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KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN (Môn học/hoạt động giáo dục): NGỮ VĂN
 Năm học 2022  - 2023

I. Đặc điểm tình hình
1. Số lớp: 41 ; Số học sinh:1733 ; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có):Không có
2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên:13 ; Trình độ đào tạo: Cao đẳng: ........ Đại học: 12 ; Trên đại học: 01
				    Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Tốt: 13 ; Khá:................; Đạt:...............; Chưa đạt:........
3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
CẢ 4 KHỐI ĐỀU CÓ TIẾT THỰC HÀNH TRONG GIỜ DẠY THEO PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH.
4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
	STT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	Thư viện
	1
	Câu lạc bộ Văn học. Tiết học thư viện
	Kế hoạch đính kèm



II. Kế hoạch dạy học (theo khối lớp) 
A. Khối 6 
1. Phân phối chương trình
	STT
	Tên bài/chủ đề
	Tên văn bản
	Số tiết
	Số thứ tự tiết
	Yêu cầu cần đạt
(3)

	1
	Bài mở đầu: Hòa nhập vào môi trường mới 
(2 tiết)
	Nói và nghe: 
	Chia sẻ cảm nghĩ về môi trường THCS.

	1 tiết
	1
	1. Về kiến thức: HS nắm được các nội dung cơ bản của SGK Ngữ văn 6, một số phương pháp học tập, các trục kĩ năng.
2. Về năng lực:
- Năng lực tự học, giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề.
- Nhận biết được một số nội dung cơ bản của SGK Ngữ văn 6.
- Biết được một số phương pháp học tập môn Ngữ văn.
- Nêu được những suy nghĩ cảm xúc riêng của bản thân.
3. Về phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất trách nhiệm với việc học tập của bản thân.

	
	
	Đọc:
	Khám phá một chặng hành trình
	
	
	

	
	
	Viết:
	Lập kế hoạch CLB đọc sách
	1 tiết
	2
	1. Về kiến thức: Xây dựng được kế hoạch hoạt động của câu lạc bộ đọc sách.
2. Về năng lực:
- Năng lực tự học, giải quyết vấn đề, giao tiếp.
- Xác định được vai trò của từng thành viên trong câu lạc bộ, cách sinh hoạt, nguyên tắc sinh hoạt của câu lạc bộ.
- Thực hiện được các mẫu đọc sách.
- Đánh giá hiệu quả làm việc của các thành viên.
3. Về phẩm chất:
- Tích cực, chủ động trách nhiệm, thiện chí giao lưu chia sẻ.
- Biết xúc động trước những hình ảnh đẹp, nhân vật hay trong một cuốn sách.

	2
	Bài 1: Lắng nghe lịch sử nước mình
(14 tiết)
	Đọc:
(8tiết)
	- VB1: “Thánh Gióng”
	2 tiết
	3-4
	1. Về kiến thức:
- Người kể chuyện ở ngôi thứ ba.
- Những đặc điểm cơ bản làm nên truyện truyền thuyết: tình huống điển hình của cốt truyện, các chi tiết tiêu biểu, nhân vật có tính biểu trưng cho ý chí và sức mạnh của tập thể, lời kể có nhiều chi tiết hoang đường, kì ảo…
2. Về năng lực:
 - Nhận biết được một số yếu tố của truyền thuyết như cốt truyện, nhân vật, lời của người kể chuyện, lời của nhân vật.
- Nhận biết được nhân vật các chi tiết tiêu biểu thể hiện qua ngôn ngữ của văn bản.
- Rút ra bài học về chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam.
3. Về phẩm chất: Yêu nước, tôn trọng, tự hào về lịch sử dân tộc, tinh thần yêu nước chống giặc ngoại xâm.

	
	
	
	- VB2: “Sự tích Hồ Gươm”
	2 tiết
	5-6
	1. Về kiến  thức:
- Nhận biết được một số yếu tố của truyện truyền thuyết: cốt truyện, nhân vật, người kể chuyện, nhân vật, sự kiện trong tác phẩm.
- Bước đầu hiểu và cảm nhận được nội dung, ý nghĩa của truyền thuyết “Sự tích Hồ Gươm”.
- Nắm được sơ lược vẻ đẹp của một số hình ảnh, chi tiết kì ảo giàu ý nghĩa trong tác phẩm.
2. Về năng lực:
- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về văn bản “Sự tích Hồ Gươm”.
- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa truyện.
3. Về phẩm chất:
- Yêu quý tự hào về những địa danh, di tích lịch sử và truyền thống dân tộc: lòng yêu nước, yêu hoà bình, tinh thần chống xâm lược. 
- Ý thức trách nhiệm bảo vệ, gìn giữ những danh thắng, di tích đó và phát huy truyền thống dân tộc.

	
	
	
	- Đọc kết nối chủ điểm:
“Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân”
	1 tiết
	7
	1. Về kiến thức: 
- Kiểu văn bản thuyết minh.
- Vẻ đẹp của con người Việt Nam.
- Ý nghĩa văn hóa, giải trí qua hội thi.
2. Về năng lực: 
- Xác định được thể loại, bố cục của văn bản “Hội thi thổi cơm ở Đồng Vân”.
- Nhận biết được một số đặc điểm của văn bản thuyết minh qua văn bản “Hội thi thổi cơm ở Đồng Vân”.
- Rút ra ý nghĩa của văn bản.
3. Về phẩm chất: Yêu nước, có ý thức giữ gìn, bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc.

	
	
	
	- Thực hành Tiếng Việt: Từ đơn và từ phức
	2 tiết
	8-9
	1. Về kiến thức:
- Nhận biết được các kiểu cấu tạo của từ tiếng Việt: từ đơn và từ phức (từ ghép, từ láy), chỉ ra được tác dụng của việc sử dụng từ láy trong câu, đoạn văn.
- Nhận biết được nghĩa của từ ngữ, hiểu được nghĩa của một số thành ngữ thông dụng.
2. Về năng lực:
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
- Năng lực nhận diện từ đơn, từ ghép, từ láy và chỉ ra được các từ loại trong văn bản.
3. Về phẩm chất: Có ý thức vận dụng kiến thức vào giao tiếp và tạo lập văn bản.

	
	
	
	- Đọc mở rộng theo thể loại:
“Bánh chưng, bánh giầy”
	1 tiết
	10
	1. Về kiến thức: Cách giải thích của người Việt cổ về một phong tục và quan niệm đề cao lao động, đề cao nghề nông – một nét văn hóa của người Việt.
2. Về năng lực: 
- Xác định được thể loại, ngôi kể trong văn bản “Bánh chưng bánh giầy”.
- Nhận biết được một số yếu tố của truyện truyền thuyết như: cốt truyện, nhân vật, lời người kể chuyện và lời nhân vật; tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.
3. Về phẩm chất: Yêu nước, có ý thức giữ gìn, bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc.

	
	
	Viết:
	Tóm tắt nội dung chính của một văn bản bằng sơ đồ 
	3 tiết
	11-12-13
	1. Về kiến thức:
- Tóm lược đúng và đủ các sự việc, phần, đoạn, ý chính trong văn bản.
- Biết các từ khoá, cụm từ.
- Nắm nội  dung bao quát của văn bản.
2. Về năng lực:
- Biết tóm lược đúng và đủ các sự việc, phần, đoạn, ý chính trong văn bản.
- Sử dụng các từ khoá, cụm từ.
- Thể hiện được quan hệ giữa các sự việc, phần, đoạn, ý chính trong văn bản.
- Thể hiện được nội dung bao quát của văn bản.
- Biết kết hợp hài hoà, hợp lí giữa các từ khoá với hình vẽ, mũi tên, các kí hiệu,…
3. Về phẩm chất:Yêu nước, trân trọng cội nguồn.

	
	
	Nói và nghe:
	Thảo luận nhóm nhỏ về một vấn đề cần có giải pháp thống nhất
Tiết học thư viện
	2 tiết
	14-15
	1. Về kiến thức: 
- Ngôi kể và người kể chuyện.
- Trải nghiệm của bản thân về thói quen tốt trong cuộc sống.
2. Về năng lực: 
- Biết kể, nói ở ngôi thứ nhất.
- Nói được về một trải nghiệm đáng nhớ của bản thân (cần làm gì để hình thành thói quen đọc sách).
- Biết cách nói và nghe phù hợp với đặc trưng của kiểu bài nói về thói quen tốt của bản thân.
3. Về phẩm chất: Nhân ái, trân trọng những giá trị, vai trò của sách với bản thân và yêu cuộc sống.

	
	
	
	Ôn tập
	1 tiết
	16
	1. Về kiến thức: Củng cố kiến thức về các văn bản đọc, viết, nói, nghe, kiến thức chủ điểm “Lắng nghe lịch sử nước mình”
2. Về năng lực:
- Tự tóm tắt được 3 văn bản đã học trong chủ điểm. Nhận biết được kiểu bài kể lại trải nghiệm của bản thân. Nhận ra được văn bản thuộc thể loại truyện đồng thoại.
- Thấy được sự giống và khác trong cách cảm nhận cuộc sống của các nhân vật trong 3 văn bản.
- Nói lên được suy nghĩ về ý nghĩa của trải nghiệm đối với cuộc sống.
- Có khả năng diễn đạt các vấn đề trôi chảy. 
3. Về phẩm chất: Nhân ái, trung thực, có trách nhiệm với chính bản thân mình và cộng đồng.

	3
	Bài 2: 
Miền cổ tích
(12 tiết)
	Đọc:
(7tiết)
	- VB 1: “Sọ Dừa”
	2 tiết
	17-18
	1. Về kiến thức:
- Nhận biết được một số yếu tố của truyện cổ tích; các chi tiết tiêu biểu, đề tài, câu chuyện, nhân vật trong tính chỉnh thể của tác phẩm.
- Nhận biết được chủ đề của VB.
- Tóm tắt được VB một cách ngắn gọn.
- Nêu được bài học về cách nghĩ và cách ứng xử của cá nhân do văn bản đã đọc gợi ra.
2. Về năng lực:
- Khả năng giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn bản “Sọ Dừa”.
- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về văn bản “Sọ Dừa”.
- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về thành tựu nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa truyện.
- Năng lực phân tích, so sánh đặc điểm nghệ thuật của truyện với các truyện có cùng chủ đề.
3. Về phẩm chất: Tấm lòng bao dung, nhân ái.

	
	
	
	- VB 2: “Em bé thông minh”
	2 tiết
	19-20
	1. Về kiến thức: Kiến thức về thể loại truyện cổ tích.
2. Về năng lực:
- Nhận biết được một số yếu tố của truyện cổ tích: cốt truyện, yếu tố kì ảo, người kể chuyện.
- Nhận biết được các chi tiết tiêu biểu, đề tài, chủ đề, nhân vật.
- Nêu được bài học về cách nghĩ, cách ứng xử của cá nhân do văn bản đọc đã đề ra.
3. Về phẩm chất: Yêu nước và nhân ái.

	
	
	
	- Đọc kết nối chủ điểm:
“Chuyện cổ nước mình”
	1 tiết
	21
	1. Về kiến thức:
- Vận dụng kĩ năng đọc để hiểu nội dung của văn bản.
- Liên hệ, kết nối với văn bản “Sọ Dừa”, “Em bé thông minh” để hiểu hơn về chủ điểm “Miền cổ tích”.
2. Về năng lực: 
- Khả năng giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn bản.
- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về thành tựu nội dung, nghệ thuật của bài thơ.
3. Về phẩm chất: Biết giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá của dân tộc.

	
	
	
	- Thực hành Tiếng Việt: Đặc điểm và chức năng liên kết câu của trạng ngữ
	1 tiết
	22
	1. Về kiến thức: 
 - Nhận biết được đặc điểm và  chức năng liên kết câu của trạng ngữ .
 - Biết cách sử dụng trạng ngữ để liên kết câu và dựng đoạn.
  - Ôn tập lại các loại  trạng ngữ đã học ở Tiểu học.
2. Về năng lực: Có khả năng thêm thành phần trạng ngữ cho câu vào những vị trí khác nhau khi nói, viết, đặc biệt là trong khi kể chuyện.
3. Về phẩm chất: Có ý thức khi sử dụng trạng ngữ  cho đúng đắn, phù hợp.

	
	
	
	- Đọc mở rộng theo thể loại:
“Non-bu và Heng-bu”
	1 tiết
	23
	1. Về kiến thức:
- Nhận biết được một số yếu tố của truyện cổ tích: cốt truyện, nhân vật, lời người kể chuyện và lời nhân vật.
- Nhận biết người kể chuyện ngôi thứ nhất và người kể chuyện ngôi thứ ba.
2. Về năng lực:
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn bản.
- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về văn bản.
- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về thành tựu nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa truyện.
- Năng lực phân tích, so sánh đặc điểm nghệ thuật của truyện với các truyện có cùng chủ đề.	
3. Về phẩm chất: Giúp học sinh có thái độ sống đúng đắn: tấm lòng nhân ái, thật thà, bao dung.

	
	
	Viết:
	Kể lại một truyện cổ tích
	2 tiết
	24-25
	1. Về kiến thức: 
- Người kể sử dụng  ngôi thứ ba.
- Người viết kể lại truyện cổ tích .
- Các sự việc được kể theo trình tự thời gian.
2. Về năng lực: 
- Biết kể chuyện ở ngôi thứ ba.
- Người viết kể lại truyện cổ tích bằng lời văn của mình.
- Đảm  bảo bố cục ba phần,có đầy đủ các yếu tố  sự việc quan trọng và có yếu tố  tưởng tượng kì ảo.
3. Về phẩm chất: 
 Nhân ái, yêu thương những người hiền lành tốt bụng , tôn trọng lẽ phải, phê phán lên án những thói xấu xa độc ác.

	
	
	Nói và nghe:
	Kể lại một truyện cổ tích
	2 tiết
	26-27
	1. Về kiến thức: Nội dung chính của truyện cổ tích HS chọn để kể lại. 
2. Về năng lực: 
Khiêm tốn, lắng nghe tích cực trong giao tiếp. Diễn đạt ý tưởng một cách tự tin; thể hiện được biểu cảm phù hợp với đối tượng và bối cảnh giao tiếp.
3. Về phẩm chất:
   Nhân ái, biết quan tâm đến những người thân, tôn trọng bạn bè, thầy cô; biết nhường nhịn, vị tha; biết xúc động trước con người và việc làm tốt, giữ được mối quan hệ hài hoà với người khác; biết cảm thông chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, tình yêu thương đối với những người xung quanh cũng như đối với các nhân vật trong tác phẩm; tôn trọng sự khác biệt về hoàn cảnh và văn hoá, biết tha thứ và độ lượng với người khác.

	
	
	
	Ôn tập
	1 tiết
	28
	1. Kiến thức: Tóm tắt được cốt truyện và nêu được chủ đề truyện đã học.
2. Về năng lực: Khiêm tốn, lắng nghe tích cực trong giao tiếp. Diễn đạt ý tưởng một cách tự tin; thể hiện được biểu cảm phù hợp với đối tượng và bối cảnh giao tiếp
3. Phẩm chất: Nhân ái, biết quan tâm đến những người thân, tôn trọng bạn bè, thầy cô; biết nhường nhịn, vị tha; biết xúc động trước con người và việc làm tốt, giữ được mối quan hệ hài hoà với người khác; biết cảm thông chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, tình yêu thương đối với những người xung quanh cũng như đối với các nhân vật trong tác phẩm; tôn trọng sự khác biệt về hoàn cảnh và văn hoá, biết tha thứ và độ lượng với người khác

	4
	Bài 3: 
Vẻ đẹp quê hương
(13 tiết)
	Đọc:
(7tiết)
	- VB 1: “Những câu hát dân gian về vẻ đẹp quê hương”
	2 tiết
	29-30
	1. Về kiến thức:
- Nhận biết được số tiếng, số dòng, thanh điệu, vần nhịp của thơ lục bát.
- Khám phá tri thức Ngữ văn.
2. Về năng lực:
Nhận biết và bước đầu nhận xét được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ.
3. Về phẩm chất:
Nêu được bài học về cách nghĩ và cách ứng xử của cá nhân .

	
	
	
	- VB 2: “Việt Nam quê hương ta”
	2 tiết
	31-32
	1. Về kiến thức: 
- Những nét tiêu biểu về nhà thơ Nguyễn Đình Thi.
-  Vẻ đẹp cảnh sắc thiên nhiên và vẻ đẹp của con người Việt Nam …
- Đặc điểm của thơ lục bát được thể hiện trong văn bản “Việt Nam quê hương ta”.
2. Về năng lực: 
-  Nhận biết được các đặc điểm của thể thơ lục bát: số tiếng, số dòng, thanh điệu, vần, nhịp của thơ lục bát.
- Phân tích được những nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ.
- Rút ra bài học về tình yêu quê hương, đất nước, con người.
3. Về phẩm chất: 
Tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc, ý chí bảo vệ Tổ quốc.

	
	
	
	- Đọc kết nối chủ điểm:
“Về bài ca dao Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng”
	1 tiết
	33
	1. Về kiến thức:
- Vận dụng kĩ năng đọc để hiểu nội dung của văn bản.
- Liên hệ, kết nối với văn bản Những câu hát dân gian về vẻ đẹp quê hương, Việt Nam quê hương ta để hiểu hơn về chủ điểm Vẻ đẹp quê hương.
2. Về năng lực:
- Khả năng giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn bản.
- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về thành tựu nội dung, nghệ thuật của bài thơ.
3. Về phẩm chất: 
- Biết giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá của dân tộc.

	
	
	
	- Thực hành Tiếng Việt:  Lựa chọn từ ngữ phù hợp với việc thể hiện nghĩa của văn bản 
	1 tiết
	34
	1. Về kiến thức:
- Nhận biết được ý nghĩa của từ ngữ trong văn cảnh.
- Biết cách sử dụng từ ngữ phù hợp khi viết câu, dựng đoạn.
2. Về năng lực:
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác…
- Năng lực sử dụng từ ngữ để thể hiện ý nghĩa trong văn bản.
3. Về phẩm chất: 
Có ý thức vận dụng kiến thức vào giao tiếp và tạo lập văn bản.

	
	
	
	- Đọc mở rộng theo thể loại:
“Hoa bìm”
	1 tiết
	35
	1. Về kiến thức: 
- Tri thức ngữ văn (thể thơ lục bát).
- Tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.
2. Về năng lực: 
- Nhận biết được một số yếu tố của thể thơ lục bát (số tiếng, số dòng, thanh điệu, vần, nhịp).
- Nhận biết và bước đầu nhận xét được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ.
- Nhận biết được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.
3. Về phẩm chất: 
- Yêu nước, trung thực, khiêm tốn; 
- Yêu tiếng nói, văn hoá dân tộc.

	
	
	
	- Ôn tập giữa kì I
	1 tiết
	36
	1. Về kiến thức:
- Hiểu được khái niệm, đặc điểm của truyền thuyết, cổ tích, 
- Vẻ đẹp của quê hương, đất nước qua những câu hát dân gian.
- Xác định được từ từ đơn, từ láy, từ ghép, trạng ngữ trong đoạn văn ngắn, trong các ví dụ.
2. Năng lực: 
- Giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
- Nhận diện các đặc điểm truyện cổ tích, cách viết bài văn kể lại truyện cổ tích.
3. Về phẩm chất: 
 Hình thành những phẩm chất tốt đẹp: nhân ái, bao dung, lương thiện, thật thà. nhận diện các đặc điểm truyện cổ tích, cách viết bài văn kể lại truyện cổ tích.

	
	
	
	Kiểm tra giữa kì I
	2 tiết
	37-38
	


	
	
	Viết:
	- Làm một bài thơ lục bát
	1 tiết
	39
	1. Về kiến thức: 
- Tri thức về thơ lục bát.
- Cảm xúc của người viết trước bài thơ.
2. Về năng lực: 
- Nhận dạng được một số yếu tố thơ lục bát về số tiếng, số dòng, thanh điệu, vần, nhịp thơ.
- Làm được bài thơ lục bát.
3. Về phẩm chất:  Yêu nước, nhân ái, trân trọng thành quả của bản thân.


	
	
	
	- Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ lục bát
	2 tiết
	40-41
	1. Về kiến thức: 
- Tri thức về đoạn văn.
- Cảm nhận của người viết trước một bài thơ lục bát.
2. Về năng lực:  Viết được đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ lục bát.
3. Về phẩm chất:  Yêu nước, nhân ái, trân trọng thành quả của bản thân.

	
	
	Nói và nghe:
	Trình bày cảm xúc về một bài thơ lục bát
	2 tiết
	42-43
	1. Về kiến thức: 
- Tác giả, nội dung của một bài thơ lục bát.
- Cảm xúc về một bài thơ lục bát.
2. Về năng lực: 
- Biết cảm nhận một bài thơ lục bát.
- Trình bày được cảm xúc về một bài thơ lục bát.
- Biết cách nói và nghe phù hợp với đặc trưng của kiểu bài trình bày cảm xúc về một bài thơ.
3. Về phẩm chất: 
Yêu cuộc sống, yêu thơ văn và trân trọng những vẻ đẹp quê hương, đất nước.

	
	
	
	- Ôn tập
	1 tiết
	44
	1. Về kiến thức:
- Ôn tập lại các đặc điểm của văn bản cổ tích: cốt truyện, nhân vật, các chi tiết kì ảo của các VB trong chủ đề đã học.
- Biết viết/kể lại một truyện cổ tích đã học hoặc đã đọc.
2. Về năng lực:
- Giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
- Nhận diện các đặc điểm truyện cổ tích, cách viết bài văn kể lại truyện cổ tích.
3. Về phẩm chất: 
Hình thành những phẩm chất tốt đẹp: nhân ái, bao dung, lương thiện, thật thà.

	5
	Bài 4:
Những trải nghiệm trong đời
(13 tiết)

	Đọc:
(8tiết)
	- VB 1: “Bài học đường đời đầu tiên”
	2 tiết
	45-46
	1. Về kiến thức:
- Nhận biết được một số yếu tố của truyện đồng thoại như: cốt truyện, nhân vật, lời người kể chuyện và lời nhân vật.
- Nhận biết được người kể chuyện ngôi thứ nhất và người kể chuyện ngôi thứ ba
- Nêu được bài học về cách nghĩ và cách ứng xử của cá nhân do văn bản đã đọc gợi ra	
2. Về năng lực:
- Năng lực tự chủ và tự học: tự nghiên cứu bài ở nhà; tìm đọc trọn vẹn tác phẩm “Dế Mèn phiêu lưu kí”; hoàn thành các phiếu học tập; chia sẻ, thảo luận, đánh giá qua các hoạt động nhóm.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: có thái độ chừng mực trong giao tiếp; biết sống hòa hợp với người khác; phát triển khả năng làm việc nhóm.
- Năng  lực giải quyết vấn đề: phối hợp, vận dụng những kinh nghiệm của bản thân, kiến thức, kĩ năng để giải quyết các tình huống trong học tập.
- Năng lực ngôn ngữ: Có khả năng diễn đạt các vấn đề trôi chảy.
- Năng lực thẩm mĩ: HS khám phá, thưởng thức, rung cảm về những cái đẹp qua văn bản.
 3. Về phẩm chất:
- Nhân ái: yêu thương, đùm bọc mọi người; cảm thông, độ lượng, sẵn lòng giúp đỡ người khác.
- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng; biết đứng ra bảo vệ lẽ phải, biết nhận lỗi, sữa lỗi.
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm với chính bản thân mình và cộng đồng.

	
	
	
	- VB 2: “Giọt sương đêm”
	2 tiết
	47-48
	1. Về kiến thức: 
- Những nét tiêu biểu về nhà văn Trần Đức Tiến.
- Người kể chuyện ở ngôi thứ ba.
- Trật tự sắp xếp các sự việc trong truyện (văn bản tự sự)…
- Tính chất của truyện đồng thoại được thể hiện trong văn bản “Giọt sương đêm”.
2. Về năng lực:
- Xác định được ngôi kể trong văn bản “Giọt sương đêm”.
- Nhận biết được cốt truyện, nhân vật, lời người kể chuyện và lời nhân vật.
- Rút ra bài học về cách ứng xử với bạn bè với quê hương, xóm làng.
3. Về phẩm chất:
- Nhân ái, khoan dung, yêu quê hương, đất nước.

	
	
	
	- Đọc kết nối chủ điểm:
“Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ”
	1 tiết
	49
	1. Về kiến thức:
- Kiến thức về: truyện đồng thoại, người kể chuyện ngôi thứ nhất và người kể chuyện ngôi thứ ba; tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ trong văn bản.
2.Về năng lực:
- Vận dụng kĩ năng đọc để nhận biết tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ trong văn bản.
- Nhận biết được người kể chuyện ngôi thứ nhất và người kể chuyện ngôi thứ ba.
- Nêu được bài học về cách nghĩ và cách ứng xử của cá nhân do văn bản đã đọc gợi ra.
- Liên hệ, kết nối với văn bản “Bài học đường đời đầu tiên”, “Giọt sương đêm” để hiểu hơn về chủ điểm “Những trải nghiệm trong đời”.
3.Về phẩm chất:
- Yêu thương, thấu hiểu trân trọng tình cảm người khác.
- Trân trọng thế giới xung quanh, giá trị cuộc sống, biết đem lại niềm vui cho người khác. 

	
	
	
	- Thực hành Tiếng Việt:  Mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ

	2 tiết
	50-51
	1. Về kiếnthức:
- Kiến thức về  cụm từ và cấu tạo của cụm từ.                          
- Cách mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ.
- Tác dụng của việc mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ.
2. Về năng lực:
- Nhận biết các loại cụm từ và cấu tạo của cụm từ.
- Nhận biết tác dụng của việc mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ.
- Biết cách mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ.
3. Về phẩm chất: 
Yêu mến và trân trọng vẻ đẹp và sự phong phú, linh hoạt, uyển chuyển trong cách đặt câu của Tiếng Việt.

	
	
	
	- Đọc mở rộng theo thể loại:
“Cô Gió mất tên”
	1 tiết
	52
	1. Về kiến thức:
- Kiến thức về: truyện đồng thoại, người kể chuyện ngôi thứ nhất và người kể chuyện ngôi thứ ba; tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ trong văn bản.
2. Về năng lực:
- Tự đọc hiểu văn bản và đọc hiểu một truyện ngắn.
- Nhận biết được chủ đề văn bản.
- Nhận biết tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ trong văn bản.
- Tóm tắt văn bản một cách ngắn gọn.
3. Về phẩm chất:
- Yêu thương, thấu hiểu trân trọng tình cảm người khác.
- Trân trọng thế giới xung quanh, giá trị cuộc sống, biết đem lại niềm vui cho người khác.

	
	
	Viết:
	Kể lại một trải nghiệm của bản thân
	2 tiết
	53-54
	1. Về kiến thức: 
- Các bước chuẩn bị trước khi viết : Xác định đề tài,tìm ý,lập dàn ý,viết bài ,xem và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm. 
- Trải nghiệm đáng nhớ của bản thân.
- Người kể chuyện ngôi thứ nhất.
- Cảm xúc của người viết trước sự việc được kể.
3. Về năng lực: 
- Biết và thực hiện các bước trước khi viết .
- Biết kể chuyện ở ngôi thứ nhất.
- Kể được trải nghiệm đáng nhớ của bản thân.
- Tập trung vào sự việc đã xảy ra.
3. Về phẩm chất: 
Nhân ái, chia sẻ, trân trọng trải nghiệm của bản thân.     

	
	
	Nói và nghe:
	Kể lại một trải nghiệm của bản thân
	2 tiết
	55-56
	1. Về kiến thức:
 -Ngôi kể và người kể chuyện 
-Trải nghiệm đáng nhớ của bản thân 
2. Về năng lực: 
- Biết kể chuyện ở ngôi thứ nhất.
- Nói được trải nghiệm đáng nhớ của bản thân
- Biết cách nói và nghe phù hợp với đặc trưng kiểu bài kể lại một trải nghiệm của bản thân .
3. Về phẩm chất: 
Nhân ái, chia sẻ,trân trọng trải nghiệm của bản thân.

	
	
	
	Ôn tập
	1 tiết
	57
	1. Về kiến thức:
- Củng cố kiến thức về các văn bản đọc, viết, nói, nghe, kiến thức chủ điểm “Những trải nghiệm trong đời”.
- Có suy ngẫm về ý nghĩa của trải nghiệm đối với cuộc sống.	
2. Về năng lực:
- Tự tóm tắt được 3 văn bản đã học trong chủ điểm. Nhận biết được kiểu bài kể lại trải nghiệm của bản thân. Nhận ra được văn bản thuộc thể loại truyện đồng thoại
- Thấy được sự giống và khác trong cách cảm nhận cuộc sống của các nhân vật trong 3 văn bản.
- Nói lên được suy nghĩ về ý nghĩa của trải nghiệm đối với cuộc sống
- Có khả năng diễn đạt các vấn đề trôi chảy. 
3. Về phẩm chất:
Nhân ái, trung thực, có trách nhiệm với chính bản thân mình và cộng đồng.

	6
	Bài 5:
Trò chuyện cùng thiên nhiên
(12 tiết)
	Đọc:
(8 tiết)
	- VB 1: “Lao xao ngày hè”
	2 tiết
	58-59
	1. Về kiến thức:
- Những nét tiêu biểu về nhà văn Duy Khán.
- Hình thức ghi chép, cách kể sự việc, người kể chuyện ngôi thứ nhất của hồi kí.
- Tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ của văn bản.
- Tác động của văn bản đến cá nhân HS.
2. Về năng lực:
- Nhận biết được hình thức ghi chép, cách kể sự việc, người kể chuyện ngôi thứ nhất của hồi kí.
- Nhận biết được chủ đề của văn bản.
- Nhận biết được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ của văn bản.
- Thấy được đặc điểm chung và tác động của văn bản đến cá nhân HS.
3. Về phẩm chất:
Yêu nước, nhân ái, yêu thiên nhiên, sống chan hòa với thiên nhiên.

	
	
	
	- VB 2: “Thương nhớ bầy ong”
	2 tiết
	60-61
	1. Về kiến thức: 
- Những nét tiêu biểu về nhà thơ Huy Cận.
- Đặc điểm của hồi kí.
2. Về năng lực: 
- Xác định được ngôi kể trong văn bản.
- Nhận biết được hình thức ghi chép, cách kể sự việc, người kể chuyện trong ngôi thứ nhất của hồi kí.
- Nhận biết được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ của văn bản.
3. Về phẩm chất: 
- Yêu thiên nhiên.
- Giữ gìn, nâng niu kỷ niệm tuổi thơ.

	
	
	
	- Đọc kết nối chủ điểm:
“Đánh thức trầu”
	1 tiết
	62
	1. Về kiến thức: 
- Nhà thơ Trần Đăng Khoa
- Tình cảm gắn bó, nâng niu, trân trọng của con người với thiên nhiên.
2. Về năng lực: 
- Nhận biết được chủ đề của văn bản.
- Nhận biết được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ của văn bản.
- Liên hệ kết nối với văn bản “Lao xao ngày hè” và “Thương nhớ bầy ong” để hiểu hơn về chủ điểm “Trò chuyện cùng thiên nhiên”.
3. Về phẩm chất: 
- Yêu thiên nhiên, yêu thương con người.
- Giữ gìn, nâng niu, bảo vệ thiên nhiên.

	
	
	
	- Thực hành Tiếng Việt: Ẩn dụ, Hoán dụ
	2 tiết
	63-64
	1. Về kiến thức:
 Nhận biết tu từ ẩn dụ, hoán dụ và tác dụng của chúng, vận dụng được biện pháp tu từ khi viết và khi nói.
3. Về năng lực:
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
- Năng lực nhận diện cụm từ và chỉ ra tác dụng của phép tu từ ẩn dụ, hoán dụ.
3. Phẩm chất: 
Có ý thức vận dụng kiến thức vào giao tiếp và tạo lập văn bản.

	
	
	
	- Đọc mở rộng theo thể loại:
“Một năm ở tiểu học”
	1 tiết
	65
	1. Về kiến thức: 
- Những nét tiêu biểu vè tác giả Nguyễn Hiến Lê, tác phẩm “ Hồi kí Nguyễn Hiến Lê” và văn bản.
- Người kể chuyện ở ngôi thứ nhất.
- Tính chất của hồi kí được thể hiện trong văn bản.
2. Về năng lực: 
- Xác  định được ngôi kể trong văn bản “ Một năm ở Tiểu học”
- Nhận biết được ngôi kể, cách kể và hình thức kể trong hồi kí.
- Phân tích được diễn biến sự việc
- Nhận biết được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.
3. Về phẩm chất: 
- Yêu thiên nhiên .
- Giữ gìn nâng niu kỷ niệm tuổi thơ.

	
	
	Viết:
	Viết bài văn tả cảnh sinh hoạt
	2 tiết
	66-67
	1. Về kiến thức:
- Biết viết VB bảo đảm các bước: chuẩn bị trước khi viết (xác định đề tài, mục đích, thu thập tư liệu); tìm ý và lập dàn ý; viết bài; xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm.
- Viết được bài văn tả cảnh sinh hoạt.
2. Về năng lực:
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến đề bài.
- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân.
- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận.
- Năng lực viết, tạo lập văn bản.
3. Về phẩm chất: 
- Ý thức tự giác, tích cực trong học tập.

	
	
	Nói và nghe:
	Trình bày về một cảnh sinh hoạt
	1 tiết
	68
	1. Về kiến thức:
- Biết trình bày một văn bản bảo đảm các bước: chuẩn bị trước khi nói (xác định đề tài, mục đích, thu thập tư liệu); tìm ý và lập dàn ý; viết bài; xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm.
- Trình bày được bài văn tả cảnh sinh hoạt.
2. Về năng lực:
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến đề bài.
- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân.
- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận.
- Năng lực viết, tạo lập văn bản.
3. Về phẩm chất: 
- Ý thức tự giác, tích cực trong học tập.

	
	
	
	Ôn tập:
Văn bản và Tiếng Việt
	1 tiết
	69
	1. Về kiến thức:
- Hiểu được các đặc điểm của văn bản thơ lục bát: số tiếng, số dòng, thanh điệu, vần nhịp của thơ lục bát.
- Hiểu được các đặc điểm của một đoạn văn chia sẻ cảm xúc về bài thơ lục bát.
- Nắm được cách viết/trình bày cảm xúc về một bài thơ lục bát đã học.
2. Về năng lực:
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
- Năng lực nhận diện các đặc điểm của đoạn văn chia sẻ cảm xúc về bài thơ lục bát.
- Năng lực viết/ trình bày cảm xúc về một bài thơ lục bát đã học.
3. Về phẩm chất: 
 Ý thức tự giác, tích cực trong học tập.

	
	Ôn tập cuối kì I
	
	Ôn tập cuối kì I:
Phần Viết
	1 tiết
	70
	1. Về kiến thức:
- Hiểu được các đặc điểm của thể loại truyện đồng thoại.
- Hiểu được các đặc điểm của một bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân.
- Nắm được cách viết/trình bày bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân.
2. Về năng lực:
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
- Năng lực nhận diện các đặc điểm của truyện đồng thoại, của bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân.
- Năng lực viết/ trình bày bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân.
3. Về phẩm chất: 
Ý thức tự giác, tích cực trong học tập.

	
	Kiểm tra cuối kì I
	
	Kiểm tra cuối kì I
	2 tiết
	71-72
	KIỂM TRA CUỐI KÌ

	TC
	
	
	
	72 tiết
	
	TRẢ BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ




HỌC KÌ II: 68 tiết
	STT
	Tên bài/chủ đề
	Tên văn bản
	Số tiết
	Số thứ tự tiết
	Yêu cầu cần đạt

	1
	Bài 6:
Điểm tựa tinh thần
(12 tiết)
	Đọc:
(8 tiết)
	- VB 1: “Gió lạnh đầu mùa”
	2 tiết
	73-74
	1. Về kiến thức: 
- Những nét tiêu biểu về nhà văn Thạch Lam.
- Đặc điểm nhân vật thể hiện qua hình dáng, cử chỉ, hành động, ngôn ngữ, suy nghĩ…
- Tính chất của truyện đồng thoại được thể hiện trong văn bản “Bài học đường đời đầu tiên”.
2. Về năng lực: 
- Nhận biết được các chi tiết tiêu biểu, đề tài, chủ đề, câu chuyện, nhân vật trong tính chỉnh thể.
- Rút ra bài học về cách ứng xử với bạn bè và  biết quan tâm,chia sẻ với những hoàn cảnh, khó khăn trong cuộc sống.
3. Về phẩm chất: 
-Nhân ái, biết yêu thương mọi người.

	
	
	
	- VB 2: “Tuổi thơ tôi”
	2 tiết
	75-76
	1. Về kiến thức: 
- Những nét tiêu biểu về nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.
- Chi tiết tiêu biểu trong truyện.
- Đặc điểm nhân vật thể hiện qua ngoại hình, hành động, ngôn ngữ, suy nghĩ…
- Tính chất của truyện được thể hiện trong văn bản “Tuổi thơ tôi”.
2. Về năng lực: 
- Nêu được ấn tượng chung về văn bản.
- Nhận biết và phân tích được các đặc điểm của nhân vật thể hiện qua ngoại hình,cử chỉ, hành động, suy nghĩ của các nhân vật.
- Rút ra bài học về cách nghĩ và ứng xử của cá nhân được gợi ra từ văn bản.
3. Về phẩm chất: 
- Trách nhiệm: biết nhận và sửa lỗi sai của mình; biết làm chỗ dựa cho người khác khi họ gặp khó khăn, tổn thương…
- Nhân ái: biết yêu thương, giúp đỡ và tôn trọng sự khác biệt của người khác.

	
	
	
	Đọc kết nối chủ điểm:
“Con gái của mẹ”
	1 tiết
	77
	1. Về kiến thức: 
- Hiểu được nội dung của văn bản thông tin.
- Tìm được các chi tiết tiêu biểu, đề tài, chủ đề của văn bản.
2. Về năng lực: 
- Nhận biết và phân tích được đặc điểm nhân vật thể hiện qua ngoại hình, cử chỉ, hành động, ý  nghĩ của nhân vật.
- Nêu được bài học về cách nghĩ và ứng xử của cá nhân được gợi ra trong văn bản.
3. Về phẩm chất: 
- Bồi dưỡng tình yêu thương, quan tâm sẻ chia...

	
	
	
	- Thực hành Tiếng Việt: Dấu ngoặc kép
	2 tiết
	78-79
	1. Về kiến thức:
- Nhận biết được nghĩa văn cảnh của một từ ngữ khi được đặt trong ngoặc kép.
2. Về năng lực: Biết dùng dấu ngoặc kép đúng trong khi viết đoạn văn, bài văn.
3. Về phẩm chất: Yêu thương đất nước, con người.

	
	
	
	Đọc mở rộng theo thể loại:
“Chiếc lá cuối cùng”
	1 tiết
	80
	1. Về kiến thức:
- Những nét tiêu biểu về nhà văn O-hen-ri.
- Đặc điểm của nhân vật thể hiện qua hành động, cử chỉ, dáng vẻ, ngôn ngữ, suy nghĩ…
- Nắm được đặc điểm của nhân vật, sự kiện, cốt truyện trong một tác phẩm truyện ngắn hiện đại tại Mĩ.
- Người kể chuyện ở ngôi thứ ba và tác dụng của ngôi kể.
- Nghệ thuật đảo ngược tình huống hai lần.
- Ý nghĩa của tác phẩm nghệ thuật vì cuộc sống của con  người.
2. Về năng lực:
- Xác định ngôi kể trong văn bản “Chiếc lá cuối cùng”. 
- Nhận biết được các chi tiết miêu tả hình dáng, cử chỉ, suy nghĩ, lời nói của các nhân vật như Xiu, Giôn-xi, Bơ-men. Từ đó hình dung ra đặc điểm từng nhân vật.
- Phân tích được diễn biến tâm lí nhân vật.
- Rút ra bài học về cách đối diện với khó khăn, bệnh tật; cách sống yêu thương và sẻ chia với mọi người; cách nhìn đối với nghệ thuật chân chính.
- Xác định giá trị bản thân: sống có tình yêu thương và trách nhiệm đối với mọi người xung quanh.
- Nắm được đặc điểm của nhân vật, sự kiện, cốt truyện trong một tác phẩm truyện ngắn hiện đại tại Mĩ.
- Người kể chuyện ở ngôi thứ ba và tác dụng của ngôi kể.
- Nghệ thuật đảo ngược tình huống hai lần.
- Ý nghĩa của tác phẩm nghệ thuật vì cuộc sống của con  người.
3. Về phẩm chất:
- Giáo dục học sinh có tình yêu thương con người, tình cảm tương thân tương ái lẫn nhau trong cuộc sống .
- Lòng cảm thông, sự sẻ chia giữa những nghệ sĩ nghèo.

	
	
	Viết:
	Viết biên bản về một cuộc họp, cuộc thảo luận hay một vụ việc.
Tiết học thư viện
	2 tiết
	81-82
	1. Về kiến thức:
Các yêu cầu của một biên bản về một cuộc họp hay một cuộc thảo luận, một vụ việc.
2. Về năng lực:
Viết một biên bản về một cuộc họp hay một cuộc thảo luận, một vụ việc đúng quy cách.
 3. Về phẩm chất:
Nghiêm túc, chỉn chu, biết lắng nghe ý kiến người khác.

	
	
	Nói và nghe:
	Tóm tắt nội dung trình bày của người khác
	1 tiết
	83
	1. Về kiến thức: 
- Nắm được nội dung trình bày của người khác .
- Nắm được nội dung cơ bản, cốt lõi của cuộc họp, thảo luận hoặc tài liệu.
2. Về năng lực:
- Biết ghi lại các ý cốt lõi, nội dung cơ bản.
- Tóm lược các ý dưới dạng cụm từ.
- Biết cách tóm tắt nội dung trình bày của người khác hoặc tài liệu.
3. Về phẩm chất:
- Biết lắng nghe, trân trọng ý kiến của người khác, tôn trọng sự thật trong khi trình bày.

	
	
	
	Ôn tập
	1 tiết
	84
	1. Về kiến thức: 
- Nắm được đặc điểm của văn bản truyện.
- Nắm được khái niệm chi tiết tiêu biểu.
2. Về năng lực:
- Biết tìm hiểu văn bản theo đặc trưng thể loại.
- Biết so sánh đối chiếu tác phẩm cùng thể loại.
- Biết phân tích tác phẩm theo hướng tích hợp liên văn bản.
3. Về phẩm chất:
- Biết chia sẻ, quan tâm, và trân trọng mọi người.

	2
	Bài 7:
Gia đình yêu thương
(12 tiết)
	Đọc:
(7 tiết)
	- VB 1: “Những cánh buồm”
	2 tiết
	85-86
	1. Về kiến thức: 
- Những nét tiêu biểu về tác giả Hoàng Trung Thông.
- Thể thơ tự do.
- Đặc điểm của thể thơ tự do được thể hiện trong văn bản Những cánh buồm.
2. Về năng lực: 
- Xác định được đặc điểm của thể thơ tự do trong văn bản Những cánh buồm.
- Nhận biết được các chi tiết miêu tả hình ảnh hai cha con, ước mơ của người con và tình cảm gia đình được thể hiện trong đó.
- Nhận biết được tác dụng của các yếu tố tự sự và miêu tả trong thơ.  
- Suy ngẫm về ước mơ của bản thân và những việc làm để thực hiện ước mơ.
3. Về phẩm chất: 
-Nhân ái, biết yêu thương, quan tâm những người trong gia đình; yêu thiên nhiên và biết không ngừng ước mơ cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

	
	
	
	- VB 2: “Mây và sóng”
	2 tiết
	87-88
	1. Về kiến thức:
- Cảm nhận được ý nghĩa thiêng liêng của tình mẫu tử qua lời thủ thỉ chân tình của em bé với mẹ về những cuộc đối thoại tưởng tượng giữa em bé với những người trên “Mây và Sóng”.
- Thấy được đặc sắc nghệ thuật trong việc tạo dựng những cuộc đối thoại tưởng tượng và xây dựng những hình ảnh thiên nhiên tượng trưng và thủ pháp trùng điệp đối sánh.
- Những sáng tạo độc đáo về hình ảnh thơ qua trí tưởng tượng bay bổng của tác giả.
- Học sinh thêm yêu và tự hào về tình mẫu tử. 
2. Về năng lực:
- Nhận biết và bước đầu nhận xét được một số nét độc đáo của bài thơ - văn bản dịch thuộc thể loại thơ văn xuôi.
- Nêu được tác dụng của yếu tố tự sự và miêu tả trong thơ.
- Nhận biết tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ thơ.
- Phân tích để thấy được ý nghĩa sâu sắc của bài thơ.
3. Về phẩm chất:
-Trân trọng tình mẫu tử thiêng liêng, cao đẹp. Yêu quý, kính trọng mẹ và người thân trong gia đình cũng như những người ngoài xã hội, từ đó hướng tới những lời nói, việc làm đúng đắn.

	
	
	
	Đọc kết nối chủ điểm:
“Chị sẽ gọi em bằng tên”
	1 tiết
	89
	1. Về kiến thức:
- Cảm nhận được ý nghĩa thiêng liêng của tình cảm anh chị em, cũng là một tình cảm gia đình quan trọng qua lời kể của người chị gái đối với em trai mình.
- Thấy được đặc sắc nghệ thuật trong việc tạo dựng tình huống truyện.
- Học sinh thêm yêu và biết quan tâm người thân trong gia đình.
2. Về năng lực:
- Nhận biết và bước đầu nhận xét được một số nét độc đáo của văn bản dịch thuộc thể loại văn xuôi.
- Nêu được tác dụng của yếu tố tự sự và miêu tả trong văn bản.
- Phân tích để thấy được ý nghĩa sâu sắc của văn bản.
3. Về phẩm chất:
-Trân trọng tình cảm anh chị em. Luôn biết lắng nghe, quan tâm lẫn nhau bằng những cử chỉ nhỏ nhất để gia đình luôn đoàn kết yêu thương.

	
	
	
	- Thực hành Tiếng Việt: Từ đa nghĩa và từ đồng âm
	1 tiết
	90
	1. Về kiến thức: 
- Nhận biết được từ đa nghĩa và từ đồng âm, phân tích được tác dụng của chúng.
- Nhận biết hiện tượng chuyển nghĩa của từ. Từ đó tìm được ví dụ và phân tích được hiện tượng chuyển nghĩa.
- Nhận biết và phân tích được tác dụng của biện pháp tu từ ẩn dụ.
- Biết cách đọc văn bản theo thể loại.
2. Về năng lực: 
- Viết được một đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc xong một bài thơ.
- Biết tham gia thảo luận nhóm nhỏ về một vấn đề cần có giải pháp thống nhất.
3.Về phẩm chất:
- Quý trọng sự giàu đẹp của Tiếng Việt.
- Yêu thương, quan tâm người thân trong gia đình.

	
	
	
	Đọc mở rộng theo thể loại:
 “Con là…”
	1 tiết
	91
	1. Về kiến thức: 
- Nhận biết và bước đầu nêu được một số nét độc đáo của bài thơ.
- Nêu được tác dụng của yếu tố tự sự và miêu tả trong thơ.
2. Về năng lực:
- Nhận biết được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ thơ.
3. Về phẩm chất:
-Nhân ái, quý trọng, yêu thương người thân.

	
	
	Viết:
	Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ
	2 tiết
	92-93
	1. Về kiến thức: 
- Đảm bảo yêu cầu về hình thức của đoạn văn.
- Trình bày cảm xúc về một bài thơ. 
- Sử dụng ngôi thứ nhất để chia sẻ cảm xúc.
2. Về năng lực: 
- Biết viết đoạn văn đảm bào các bước: chuẩn bị trước khi viết ( xác định đề tài, mục đích, thu thập tư liệu), tìm ý và lập dàn ý; viết bài; xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm.
- Viết được một đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ.
- Diễn đạt đoạn văn mạch lạc, cấu trúc chặt chẽ.
3. Về phẩm chất: 
-Nhân ái, thể hiện tình cảm, cảm xúc của bản thân đối với thế giới xung quanh, với quê hương, đất nước, con người.

	
	
	Nói và nghe:
	Tham gia thảo luận nhóm nhỏ về một vấn đề cần có giải pháp thống nhất
	2 tiết
	94-95
	1. Về kiến thức: 
- Kĩ năng thảo luận nhóm.
- Tính thống nhất một vấn đề.
2. Về năng lực: 
- Nói được ý kiến của bản thân mình.
- Biết phát triển năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận.
- Biết thể hiện được tình cảm trong gia đình, sự thấu hiểu, yêu thương nhau.
- Biết cách nói và nghe phù hợp với một vấn đề có giải pháp thống nhất.
3. Về phẩm chất: 
Nhân ái, biết ơn, thấu hiểu và yêu thương các thành viên trong gia đình.

	
	
	
	Ôn tập
	1 tiết
	96
	1. Về kiến thức: 
- Hệ thống các kiến thức đã học về một số nét độc đáo của bài thơ, về yếu tố tự sự và miêu tả trong thơ.
 - HS nêu được bài học, cách nghĩ và cách ứng xử của cá nhân về tình cảm gia đình do văn bản đã gợi ra.
- Hệ thống lại kiến thức về từ đa nghĩa và từ đồng âm.
- Biết tham gia thảo luận nhóm nhỏ về một vấn đề.
2. Về năng lực: 
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến đề bài;
- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận;
- Năng lực viết, tạo lập văn bản.
- Năng lực sáng tạo.
3. Về phẩm chất: 
- Ý thức tự giác, tích cực trong học tập.
- Nhân ái, biết yêu thương, quan tâm những người trong gia đình.
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	Bài 8:
Những góc nhìn cuộc sống
(12 tiết)
	Đọc:
(6 tiết)
	- VB 1:  “Học thầy, học bạn”
	2 tiết
	97-98
	1. Về kiến thức: Các yếu tố cơ bản của văn bản nghị luận: ý kiến, lí lẽ, bằng chứng và mối quan hệ chặt chẽ giữa các yếu tố này.
2. Về năng lực:
- Nhận biết được ý kiến, lí lẽ, bằng chứng trong văn bản; trình bày được mối liên hệ giữa các ý kiến, lí lẽ, bằng chứng dưới dạng sơ đồ.
- Tóm tắt được văn bản nghị luận để nắm ý chính của văn bản; nhận ra được ý nghĩa của vấn đề đặt ra trong văn bản đối với bản thân.
3. Về phẩm chất: 
- Bồi dưỡng lòng nhân ái qua việc thấu hiểu, tôn trọng góc nhìn của mọi người.

	
	
	
	- VB 2: “Bàn về nhân vật Thánh Gióng”

	1 tiết
	99
	1.  Về kiến thức: 
- Củng cố được đặc điểm nổi bật của kiểu văn bản nghị luận.
- Nắm được quan điểm, cách đánh giá, các góc nhìn của nhà văn qua văn bản Bàn về nhân vật Thánh Gióng.
2. Về năng lực: 
- Nhận biết được đặc điểm nổi bật của kiểu văn bản nghị luận; các ý kiến, lí lẽ, bằng chứng trong văn bản; chỉ ra được mối liên hệ giữa các ý kiến, lí lẽ, bằng chứng.
- Tóm tắt được nội dung chính trong một văn bản nghị luận có nhiều đoạn.
- Nêu được bài học về cách nghĩ, cách đánh giá của cá nhân do văn bản đã đọc gợi ra.
3. Về phẩm chất: 
- Bồi dưỡng lòng nhân ái qua việc thấu hiểu, tôn trọng góc nhìn của mọi người.

	
	
	
	Đọc kết nối chủ điểm:
“Góc nhìn”
	1 tiết
	100
	1. Về kiến thức: 
- Liên hệ kết nối với văn bản “Học thầy, học bạn” và “Bàn về nhân vật Thánh Gióng” để hiểu hơn về chủ điểm “Những góc nhìn cuộc sống”.
2. Về năng lực:
-  Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
- Năng lực nhận biết, phân tích một số yếu tố của truyện  và người kể chuyện ngôi thứ nhất.
3. Về phẩm chất: 
-HS có ý thức nhìn nhận cuộc sống đa chiều hơn.

	
	
	
	Thực hành Tiếng Việt:
Từ mượn
	1 tiết
	101
	1. Về kiến thức:
- Nhận biết được từ mượn, trình bày cách sử dụng từ mượn.
- Nhận biết nghĩa của một số yếu tố Hán Việt thông dụng và có yếu tố Hán Việt.
2. Về năng lực: 
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
- Năng lực nhận diện từ mượn, yếu tố hán Việt và chỉ ra tác dụng của từ mượn.
3. Về phẩm chất: 
- Có ý thức vận dụng kiến thức vào giao tiếp và tạo lập văn bản.

	
	
	
	Đọc mở rộng theo thể loại:
Phải chăng chỉ có ngọt ngào mới làm nên hạnh phúc
	1 tiết
	102
	1. Về kiến thức:
- Nắm được nội dung văn bản
- Ngọt ngào và nỗi đau luôn song hành cùng nhau trên bước đường đời.
2. Về năng lực:
- Cảm nhận được ngọt ngào mang đến cho con người sự thoải mái, sự bình yên nên hắn nhiên nó chính là hạnh phúc.
- Không may chúng ta không được may mắn trong cuộc sống nhưng vẫn có thể cảm thấy hạnh phúc vì chúng ta vẫn còn thời gian để sống, cống hiến.
3. Phẩm chất:
- Bồi dưỡng lòng nhân ái, yêu thương gia đình, cảm thông cùng đồng loại.

	
	
	
	Ôn tập giữa kì II
	1 tiết
	103
	1.Về kiến thức: 
-  Nắm được nội dung các bài học từ tuần 19.
- Nắm được kiến thức tiếng Việt.
2.Về năng lực:
- Biết vận dung kiến thức tiếng Việt vào trong bài làm của mình.
3. Về phẩm chất: - Bồi dưỡng lòng nhân ái, yêu thương gia đình, cảm thông cùng đồng loại.

	
	
	
	Kiểm tra giữa kì II
	2 tiết
	104-105
	

	
	
	Viết:
	Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống.
	3 tiết
	106-107-108
	1. Về kiến thức: 
- Các bước thực hiện một bài văn.
- Kiểu bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng trong đời sống.
2. Về năng lực: 
- Biết viết văn bản đảm bảo các bước: chuẩn bị trước khi viết, tìm ý và lập dàn ý, viết bài, xem lại và chỉnh sửa rút kinh nghiệm.
- Bước đầu viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng trong đời sống.
3. Về phẩm chất: 
Bồi dưỡng lòng nhân ái qua việc thấu hiểu, tôn trọng góc nhìn của mọi người.  

	
	
	Nói và nghe:
	- Trình bày ý kiến về một vấn đề, hiện tượng trong đời sống
	2 tiết
	109-110
	1. Về kiến thức: 
- Ý kiến, lí lẽ, bằng chứng, mối liên hệ giữa chúng.
- Vấn đề trong đời sống.
2. Về năng lực: 
- Biết trình bày ý kiến của bản thân.
- Xác định được vấn đề trong đời sống.
- Biết cách nói và nghe phù hợp với đặc trưng của kiểu bài văn nghị luận về một vấn đề, hiện tượng đời sống.
3. Về phẩm chất: 
Nhân ái thấu hiểu, tôn trọng góc nhìn, ý kiến của người khác.

	
	
	
	- Ôn tập
	1 tiết
	111
	1. Về kiến thức: Nắm được đặc điểm cơ bản của văn nghị luận.
2. Về năng lực: Tóm tắt được ý kiến, lí lẽ và bằng chứng của các văn bản đã học.
3. Về phẩm chất: Nhân ái thấu hiểu, tôn trọng góc nhìn, ý kiến của người khác
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	Bài 9:
Nuôi dưỡng tâm hồn
(12 tiết)
	Đọc:
(8 tiết)
	- VB 1: “Lẵng quả thông”
	2 tiết
	112-113
	1. Về kiến thức:
-Những nét tiêu biểu về nhà văn Pao-tốp-xơ-ki.
- Đặc điểm nhân vật Đa-ni thể hiện qua hình dáng, trang phục, hành động, suy nghĩ,...
- Vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật Đa-ni.
- Giá trị, ý nghĩa món quà tinh thần đối với đời sống tâm hồn con người.
- Một số yếu tố truyện: chi tiết tiêu biểu, đề tài, chủ đề, cốt truyện, nhân vật;  tình cảm, cảm xúc của tác giả.
2. Về năng lực
- Đọc diễn cảm một văn bản văn xuôi giàu chất thơ với giọng điệu phù hợp.
- Đọc – hiểu văn bản truyện hiện đại có kết hợp yếu tố miêu tả, biểu cảm.
- Hiểu được những chi tiết tiêu biểu.
- Nhận biết và phân tích được một số đặc điểm của nhân vật.
3. Phẩm chất:
- Yêu con người, yêu cái đẹp.
- Yêu mến giá trị tinh thần những món quà tinh thần vun đắp, nuôi dưỡng tâm hồn.
- Lòng biết ơn với những người đưa đến những món quà ý nghĩa vun đắp vẻ đẹp tâm hồn cho chúng ta.

	
	
	
	- VB 2: “Con muốn làm một cái cây”
	2 tiết
	114-115
	1. Về kiến thức:
-Nhận biết được một số yếu tố của truyện.
2. Về năng lực:
- Nhận biết được đề tài, chủ đề văn bản; tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ của văn bản.
- Nhận biết và phân tích được đặc điểm nhân vật thông qua: ngoại hình, cử chỉ, hành động, lời nói, suy nghĩ, cảm xúc.
- Chỉ ra những điểm giống nhau và khác nhau giữa hai nhân vật trong hai văn bản “Lẵng quả thông” và “Con muốn làm một cái cây”.
3. Về phẩm chất:
- Biết yêu con người, yêu cái đẹp.

	
	
	
	Đọc kết nối chủ điểm:
“Và tôi nhớ khói”
	1 tiết
	116
	1. Về kiến thức:
- Nêu được nội dung, ý nghĩa của tản văn “Và tôi nhớ khói”.
2. Về năng lực:
- HS nhận biết được ý nghĩa, giá trị của những kỉ niệm trong quá khứ đối với mỗi con người.
3. Về phẩm chất:
-Biết yêu thương, trân trọng những kỉ niệm trong quá khứ, những điều giản dị trong cuộc sống.

	
	
	
	- Thực hành Tiếng Việt:
Lựa chọn cấu trúc câu và tác dụng của nó đối với việc thể hiện ý nghĩa của văn bản
	2 tiết
	117-118
	1. Về kiến thức:
- Tác dụng của lựa chọn cấu trúc câu đối với việc thể hiện nghĩa của văn bản.
- Câu có nhiều vị ngữ.
- Từ ngữ nhân hoá và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ nhân hoá.
2. Về năng lực:
- Nhận biết được tác dụng của lựa chọn cấu trúc câu đối với việc thể hiện nghĩa của văn bản.
- Nhận biết được tác dụng của việc sử dụng nhiều vị ngữ trong câu.
- Xác định được biện pháp nhân hoá và phân tích tác dụng.
3. Về phẩm chất: 
- Yêu thương, tôn trọng.

	
	
	
	- Đọc mở rộng theo thể loại:
“Cô bé bán diêm”
	1 tiết
	119
	1. Về kiến thức:
- Một số yếu tố truyện: chi tiết tiêu biểu, đề tài, chủ đề, cốt truyện, nhân vật;  tình cảm, cảm xúc của tác giả.
2. Về năng lực:
-Nhận biết, hiểu được một số yếu tố truyện: chi tiết tiêu biểu, đề tài, chủ đề, cốt truyện, nhân vật;  tình cảm, cảm xúc của tác giả được thể hiện một cách sinh động qua các tác phẩm khác nhau.
-Vun đắp phát triển thể chất và tâm hồn đối với bản thân và mọi người xung quanh.
-Năng tự đọc hiểu văn bản và đọc hiểu một truyện ngắn.
3. Về phẩm chất:
Yêu thương, thấu hiểu và đồng cảm với người khác.

	
	
	Viết:
	- Kể lại một trải nghiệm của bản thân
	2 tiết
	120-121
	1. Về kiến thức:
- Biết cách viết bài văn đảm bảo các bước: Chuẩn bị trước khi viết (Xác định đề tài, mục đích, thu thập tư liệu); tìm và lập dàn ý; viết bài; xem lại và chỉnh sửa; rút kinh nghiệm sau khi viết.
- Viết được bài văn để kể lại kỉ niệm đáng nhớ đối với bản thân.
2. Về năng lực:
-  Thu thập thông tin liên quan đến văn bản.
-  Trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về ý nghĩa của trải nghiệm.
- Hợp tác khi trao đổi, thảo luận
- Tạo lập văn bản (viết bài văn)
3. Về phẩm chất:
- Nhân ái, trân trọng trải nghiệm của bản thân.

	
	
	Nói và nghe:
	- Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ đối với bản thân
	1 tiết
	122
	1. Về kiến thức:
- HS nói được về một trải nghiệm đáng nhớ đối với bản thân.
- Câu chuyện đảm bảo các phần: giới thiệu, nội dung và kết thúc.
2. Về năng lực:
- Giải quyết được vấn đề,  phản biện,  giao tiếp và hợp tác...
- Trình bày được những suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân.
- Nhận ra sự khác nhau giữa hai hình thức tạo lập văn bản nói và viết.
3. Về phẩm chất:
- Tự tin, tự giác và tích cực trong học tập.

	
	
	
	- Ôn tập
	1 tiết
	123
	1. Về kiến thức:
- HS nhận biết được các nội dung chính đã được học của các văn bản: “Lẵng quả thông”, “Con muốn làm một cái cây”, “Và tôi nhớ khói”.
- Vai trò của việc nuôi dưỡng một đời sống tâm hồn đối với mỗi chúng ta.
2. Về năng lực:
- Giải quyết được vấn đề,  giao tiếp và hợp tác...
- Trình bày được những suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân.
- Hiểu được ý nghĩ của việc nuôi dưỡng tâm hồn  đối với bản thân.
3. Về phẩm chất:
- Biết yêu thương, lòng biết ơn với cuộc sống.
- Hợp tác, chia sẻ,  tự giác và tích cực trong học tập.
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	Bài 10:
Mẹ thiên nhiên
(12 tiết)
	Đọc:
(8 tiết)
	- VB 1: “Lễ cúng thần lúa của người Chơ-ro”
	2 tiết
	124-125
	1. Về kiến thức:
- Nhận biết được văn bản thuật lại một sự kiện, nêu được mối quan hệ giữa đặc điểm VB với mục đích của nó.
- Nhận biết và hiểu được tác dụng của một số yếu tố trong VB thông tin như nhan đề, sa – pô, đề mục, chữ đậm, số thứ tự và dấu đầu dòng trong VB.
- Vai trò của cây lúa đối với đời sống của người dân Việt Nam.
- Hiểu thêm về những nét văn hoá, phong tục tập quán đặc sắc của dân tộc ta.
- Tóm tắt được các ý chính của mỗi đoạn văn trong văn bản.
2. Về năng lực:
- Nhận biết được cách triển khai văn bản thông tin theo trật tự thời gian và theo quan hệ nhân quả.
- Nhận biết được vai trò của các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ (hình ảnh, số liệu ).
3. Phẩm chất 
- Hiểu được vai trò, mối quan hệ mật thiết và ý nghĩa cây lúa đối với cuộc sống của  người nông dân Việt Nam. Từ đó, các em hiểu được giá trị và biết trân quý hạt lúa.
- Biết yêu quý, trân trọng thiên nhiên, tạo vật và sự sống muôn loài.
- Luôn tự hào, giữ gìn và phát huy các truyền thống văn hoá, phong tục tập quán, lễ hội đặc sắc của dân tộc…)

	
	
	
	- VB 2: “Trái Đất – Mẹ của muôn loài”
	2 tiết
	126-127
	1. Về kiến thức: 
- Tri thức ngữ văn: đọc hiểu văn bản, văn bản thông tin, sa-pô, nhan đề, đề mục
- Tri thức địa lý
- Hiểu biết thế nào về Trái Đất và thiên nhiên được thể hiện qua văn bản đọc.
2. Về năng lực:
- Nhận thức tầm quan trọng của thiên nhiên.
- Nhận biết được một số yếu tố hình thành Trái đất.
- Nhận biết được vai trò của các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ (hình ảnh, số liệu )
3. Về phẩm chất:
- Tình yêu thiên nhiên.
- Ý thức bảo vệ môi trường

	
	
	
	- Đọc kết nối chủ điểm:
“Hai cây phong”
	1 tiết
	128
	1. Về kiến thức:
- Những nét tiêu biểu về tác giả Ai-ma-tốp và truyện “Người thầy đầu tiên”.
- Ngôi kể thứ nhất được dẫn dắt qua hai mạch kể chuyện.
- Cách kể lại một sự việc giàu hình ảnh và cảm xúc khi kết hợp với yếu tố miêu tả và biểu cảm
- Ý nghĩa hình ảnh hai cây phong: biểu tượng cho tình thầy trò, tình yêu thiên nhiên và tình yêu quê hương.
- Sự gắn bó của người họa sĩ với quê hương và lòng biết ơn đối với thầy Đuy-sen.
2. Về năng lực:
- Vận dụng kĩ năng đọc để hiểu một văn bản văn chương.
- Xác định được hai mạch kể lồng ghép trong truyện và hiệu quả của chúng.
- Nhận diện, phân tích được những đặc sắc về nghệ thuật miêu tả, biểu cảm trong một đoạn trích tự sự.
- Liên hệ, kết nối với hai văn bản trước đó để hiểu hơn về chủ điểm “Mẹ Thiên Nhiên”. 
3. Về phẩm chất:
- Bồi dưỡng lòng yêu thiên nhiên và lòng yêu quê hương, đất nước.
- Tự hào về vẻ đẹp của quê hương, đất nước.
- Bồi dưỡng lòng biết ơn.

	
	
	
	- Thực hành Tiếng Việt:
Dấu chấm phẩy
	2 tiết
	129-130
	1. Về kiến thức:
- Nhận biết được đặc điểm và chức năng của dấu chấm phẩy.
- Biết cách sử dụng dấu chấm phẩy để nối các vế câu trong đoạn.
- Nhận biết vai trò của các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ (hình ảnh, số liệu…)
2. Về năng lực: 
Có kĩ năng viết câu, đoạn có sử dụng dấu chấm phẩy.
3. Về phẩm chất:
Có ý thức khi sử dụng dấu chấm phẩy phù hợp.

	
	
	
	- Đọc mở rộng theo thể loại:
“Ngày môi trường thế giới và hành động của tuổi trẻ”
	1 tiết
	131
	1. Về kiến thức:
- Nội dung văn bản “Ngày Môi trường thế giới”.
- Thực trạng về vấn đề ô nhiễm môi trường hiện nay.
- Ý nghĩa của hành động bảo vệ môi trường.
- Các đặc điểm của văn bản thông tin được thể hiện trong văn bản “Ngày Môi trường thế giới” và hành động của tuổi trẻ (Nhan đề, Sa-pô, đề mục, hình ảnh, chữ in đậm, số thứ tự).      
2. Về năng lực:
- Giúp học sinh có năng lực đọc hiểu văn bản thông tin.
- Rèn kĩ năng nhận diện các đặc điểm của văn bản thông tin.
3. Về phẩm chất: Yêu quý, giữ gìn, bảo vệ thiên nhiên.

	
	
	Viết:
	- Viết văn bản thuyết minh thuật lại một sự kiện
	2 tiết
	132-133
	1. Về kiến thức: 
- HS biết viết văn bản thuyết minh thuật lại một sự kiện đảm bảo theo đúng các bước: chuẩn bị trước khi viết (xác định đề tài, mục đích, thu thập tư liệu); tìm ý và lập dàn ý; viết bài, xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm.
- HS có thêm được những hiểu biết trong cuộc sống về con người, quê hương, đất nước.
2. Về năng lực:
- Bắt đầu biết viết văn bản thuyết minh thuật lại một sự kiện.
3. Về phẩm chất:
- Biết trân trọng, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
- Ý thức tự giác, tích cực trong học tập.

	
	
	Nói và nghe:
	- Tóm tắt nội dung trình bày của người khác
	1 tiết
	134
	1. Về kiến thức: 
- Biết cách tóm tắt được nội dung trình bày của người khác đảm bảo được nội dung sự việc, câu chuyện, …
2. Về năng lực:
- Tóm tắt được nội dung trình bày của người khác.
3. Về phẩm chất:
- Nhã nhặn, lịch sự, tôn trọng người khác trong giao tiếp.  

	
	
	
	- Ôn tập
	1 tiết
	135
	1. Về kiến thức:
- Củng cố kiến thức các văn bản thông tin về chủ đề Mẹ thiên nhiên (Sa-pô, nhan đề, đề mục).
- Hiểu được thông điệp về giá trị của thiên nhiên đối với con người.
- Củng cố kiến thức của văn thuyết minh thuật lại một sự kiện.
2. Về năng lực:
- Giúp học sinh có năng lực tóm tắt văn bản thông tin.
- Rèn kĩ năng viết văn thuyết minh thuật lại một sự kiện.
3. Về phẩm chất: Yêu quý, giữ gìn, bảo vệ thiên nhiên.
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	Bài 11:
Bạn sẽ giải quyết việc này như thế nào?
(2 tiết)
	
	- Làm thế nào để giúp Cô Bé Rắc Rối lựa chọn sách?
	2 tiết
	136-137
	Tình huống 1: Làm thế nào để cô bé rắc rối lựa chọn sách?         
1.  Về kiến thức:
- Cách lựa chọn sách và phương pháp đọc sách.
- Cách bộc lộ tình cảm với người thân.
- Khái niệm cơ bản về góc truyền thông.
 2. Về năng lực:
- Biết vận dụng kiến thức đời sống, kiến thức văn học và các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe để giải quyết một tình huống.
- Phát triển năng lực giải quyết vấn đề thông qua các bước: xác định vấn đề; đề xuất và lựa chọn giải pháp; thực hiện giải pháp; đánh giá giải pháp.
- Phát triển khả năng tư duy độc lập; biết chú ý các chứng cứ khi nhìn nhận, đánh giá sự vật, hiện tượng; biết đánh giá vấn đề, tình huống dưới những góc nhìn khác nhau.
 3. Về phẩm chất: Quan tâm, yêu thương người khác.
Tình huống 2: LÀM THẾ NÀO ĐỂ BÀY TỎ TÌNH CẢM VỚI BỐ MẸ?
1.Về kiến thức
Khái niệm cơ bản về tình cảm gia đình.
2. Về năng lực
- Biết vận dụng kiến thức đời sống, kiến thức văn học để giải quyết một tình huống.
- Phát triển năng lực giải quyết vấn đề thông qua các bước: xác định vấn đề; đề xuất và lựa chọn giải pháp; thực hiện giải pháp; đánh giá giải pháp.
- Phát triển khả năng tư duy độc lập và sáng tạo.
3. Về phẩm chất
Yêu quý, trân trọng, hiếu thảo với cha mẹ, người khác; say mê đọc sách.
Tình huống 3: LÀM THẾ NÀO ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SẢN PHẨM SÁNG TẠO CHO GÓC TRUYỀN THÔNG CỦA TRƯỜNG?
1. Về kiến thức
Khái niệm cơ bản về góc truyền thông.
2. Về năng lực
- Biết vận dụng kiến thức đời sống, kiến thức văn học để giải quyết một tình huống.
- Phát triển năng lực giải quyết vấn đề thông qua các bước: xác định vấn đề; đề xuất và lựa chọn giải pháp; thực hiện giải pháp; đánh giá giải pháp.
- Phát triển khả năng tư duy độc lập và sáng tạo.
3. Về phẩm chất: 
Yêu quý, trân trọng và bảo vệ thiên nhiên.

	
	
	
	- Làm thế nào để bày tỏ tình cảm với bố mẹ?
	
	
	

	
	
	
	- Làm thế nào để thực hiện một sản phẩm cho Góc truyền thông của trường?
Lưu ý: GV lựa chọn 2 trong 3 tình huống.
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	Ôn tập cuối kì II
	
	Ôn tập cuối kì II
	1 tiết
	138
	ÔN TẬP

KIỂM TRA CUỐI KÌ
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	Kiểm tra cuối kì II
	
	Kiểm tra cuối kì II
	2 tiết
	139-140
	

	TC
	
	
	
	68 tiết
	
	



2. Kiểm tra, đánh giá định kỳ
	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian
(1)
	Thời điểm
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Hình thức
(4)

	Giữa Học kỳ 1
	90 phút
	Tuần 10
(Sau khi kết thúc bài 3)
	1. Kiến thức
- Tri thức truyện truyền thuyết, truyện cổ tích
- Từ đơn, từ phức (từ ghép, từ láy), nghĩa của từ ngữ.
- Thành ngữ, nghĩa của một số thành ngữ.
- Đặc điểm, chức năng của trạng ngữ.
- Viết một đoạn văn, bài văn kể lại một truyền thuyết, cổ tích.
2. Năng lực
- Nhận biết được một số yếu tố của truyền thuyết, truyện cổ tích.
- Nhận biết và phân tích được nhân vật qua các chi tiết tiêu biểu trong tính chỉnh thể của tác phẩm và tình cảm cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ của văn bản.
- Nhận biết được từ đơn và từ phức (từ ghép và từ láy), hiểu được tác dụng của việc sử dụng từ láy trong văn bản. Nhận biết được nghĩa một số thành ngữ thông dụng trong văn bản.
- Biết sử dụng trạng ngữ.
- Có khả năng diễn đạt các vấn đề trôi chảy, sử dụng từ ngữ có chọn lọc khi viết đoạn văn, bài văn.
	
Tự  luận

	Cuối Học kỳ 1
	
	Tuần 18
(Sau khi kết thúc bài 5)
	1. Kiến thức:
- Các tri thức văn học, tiếng Việt, tạo lập văn bản HKI
- Viết được đoạn văn, bài văn kể lại một truyện truyền thuyết, truyện cổ tích, trải nghiệm của bản thân; kể được một trải nghiệm đáng nhớ đối với bản thân, tả cảnh sinh hoạt.
 2. Năng lực:
- Có khả năng diễn đạt các vấn đề trôi chảy, sử dụng từ ngữ có chọn lọc khi viết đoạn văn, bài văn.
- Nhận biết, phát hiện các tri thức tiếng Việt, đưa ra ý kiến của bản thân qua ngữ liệu, biết lựa chọn ngôn từ để viết bài văn.
	Tự  luận

	Giữa Học kỳ 2
	90 phút
	Tuần 27
(Sau khi kết thúc bài 8)
	1.Kiến thức: 
- Tri thức Ngữ văn (truyện, truyện đồng thoại, thơ…)
- Ý nghĩa của dấu ngoặc kép.
- Từ đa nghĩa, từ đồng âm.
- Đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ.
- Viết được một văn bản về một cuộc họp, thảo luận hay một vụ việc.
2. Năng lực: 
- Nhận biết được đặc điểm của truyện, thơ…
- Nhận biết dấu ngoặc kép, từ đa nghĩa, đồng âm.
- Có khả năng diễn đạt các vấn đề trôi chảy, sử dụng từ ngữ có chọn lọc khi viết đoạn văn, bài văn.
3. Phẩm chất:
Đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ nhau trong học tập.
	Tự  luận

	Cuối Học kỳ 2
	
	Tuần 35
(Sau khi kết thúc bài 11)
	1. Kiến thức:
- Các tri thức văn học, tiếng Việt, tạo lập văn bản HKII
- Viết được một văn bản về một cuộc họp, thảo luận hay một vụ việc; thuyết minh về một sự kiện.
- Viết được đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ.
- Viết được đoạn văn, bài văn trình bày ý kiến về hiện tượng trong đời sống, kể lại một trải nghiệm đáng nhớ, 
 2. Năng lực:
- Nhận biết, phát hiện các tri thức tiếng Việt, đưa ra ý kiến của bản thân qua ngữ liệu, biết lựa chọn ngôn từ để viết bài văn.
- Có khả năng diễn đạt các vấn đề trôi chảy, sử dụng từ ngữ có chọn lọc khi viết đoạn văn, bài văn.

	Tự  luận


B. Khối 7: 
1. Phân phối chương trình
	STT
	Tên bài/ Chủ đề
(1)
	Số tiết / Tuần
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)

	
	
	Số tiết
	Số thứ tự tiết
	Tuần
	

	1
	Bài 1: Tiếng nói của vạn vật (thơ 4 chữ, năm chữ);
(14 tiết)
	Đọc và Thực hành tiếng Việt: 7 tiết
	Tri thức Ngữ văn
VB1: Lời của cây (Trần Hữu Thung)
	2
	1+2
	

1
(29/08/2022 đến 10/09/2022)
	1.Kiến thức:
-Khái niệm thơ bốn chữ, thơ năm chữ.
-Khái niệm hình ảnh thơ, vần nhịp và vai trò vần, nhip trong thơ.
-Khái niệm thông điệp văn bản.
-Kĩ năng đọc thơ bốn chữ và thơ năm chữ.
 2. Năng lực:
a. Năng lực đặc thù:
-Nhận biết và nhận xét được một số nét độc đáo của bài thơ bốn chữ, năm chữ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, vần, nhịp, biệp pháp tu từ.
- Nhận biết được chủ đề, thông điệp mà văn bản muốn gởi đến người đọc; tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.
b. Năng lực chung:
- Giao tiếp và hợp tác: Kỹ năng giao tiếp và hợp tác nhóm với các thành viên khác.
- Tự chủ và tự học, biết thu thập thông tin và giải quyết vấn đề được đặt ra.
3. Phẩm chất:
- Cảm nhận và yêu vẻ đẹp thiên nhiên.

	
	
	
	VB2: Sang thu (Hữu Thỉnh)
	2
	3+4
	
	1. Kiến thức:
-Khái niệm thơ thơ năm chữ.
-Khái niệm hình ảnh thơ, vần nhịp và vai trò vần, nhip trong thơ.
-Khái niệm thông điệp văn bản.
-Kĩ năng đọc thơ bốn chữ và thơ năm chữ.
2.Năng lực:
a.Năng lực chung:
-Giúp học sinh có khả năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm.
b.Năng lực đặc thù: 
-Nhận biết được  một số chi tiết đặc điểm của thể thơ năm chữ: hình ảnh, vần nhịp, số câu, số tiếng
-Thể hiện những suy nghĩ, cảm nhận về một hình ảnh thơ, khổ thơ, tác phẩm thơ.
-Cảm nhận và phân tích cảm xúc tinh tế của nhà thơ thông qua các hình ảnh thơ
-Nhận ra được điểm khác biệt trong cách cảm nhận về mủa thu của thơ Hữu Thỉnh.
2. Phẩm chất:
-Giúp học sinh biết yêu vẻ đẹp của thiên nhiên, đất trời, cảm nhận được bước đi của thời gian qua sự thay đổi của thiên nhiên, vạn vật.

	
	
	
	Đọc kết nối chủ điểm: Ông Một (Vũ Hùng)
	1
	5
	







2
(12/09/2022 đến 17/09/2022)

	1. Kiến thức:
- Học sinh xác định được nội dung chính trong bài học.
2. Năng lực:
a. Năng lực chung:
- Năng lực giao tiếp, hợp tác và giải quyết vấn đề. 
b. Năng lực đặc thù:
- Nhận biết được thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm trong văn bản.
- Cảm nhận được những tình cảm và vẻ đẹp từ thiên nhiên nhiên , vạn vật.
- Tóm tắt ngắn gọn văn bản .
- Nêu được suy nghĩ, cảm nhận của bản thân sau khi đọc văn bản
3. Phẩm chất:
- Giúp học sinh rèn luyện bản thân, phát triển các phẩm chất tốt đẹp: Nhân ái với thế giới vạn vạn, trân trọng sự sống của muôn loài yêu quê hương, biết trân trọng những giá trị trong cuộc sống hằng ngày mà thiên nhiên ban tặng.

	
	
	
	Đọc mở rộng theo thể loại: Con chim chiền chiện (Huy Cận)
	
	
	
	1.Kiến thức:
-Khái niệm thơ, thơ năm chữ.
-Khái niệm hình ảnh thơ, vần nhịp và vai trò vần, nhip trong thơ.
-Khái niệm thông điệp văn bản.
-Kĩ năng đọc thơ bốn chữ và thơ năm chữ.
2.Năng lực:
a.Năng lực chung:
-Giúp học sinh có khả năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm.
b.Năng lực đặc thù: 
- Nhận diện được những đặc điểm của một bài thơ bốn chữ: vần, nhịp, hình ảnh, biện pháp tu từ, ...
-  Xác định được tình cảm, cảm xúc của tác giả thể hiện trong bài thơ
- Nêu được chủ đề, thông điệp mà tác giả muốn gửi tới người đọc.
3.Phẩm chất:
- Giúp học sinh biết yêu vẻ đẹp của thiên nhiên, trân trọng bảo vệ, giao hòa cùng thiên nhiên.

	
	
	
	Thực hành tiếng Việt
	2
	6+7
	
	1.Kiến thức:
- Đặc điểm và tác dụng của phó từ.
2.Về năng lực: 
a. Năng lực chung:
- Phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác: chủ động, tự tin trong làm việc nhóm và trình bày sản phẩm nhóm; trong hoạt động thực hành tiếng Việt với giáo viên.
- Phát triển năng lực tự chủ, tự học: chủ động, tích cực hoàn thành các nhiệm vụ học tập được chuyển giao trước buổi học trong các hoạt động học tập.
- Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: thông qua việc thực hành các dạng bài tập tiếng Việt nâng cao. 
b.Năng lực đặc thù:
- Nhận biết được phó từ và phân tích được công dụng của phó từ.
- Biết cách sử dụng phó từ trong khi viết, nói.
  3. Về phẩm chất: 
- Bồi dưỡng phẩm chất chăm chỉ: tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập. 
- Bồi dưỡng phẩm chất trách nhiệm và khả năng tự học: biết tự chịu trách nhiệm với sản phẩm, kết quả học tập của bản thân. 

	
	
	Viết:4 tiết
	- Làm bài thơ bốn chữ hoặc 5 chữ
- Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ
	

2
	
8


	
	1.Kiến thức:
- Biết viết một đoạn văn đảm bảo các bước: chuẩn bị trước khi viết; tìm ý và lập dàn ý; viết bài; xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm.
-Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc của mình sau khi đọc một bài thơ bốn chữ, năm chữ.
2.Năng lực:
a.Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập.
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: biết chủ động đề xuất mục đích hợp tác khi được giao nhiệm vụ.
- Năng lực sáng tạo: Hình thành ý tưởng dựa trên các nguồn thông tin đã cho.
b.Năng lực đặc thù:
-Bước đầu biết làm một bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ.
3.Phẩm chất: Yêu vẻ đẹp của thiên nhiên, yêu quê hương.

	
	
	
	
	
	9
	

3
(19/09/2022 đến 24/09/2022)
	1. Kiến thức:
-Biết viết một đoạn văn đảm bảo các bước: chuẩn bị trước khi viết; tìm ý và lập dàn ý; viết bài; xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm.
-Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc của mình sau khi đọc một bài thơ bốn chữ, năm chữ.
2.Năng lực:
a. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập.
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: biết chủ động đề xuất mục đích hợp tác khi được giao nhiệm vụ.
b.Năng lực đặc thù:
Viết được đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ.
2.Phẩm chất: Cảm nhận và yêu vẻ đẹp của thiên nhiên thông qua việc ghi lại cảm xúc sau khi đọc xong một bài thơ có đề tài về thiên nhiên.


	
	
	
	Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ
Tiết học Thư viện
	2
	10
11
	
	

	
	
	Nói và nghe:2 tiết
	Tóm tắt ý chính do người khác trình bày
	

2
	
12
	
	1. Kiến thức:
-Tóm tắt được ý chính của người khác khi trình bày.
2. Năng lực:
a. Năng lực chung:
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
b. Năng lực đặc thù:
- Tóm tắt được ý chính do người khác trình bày.
3. Phẩm chất: 
- Ý thức tự giác, tích cực trong học tập.

	
	
	
	
	
	13
	

4
(26/09/2022 đến 01/10/2022)
	

	
	
	Ôn tập:1 tiết
	Ôn tập
	1
	14
	
	1. Kiến thức:
- Sau khi học xong bài này, HS có thể:vận dụng được kiến thức đã học trong bài học để thực hiện các nhiệm vụ ôn tập.
2. Năng lực: 
 a. . Năng lực chung:
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
b.Năng lực đặc thù:
- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến đề bài.
-  Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận.
- Năng lực viết, tạo lập văn bản.
- Năng lực sáng tạo.
3. Phẩm chất: 
- Cảm nhận và yêu vẻ đẹp của thiên nhiên.
- Ý thức tự giác, tích cực trong học tập.
- Sống lạc quan, yêu đời, yêu cuộc sống.

	2
	Bài 2:
Bài học cuộc sống( truyện ngụ ngôn)
(14 tiết)
	Đọc và Thực hành tiếng Việt: 9 tiết

	Tri thức Ngữ văn
VB 1,2: Những cái nhìn hạn hẹp.
	

3
	15
16
	
	1. Kiến thức:
-Nhận biết các yếu tố thể hiện đặc điểm của truyện ngụ ngôn như: đề tài, nhân vật, sự kiện, cốt truyện, tình huống, không gian, thời gian.
- Nhận biết được sự kết hợp giữa lời của người kể chuyện và lời của nhân vật trong truyện.
- Rút ra được bài học của truyện và nêu được nhận xét về ý nghĩa, tác dụng của bài học ấy đối với người đọc, người nghe.
2. Năng lực:
a.Năng lực chung:
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
b.Năng lực đặc thù:
- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn bản những cái nhìn hạn hẹp: Ếch ngồi đáy giếng, thầy bói xem voi;
- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về văn bản những cái nhìn hạn hẹp;
- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về thành tựu nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa văn bản;
- Năng lực phân tích, so sánh đặc điểm nghệ thuật của truyện với các văn bản khác có cùng chủ đề.
- Năng lực theo dõi, dự đoán, suy luận.
3. Phẩm chất:
- Rút ra được bài học cho bản thân từ thông điệp của văn bản.

	
	
	
	
	
	17
	



5
(03/10/2022 đến 08/10/2022)
	

	
	
	
	VB 3,4: Những tình huống hiểm nghèo
	2
	18
19
	
	1.Kiến thức:
-Nhận biết các yếu tố thể hiện đặc điểm của truyện ngụ ngôn như: đề tài, nhân vật, sự kiện, cốt truyện, tình huống, không gian, thời gian.
- Nhận biết được sự kết hợp giữa lời của người kể chuyện và lời của nhân vật trong truyện.
- Rút ra được bài học của truyện và nêu được nhận xét về ý nghĩa, tác dụng của bài học ấy đối với người đọc, người nghe.
2. Năng lực:
a.Năng lực chung:
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
b.Năng lực đặc thù:
- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn bản Những tình huống hiểm nghèo: Hai người bạn đồng hành và con gấu; Chó sói và chiên con.
- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về văn bản Những tình huống hiểm nghèo: Hai người bạn đồng hành và con gấu; Chó sói và chiên con.
- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về thành tựu nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa văn bản;
- Năng lực phân tích, so sánh đặc điểm nghệ thuật của truyện với các văn bản khác có cùng chủ đề.
- Năng lực theo dõi, dự đoán, suy luận.
3. Phẩm chất:
- Rút ra được bài học cho bản thân từ thông điệp của văn bản;

	
	
	
	Đọc kết nối chủ điểm: Biết người biết ta
	1
	20
	
	1.Kiến thức:
- Vận dụng kĩ năng đọc để hiểu văn bản.
- Liên hệ kết nối với VB Những cái nhìn hạn hẹp, Những tình huống hiểm nghèo để hiểu hơn về chủ điểm Bài học cuộc sống.
2.Năng lực:
a.Năng lực chung:
Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập và trong cuộc sống.
b.Năng lực đặc thù:	
- Nhận biết một số yếu tố của truyện ngụ ngôn như: đề tài, sự kiện, tình huống, cốt truyện, nhân vật không gian, thời gian.
3. Phẩm chất
-Biết yêu thương bạn bè, người thân.
-Biết ứng xử đúng mực, văn minh.

	
	
	
	Đọc mở rộng theo thể loại:
Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng
	1
	21
	
6
(10/10/2022 đến 15/10/2022)
	

	
	
	
	Thực hành tiếng Việt
	2
	22
23
	
	1. Kiến thức:
-Khái niệm và các công dụng của dấu chấm lửng.
2. Năng lực:
a. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học: tự nghiên cứu bài ở nhà; hoàn thành các bài tập trong sgk; tự đánh giá và đánh giá, tranh luận, phản biện qua các hoạt động nhóm.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết lựa chọn nội dung, ngôn từ và các phương tiện giao tiếp khác phù hợp với ngữ cảnh và đối tượng giao tiếp, phát triển khả năng làm việc nhóm.
- Năng lực giải quyết vấn đề: phối hợp, vận dụng những kinh nghiệm của bản thân, kiến thức, kĩ năng để giải quyết các tình huống trong học tập.
b. Năng lực đặc thù:
- Nhận biết được các công dụng của dấu chấm lửng.
3.Phẩm chất:Yêu mến và trân trọng vẻ đẹp và sự phong phú, linh hoạt, uyển chuyển trong cách cách sử dụng từ ngữ, dấu câu trong Tiếng Việt.

	
	
	Viết: 2 tiết
	Viết bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử
	


2
	24








	
	1. Kiến thức:
- Cách viết bài văn đảm bảo các bước: chuẩn bị trước khi viết (xác định đề tài, mục đích, thu thập dữ liệu); tìm ý và lập dàn ý; viết bài; xem và chỉnh sửa rút kinh nghiệm.
- Cách viết bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử; bài viết có sử dụng yếu tố miêu tả.
2.Năng lực:
- Biết viết bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử; bài viết có sử dụng yếu tố miêu tả.
3. Phẩm chất:  
- Biết chủ động, tích cực thực hiện những nhiệm vụ của bản thân trong học tập.

	
	
	
	
	
	25
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(17/10/2022 đến 22/10/2022
	

	
	
	Nói và nghe:2 tiết
	Kể lại một truyện ngụ ngôn
Sử dụng và thưởng thức những cách nói thú vị, hài hước trong khi nói và nghe.
	2
	26
27
	
	1.Kiến thức:
- Kể lại được truyện ngụ ngôn.
- Biết vận dụng và thưởng thức những cách nói thú vị trong khi nói và nghe.
2.Năng lực:
a.Năng lực chung:
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp. 
b.Năng lực đặc thù:
- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân.
3.Phẩm chất
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm với công việc được giao ở trường, ở lớp. 

	
	
	Ôn tập: 1 tiết
	Ôn tập
	1
	28
	
	1. Kiến thức:
-Sau khi học xong bài này, HS có thể:vận dụng được kiến thức đã học trong bài học để thực hiện các nhiệm vụ ôn tập.
2. Năng lực: 
 a. Năng lực chung:
-Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
b.Năng lực đặc thù:
- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến đề bài.
- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận.
- Năng lực viết, tạo lập văn bản.
- Năng lực sáng tạo.
3. Phẩm chất: 
- Có trách nhiệm với công việc được giao ở trường, ở lớp.

	3

	Bài 3:
Những góc nhìn văn chương( Nghị luận văn học)
(12 tiết)
Kiểm tra giữa kì I (2 tiết)
Tổng 14 tiết
	Đọc và Thực hành tiếng Việt: 6 tiết

	Tri thức Ngữ văn
VB 1: Em bé thông minh- nhân vật kết tinh trí tuệ dân gian (Theo Trần Thị An)
	2
	29
30
	














8
(24/10/2022  đến 29/10/2022)






	1. Kiến thức:
- Nhận biết được đặc điểm của văn bản nghị luận phân tích một tác phẩm văn học; Mục đích và nội dung chính của văn bản; chỉ ra mối quan hệ giữa đặc điểm văn bản với mục đích của nó.
- Nêu được những trải nghiệm trong cuộc sống đã giúp bản thân hiểu hơn các ý tưởng hay vấn đề đặt ra trong văn bản.
2. Năng lực:
a. Năng lực chung:
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
b. Năng lực đặc thù:
- Năng lực thu thập thông tin.
- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về văn bản Em bé thông minh – nhân vật kết tinh trí tuệ dân gian.
- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về thành tựu nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa văn bản;
- Năng lực phân tích, so sánh đặc điểm nghệ thuật của truyện với các văn bản khác có cùng chủ đề.
3. Phẩm chất:
- Có lòng nhân ái qua việc trân trọng thấu hiểu góc nhìn của mọi người.

	
	
	
	VB2: Hình ảnh hoa sen trong bài ca dao “Trong đầm gì đẹp bằng sen” (Theo Hoàng Tiến Tựu)
	1
	31
	
	1. Kiến thức:
- Nhận biết được đặc điểm của văn bản nghị luận phân tích một tác phẩm văn học; Mục đích và nội dung chính của văn bản; chỉ ra mối quan hệ giữa đặc điểm văn bản với mục đích của nó.
- Nêu được những trải nghiệm trong cuộc sống đã giúp bản thân hiểu hơn các ý tưởng hay vấn đề đặt ra trong văn bản.
2. Năng lực:
a. Năng lực chung: 
- Chủ động tìm kiếm tài liệu học tập
- Ghi chép chọn lọc và sáng tạo hệ thống hóa kiến thức bằng sơ đồ tư duy.
- Nhận ra và điểu chỉnh những sai sót và hạn chế của bản thân
b. Năng lực đặc thù:
- Nhận biết được đặc điểm của văn bản nghị luận phân tích một tác phẩm văn hoc.
-Nêu được mục đích và nội dung chính của văn bản, chỉ ra mối quan hệ giữa đặc điểm văn bản với mục đích của nó.
-Nêu được những trải nghiệm trong cuộc sống đã giúp bản thân hiểu ra được các vấn đề đặt ra trong văn bản.
3. Phẩm chất:
- Có lòng nhân ái qua việc trân trọng, thấu hiểu góc nhìn của mọi người.
-Yêu mến vẻ đẹp của văn chương.

	
	
	
	Đọc kết nối chủ điểm:
Bức thư gửi chú lính chì dũng cảm (Li-xơ-bớt Đao-mon-tơ)

	1
	32
	
	1. Kiến thức:
- Nắm được những nội dung cơ bản về xuất xứ, thể loại, phương thức biểu đạt, bố cục, tóm tắt, …
2. Năng lực
  - Vận dụng kĩ năng đọc để nêu được những trải nghiệm trong cuộc sống đã giúp bản thân hiểu hơn các ý tưởng hay vấn đề đặt ra trong văn bản.
- Nêu được bài học về cách nghĩ, cách ứng xử của mình qua việc đọc văn bản.
- Vận dụng kĩ năng đọc để hiểu nội dung VB.
- Liên hệ, kết nối với văn bản: Em bé thông minh – nhân vật kết tinh trí tuệ dân gian và Hình ảnh hoa sen trong bài ca dao “Trong đầm gì đẹp bằng sen” để hiểu hơn về chủ điểm: Những góc nhìn văn chương.
3. Phẩm chất
- Có lòng nhân ái qua việc trân trọng, thấu hiểu góc nhìn của mọi người.
- Yêu mến vẻ đẹp của văn chương.

	
	
	
	Đọc mở rộng theo thể loại: Sức hấp dẫn của truyện ngắn “Chiếc lá cuối cùng” (Theo Minh Khuyê)
	1
	33
	
9
(31/10/2022  đến 05/11/2022)

	 1. Kiến thức:
-Nắm được được đặc điểm của văn bản nghị luận phân tích một tác phẩm văn hoc.
 2.Năng lực:
- Nêu được mục đích và nội dung chính của văn bản, chỉ ra mối quan hệ giữa đặc điểm văn bản với mục đích của nó.
 - Nêu được những trải nghiệm trong cuộc sống đã giúp bản thân hiểu ra được các vấn đề đặt ra trong văn bản.
3. Phẩm chất:
 - Có lòng nhân ái qua việc trân trọng, thấu hiểu góc nhìn của mọi người
- Yêu mến vẻ đẹp của văn chương.

	
	
	
	Thực hành tiếng Việt
	1
	34
	
	1.Kiến thức:
-Yếu tố Hán Việt và Từ Hán Việt.
2.Năng lực: 
- Xác định được nghĩa của một số yếu tố Hán Việt và nghĩa của những từ có yếu tố đó.
- Năng lực giao tiếp tiếng Việt.
2. Phẩm chất: 
- Chăm chỉ: HS có ý thức vận dụng bài học vào các tình huống, hoàn cảnh thực tế đời sống của bản thân. 
- Trách nhiệm: Làm chủ được bản thân trong quá trình học tập, có ý thức vận dụng kiến thức vào giao tiếp và tạo lập văn bản.

	
	
	Viết: 3 tiết
	Viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong tác phẩm văn học
	

3
	35
36
	
	1. Kiến thức:
- Khái niệm kiểu bài phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học
- Các yêu cầu, quy trình, kĩ năng viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học
2. Năng lực:
a. Năng lực chung:
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
b. Năng lực đặc thù:
- Biết viết văn bản đảm bảo các bước: chuẩn bị trước khi viết (xác định đề tài, mục đích, thu thập tư liệu); tìm ý và lập dàn ý; viết bài; xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm.
- Bước đầu biết viết bài phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học.
3.Phẩm chất: 
- Bồi đắp lòng yêu thương, thông cảm, trân trọng và thấu hiểu con người thông qua phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học.

	
	
	
	
	
	37
	10
(07/11/2022  đến 12/11/2022)

	

	
	
	
	Kiểm tra giữa kì
	2
	38
39
	
	

	
	
	Nói và nghe: 2 tiết
	Thảo luận nhóm về vấn đề gây tranh cãi

	








2
	40








	
	1. Kiến thức:
- Trình bày  ý kiến về một vấn đề đời sống.
- Biết nêu  ý kiến, dùng lời lẽ, bằng chứng thuyết phục.
- Biết bảo vệ ý kiến của mình trước sự phản bác của người nghe.
2. Năng lực:
a. Năng lực chung:
-Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp.
b. Năng lực đặc thù:
- Trình bày, bày tỏ ý kiến  quan điểm của mình về một vấn đề trong đời sống.
3. Phẩm chất: 
- Ý thức tự giác, tích cực, mạnh dạn, tự tin bày tỏ quan điểm cá nhân trước một vấn đề.
- Bồi dưỡng tâm hồn, tôn trọng góc nhìn của mọi người.

	
	
	
	
	
	41
	
	

	
	
	Ôn tập: 1tiết
	Ôn tập
	1
	42
	

11

(14/11/2022 đến 19/11/2022)
	1. Kiến thức:
- Hiểu được các đặc điểm của văn nghị luận phân tích một tác phẩm văn học.
- Hiểu được các đặc điểm, cách viết/ trình bày bài văn trình bày phân tích một tác phẩm văn học
2. Năng lực:
a. Năng lực chung:
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
b. Năng lực đặc thù:
- Năng lực nhận diện các đặc điểm của bài văn nghị luận.
- Năng lực viết/ nói bài văn trình bày về một hiện tượng đời sống và phân tích một tác phẩm văn học.
3. Phẩm chất: 
- Ý thức tự giác, tích cực trong học tập.

	4
	Bài 4: Quà tặng thiên nhiên ( Tản văn, tuỳ bút)
(12 tiết)
	Đọc và Thực hành tiếng Việt: 8 tiết
	Tri thức Ngữ văn
VB 1: Cốm  Vòng (Vũ Bằng)
	
2
	43
44
	
	1.Kiến thức:
- Nhận biết được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.
- Nhận biết được chất trữ tình, cái tôi, ngôn ngữ của tuỳ bút, tản văn.
- Nhận biết được chủ đề của văn bản
- Liên hệ, vận dụng.
2.Năng lực:
a.Năng lực chung:
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
b.Năng lực đặc thù: năng lực ngôn ngữ, năng lực văn học.
3.Phẩm chất: Yêu quý, trân trọng những nét văn hoá truyền thống của dân tộc.

	
	
	
	VB 2: Mùa thu về Trùng Khánh nghe hạt dẻ hát (Y Phương)
	2
	45
46
	

12
(21/11/2022 đến 26/11/2022)




	1. Kiến thức:
- Chất trữ tình, cái tôi, ngôn ngữ của tản văn.
- Chủ đề của văn bản; tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.
- Sự mạch lạc của văn bản, nhận biết ngôn ngữ của các vùng miền; hiểu và trân trọng sự khác biệt về ngôn ngữ giữa các vùng miền. 
2.Năng lực:
a.Năng lực chung:
-Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp.
-Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết xác định và làm rõ thông tin, ý tưởng mới đối với bản thân từ các nguồn tài liệu cho sẵn theo hướng dẫn.
-Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập.
b.Năng lực đặc thù: 
- Nhận biết được chất trữ tình, cái tôi, ngôn ngữ của tùy bút, tản văn.
- Nhận biết được chủ đề của văn bản; tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.
- Nhận biết được sự mạch lạc của văn bản, nhận biết ngôn ngữ của các vùng miền; hiểu và trân trọng sự khác biệt về ngôn ngữ giữa các vùng miền.
3.Phẩm chất: 
- Nhân ái: Yêu quý trân trọng và bảo vệ thiên nhiên.
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm với môi trường, với công việc được giao ở trường, ở lớp.

	
	
	
	Đọc kết nối chủ điểm:
Thu sang (Đỗ Trọng Khơi)
	1
	47
	
	1. Kiến thức:
- Nhận biết và nhận xét được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, vần, nhịp, biện pháp tu từ.
– Nhận biết được chủ đề, thông điệp mà VB muốn gửi đến người đọc; tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ VB.
- Nhận biết được chủ đề của văn bản
- Liên hệ, vận dụng.
2. Năng lực:
a. Năng lực chung:
Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
b.Năng lực đặc thù: năng lực ngôn ngữ, năng lực văn học 
3.Phẩm chất: Cảm nhận và yêu mến vẻ đẹp của thiên nhiên

	
	
	
	Đọc mở rộng theo thể loại:
Mùa phơi sân trước (Nguyễn Ngọc Tư)
	1
	48
	
	1. Kiến thức: 
- HS nhận biết được chất trữ tình, cái tôi, ngôn ngữ của tùy bút, tản văn, nhận biết được chủ đề của văn bản, đồng thời biết được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.
2. Năng lực:	
a. Năng lực chung:
- Hướng học sinh trở thành người đọc độc lập với các năng lực giải quyết vấn đề, tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, trình bày, thuyết trình, tương tác, hợp tác, v.v…
b. Năng lực đặc thù:
- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn bản Mùa phơi sân trước;
- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về văn bản Mùa phơi sân trước ;
- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về chất trữ tình, cái tôi, ngôn ngữ của tùy bút, tản văn.
- Năng lực phân tích, so sánh đặc điểm nghệ thuật của văn bản với các văn bản có cùng chủ đề.
3. Phẩm chất:
- Giúp HS rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: Nhân ái, yêu thương gia đình, quê hương.

	
	
	
	Thực hành tiếng Việt
	2
	
49
50
	13
(28/11/2022 đến 03/12/2022)
	1. Kiến thức: 
- Nhận biết được sự mạch lạc của văn bản.
- Nhận biết ngôn ngữ của các vùng miền; hiểu và trân trọng sự khác biệt về ngôn ngữ giữa các vùng miền.
2. Năng lực:
a. Năng lực chung:
-Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp.
-Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết xác định và làm rõ thông tin, ý tưởng mới đối với bản thân từ các nguồn tài liệu cho sẵn theo hướng dẫn.
-Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập.
b.Năng lực đặc thù: 
-Nhận biết được sự mạch lạc của văn bản, nhận biết ngôn ngữ của các vùng miền; hiểu và trân trọng sự khác biệt về ngôn ngữ giữa các vùng miền.
3. Phẩm chất: 
- Chăm chỉ: HS có ý thức vận dụng bài học vào các tình huống, hoàn cảnh thực tế đời sống của bản thân. 
- Trách nhiệm: Làm chủ được bản thân trong quá trình học tập, có ý thức vận dụng kiến thức vào giao tiếp và tạo lập văn bản.

	
	
	Viết: 2 tiết
	Viết bài văn biểu cảm về con người, sự việc.
Trả bài kiểm tra giữa kì I
	2
	51
52
	
	1. Kiến thức: 
- Viết được bài văn biểu cảm về con người, sự việc.
2. Năng lực:
a. Năng lực chung:
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
b. Năng lực đặc thù:
- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến đề bài;
- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân;
- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận;
- Năng lực viết, tạo lập văn bản.
3. Phẩm chất:
- Ý thức tự giác, tích cực trong học tập.

	
	
	Nói và nghe: 1 tiết
	Tóm tắt ý chính do người khác trình bày
	1
	53
	

14
(05/12/2022 đến 10/12/2022)





	1. Kiến thức: 
-Tóm tắt ý chính do người khác trình bày.
2. Về năng lực:
a. Năng lực chung:
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết lắng nghe bài phát biểu cảm nghĩ của người khác và có phản hồi tích cực trong giao tiếp.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết xác định và làm rõ thông tin, ý tưởng mới đối với bản thân từ các bài phát biểu cảm nghĩ của bạn.
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập.
b. Năng lực đặc thù:
- Biết ghi lại các ý cốt lõi, nội dung cơ bản, tóm lược các ý dưới dạng cụm từ.
- Biết cách tóm tắt nội dung trình bày của người khác hoặc tài liệu.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: ghi chép lại những nội dung của cuộc trao đổi. 
- Trách nhiệm: biết lắng nghe, đánh giá, trân trọng ý kiến người khác, trình bày, chia sẻ suy nghĩ của bản thân. 

	
	
	Ôn tập:1 tiết
	Ôn tập
	1
	54
	
	1.Kiến thức: 
- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học trong bài để thực hiện các nhiệm vụ ôn tập.
- Hệ thống các kiến thức đã học về một số nét độc đáo của các văn bản.
- HS nêu được chủ đề, thông điệp mà văn bản muốn gởi đến người đọc; tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.
- Hệ thống lại kiến thức về chủ đề “Quà tặng của thiên nhiên”.
- Biết tóm tắt ý chính do người khác trình bày.
2. Năng lực:
a. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập và trong cuộc sống.
b.Năng lực đặc thù:
- Năng lực ngôn ngữ:
+  Nắm bắt nội dung các văn bản đã học.
- Năng lực văn học:
+ Nhận biết được chất trữ tình, cái tôi, ngôn ngữ của tùy bút, tản văn.
+ Nhận biết được chủ đề của văn bản; tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.
+ Nhận biết được sự mạch lạc của văn bản, nhận biết ngôn ngữ của các vùng miền; hiểu và trân trọng sự khác biệt về ngôn ngữ giữa các vùng miền.
+ Nhận biết được đặc điểm nổi bật của kiểu văn bản biểu cảm về con người sự việc.
+ Tóm tắt được ý chính do người khác trình bày.
3. Phẩm chất: 
- Nhân ái: Yêu quý trân trọng và bảo vệ thiên nhiên.
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm với công việc được giao ở trường, ở lớp. 

	5




	Bài 5:
Từng bước hoàn thiện bản thân
(văn bản thông tin)
(13 tiết)
Ôn tập và kiểm tra cuối kì I (6 tiết)
Tổng 18 tiết
	Đọc và Thực hành tiếng Việt:8 tiết
	Tri thức Ngữ văn
VB 1: Chúng ta có thể đọc nhanh hơn (A-đam Khu)
	2
	55
56
	
	1. Kiến thức:
- Đặc điểm văn bản giới thiệu một quy tắc hay luật lệ trong trò chơi hay hoạt động; 
- Mối quan hệ giữa đặc điểm văn bản với mục đích của nó; vai trò các chi tiết trong việc thể hiện thông tin cơ bản của văn bản.
- Cước chú và tác dụng của cước chú, tài liệu tham khảo;
2. Năng lực:
a. Năng lực chung:
-  Nhận biết được đặc điểm của văn bản thông tin giới thiệu một quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động.
-  Chỉ ra được mối quan hệ giữa đặc điểm văn bản với mục đích của nó; nhận biết được vai trò của các chi tiết trong việc thể hiện thông tin cơ bản của văn bản.
-  Nhận biết được tác dụng của cước chú, tài liệu tham khảo trong văn bản thông tin.
-   Nêu được những trải nghiệm trong cuộc sống đã giúp bản thân hiểu hơn các ý tưởng hay vấn đề đặt ra trong văn bản.
b.Năng lực đặc thù:
- Năng lực tự chủ và tự học: tự nghiên cứu bài ở nhà; tìm đọc các văn bản thông tin; hoàn thành các phiếu học tập; chia sẻ, thảo luận, đánh giá qua các hoạt động nhóm.
-Năng lực giải quyết vấn đề: phối hợp, vận dụng những kinh nghiệm của bản thân, kiến thức, kĩ năng để giải quyết các tình huống trong học tập.
3.Phẩmchất:
-Chăm chỉ: Chăm học, chăm làm, học hỏi những phương pháp mới để phát triển bản thân.
-Trách nhiệm: Có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng, nâng cao ý thức trách nhiệm học tập phát triển bản thân và đóng góp cho xã hội.

	
	
	
	VB 2: Cách ghi chép để nắm bắt nội dung bài học (Du Gia Huy)
	2
	57
58
	

15
(12/12/2022 đến 17/12/2022)





	1.Kiến thức:
- Đặc điểm văn bản giới thiệu một quy tắc hay luật lệ trong trò chơi hay hoạt động; 
- Mối quan hệ giữa đặc điểm văn bản với mục đích của nó; vai trò các chi tiết trong việc thể hiện thông tin cơ bản của văn bản.
- Cước chú và tác dụng của cước chú, tài liệu tham khảo;
2. Năng lực:
a.Năng lực chung:
- Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm và trình bày sản phẩm nhóm.
- Phát triển khả năng tự chủ, tự học qua việc đọc và hoàn thiện phiếu học tập ở nhà.
- Giải quyết vấn đề và tư duy sáng tạo trong việc chủ động tạo lập văn bản.
b.Năng lực đặc thù:
- Nhận biết được đặc điểm của văn bản giới thiệu một quy tắc hay luật lệ trong hoạt động; chỉ ra được đặc điểm văn bản với mục đích của nó; nhận biết được vai trò của các chi tiết trong việc thể hiện thông tin cơ bản của văn bản.
- Nhận biết và hiểu được tác dụng của cước chú, tài liệu tham khảo trong văn bản thông tin; nêu được những trải nghiệm trong cuộc sống đã giúp bản thân hiểu hơn các ý tưởng hay vấn đề trong văn bản .
3.Phẩm chất: Chăm chỉ rèn luyện, trau dồi các kĩ năng, biết chia sẻ kinh nghiệm của bản thân với người khác.

	
	
	
	Đọc kết nối chủ điểm:
Bài học từ cây cau (Nguyễn Văn Học)
	1
	59
	
	1.Kiến thức:
- Giúp HS hiểu thêm về sự cần thiết của việc hoàn thiện bản thân cùng một số quy tắc, cách thức hoàn thiện bản thân trong học tập, sinh hoạt, ứng xử.
2. Năng lực:
[bookmark: _Hlk92326322]a.Năng lực chung:
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
b.Năng lực đặc thù:
- HS nêu được những trải nghiệm trong cuộc sống đã giúp bản thân hiểu hơn các ý tưởng hay vấn đề trong văn bản.
- Từ những kiến thức trong bài học, HS tự rút ra cho mình những cách để rèn luyện các kỹ năng; đồng thời phát huy những thế mạnh vốn có về thể chất, trí tuệ của bản thân.
3. Phẩm chất: 
- Có ý thức tự hoàn thiện bản thân trong học tập, sinh hoạt, ứng xử.

	
	
	
	Đọc mở rộng theo thể loại:
Phòng tránh đuối nước (Theo Nguyễn Trọng An)
	1
	60
	
	1. Kiến thức:
- Nhận biết được một số yếu tố của văn bản thông tin giới thiệu quy tắc phòng tránh đuối nước thông tin cơ bản, chi tiết. 
2. Năng lực:
a. Năng lực chung:
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
b. Năng lực đặc thù:
- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn bản.
- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về văn bản.
- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về các quy tắc phòng tránh đuối nước.
3. Phẩm chất:
- Nhận biết và nắm được các quy tắc phòng thánh đuối nước thể hiện qua văn bản.

	
	
	
	Thực hành tiếng Việt
	2
	61
62
	16
(19/12/2022 đến 24/12/2022)




	1. Kiến thức:
- Nắm được khái niệm : thuật ngữ là gì.
- Xác định được một số thuật ngữ và giải thích sơ bộ về thuật ngữ đó.
2. Năng lực
a.Năng lực chung:
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
b.Năng lực đặc thù:
- HS biết phân biệt thuật ngữ với các từ ngữ thông thường.
- Có khả năng sử dụng thuật ngữ chính xác trong các tình huống giao tiếp.
2. Phẩm chất: 
- Có ý thức sử dụng từ ngữ nói chung, thuật ngữ nói riêng phù hợp với tình huống giao tiếp.

	
	
	Viết: 2 tiết
	Viết văn bản thuyết minh về một quy tắc hay luật lệ trong hoạt đông
	2
	63
64
	
	1. Kiến thức:
- Nắm được khái niệm kiểu văn bản và các yêu cầu đối với bài văn thuyết minh về một quy tắc hay luật lệ trong hoạt động.
- Bước đầu biết viết văn bản thuyết minh về một quy tắc hay luật lệ trong trò chơi hay hoạt động.
2. Năng lực:
a.Năng lực chung:
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
b.Năng lực đặc thù:
- HS biết chọn một quy tắc hay luật lệ trong trò chơi hay hoạt động để viết bài.
- Có khả năng sáng tạo, vận dụng những kiến thức thực tế vào trong bài biết.
3. Phẩm chất: 
- Có ý thức tôn trọng luật lệ, quy tắc; yêu thích các hoạt động, trò chơi lành mạnh, giúp phát triển thể chất và tinh thần.

	
	
	Nói và nghe: 2 tiết
	Giải thích quy tắc hoặc luật lệ trong một trò chơi hoạt động
	2
	65
66
	

17
(26/12/2022 đến 31/12/2022)
	1. Kiến thức:
- Nắm được kĩ năng giải thích về một quy tắc hay luật lệ trong trò chơi hay hoạt động.
2. Năng lực:
[bookmark: _Hlk92326823]a. Năng lực chung:
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
b. Năng lực đặc thù:
- Biết nói bài viết bảo đảm các bước: xác định đề tài, người nghe, mục đích; tìm ý và lập dàn ý; luyện tập và trình bày; trao đổi và đánh giá
3. Phẩm chất: 
- Chăm chỉ: có ý thức tự giác, tích cực trong học tập.

	
	
	Ôn tập: 1 tiết
	Ôn tập 
	1
	67
	
	1. Kiến thức:
- Hiểu được các đặc điểm của VB thông tin.
- Hiểu được cách trình bày văn bản thuyết minh về một quy tắc hay luật lệ trong hoạt động.
- Hiểu được ý nghĩa, thông điệp thông qua các bài đã học trong chủ đề: Từng bước hoàn thiện bản thân.
2. Năng lực:
a. Năng lực chung:
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
b. Năng lực đặc thù:
- Năng lực nhận diện các đặc điểm của văn bản thông tin
- Năng lực viết/ nói bài văn trình bày về một hiện tượng đời sống.
3. Phẩm chất:
- Ý thức tự giác, tích cực trong học tập.

	
	
	
	Ôn tập kiểm tra đánh giá cuối kì
	1
	68
	
	1. Kiến thức:
- Hệ thống lại các nội dung cơ bản đã học trong học kì I, gồm các kĩ năng đọc hiểu, viết, nói và nghe; các đơn vị kiến thức tiếng Việt, văn bản.
- Đặc điểm hình thức và nội dung của thơ bốn chữ, năm chữ, truyện ngụ ngôn, nghị luận văn học, tản văn, tùy bút, văn bản thông tin.
2. Năng lực:
a. Năng lực chung:
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
b. Năng lực đặc thù:
- Năng lực nhận diện các đặc điểm của các kiểu văn bản đã học, kĩ năng các kiểu bài viết.
3. Phẩm chất:
- Ý thức tự giác, tích cực trong học tập.

	
	
	
	Kiểm tra đánh giá cuối kì
	2
	69
70
	

18
(02/01/2022 đến 07/01/2022)




	-Làm được các hỏi thuộc các chủ điểm đã học.

	
	
	
	Trả bài KT đánh giá cuối kì
	1
	71
	
	

	6
	Bài 6:
Hành trình tri thức ( Nghị luận xã hội)
(12 tiết)
	Đọc và Thực hành tiếng Việt:
6 tiết
	Tri thức Ngữ văn
VB 1: Tự học – một thú vui bổ ích (Nguyễn Hiến Lê)
	1
	72
	
	1. Kiến thức:
- Nhận biết được đặc điểm của văn bản nghị luận về một vấn đề đời sống
- Chỉ ra mối liên hệ giữa các ý kiến, lí lẽ, bằng chứng trong văn bản; nhận biết được đặc điểm của văn bản nghị luận về một vấn đề đời sống trong văn bản; chỉ ra được mối quan hệ giữa đặc điểm văn bản với mục đích của nó.
- Nêu được những trải nghiệm trong cuộc sống đã giúp bản thân hiểu hơn các ý tưởng hay vấn đề đặt ra trong văn bản.
2. Năng lực:
a. Năng lực chung: Khả năng giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
b. Năng lực đặc thù:
- Năng lực thưởng thức văn học/ cảm thụ thẩm mĩ.
- Năng lực giao tiếp tiếng Việt.
3. Về phẩm chất:
- Chăm chỉ, có trách nhiệm với việc học, có ý thức tự học.

	Dự trữ 09/01/2023 đến 14/01/2023

	
	
	
	VB 2: Bàn về đọc sách (Chu Quang Tiềm)
	1
	73
	19
(16/01/2023
Đến 28/01/2023)




	1. Kiến thức:
- Nhận biết được đặc điểm của văn bản nghị luận về 1 vấn đề đời sống
- Chỉ ra mối quan hệ giữa đặc điểm VB với mục đích của nó.
- Nhận biết được các ý kiến, lí lẽ, bằng chứng trong VB; chỉ  ra mối liên hệ giữa các ý kiến, lí lẽ, bằng chứng.
- Nêu được những trải nghiệm trong cuộc sống đã giúp  bản  thân  hiểu hơn các ý tưởng hay vấn đề đặt ra trong VB.
2. Năng lực:
a. Năng lực chung: 
Khả năng giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
b. Năng lực đặc thù:
- Năng lực thưởng thức văn học/ cảm thụ thẩm mĩ.
- Năng lực giao tiếp tiếng Việt.
3. Về phẩm chất:
- Chăm chỉ, có trách nhiệm với việc học, có ý thức tự học.

	
	
	
	Đọc kết nối chủ điểm:
-Tôi đi học
	1
	74
	
	1. Kiến thức:
- Vận dụng kĩ năng đọc để hiểu nội dung Văn bản.
- Liên hệ, kết nối với văn bản “Tự học – một thú vui bổ ích” và “Bàn về đọc sách” để hiểu hơn về chủ điểm Hành trình tri thức.
2. Năng lực:
a. Năng lực chung: 
- Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm và trình bày sản phẩm nhóm 
- Phát triển khả năng tự chủ, tự học qua việc đọc và hoàn thiện phiếu học tập ở nhà. 
- Giải quyết vấn đề và tư duy sáng tạo trong việc chủ động tạo lập văn bản. 
b. Năng lực đặc thù:
- Năng lực thưởng thức văn học/ cảm thụ thẩm mĩ.
- Năng lực giao tiếp tiếng Việt.
3. Về phẩm chất:
- HS trân trọng những kí ức tuổi thơ về những ngày đầu đến đi học.

	
	
	
	Thực hành tiếng Việt
	2
	75
76
	
	1.Kiến thức: 
- Nhận biết được đặc điểm và chức năng của liên kết trong văn bản.
2.Năng lực: 
a. Năng lực chung: 
- Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm và trình bày sản phẩm nhóm .
- Phát triển khả năng tự chủ, tự học qua việc đọc và hoàn thiện phiếu học tập ở nhà.
- Giải quyết vấn đề và tư duy sáng tạo trong việc chủ động tạo lập văn bản.
b. Năng lực đặc thù:
- Năng lực thưởng thức văn học/ cảm thụ thẩm mĩ.
- Năng lực giao tiếp tiếng Việt.
3.Phẩm chất: 
- Chăm chỉ: HS có ý thức vận dụng bài học vào các tình huống, hoàn cảnh thực tế đời sống của bản thân. 
- Trách nhiệm: Làm chủ được bản thân trong quá trình học tập, có ý thức vận dụng kiến thức vào giao tiếp và tạo lập văn bản.

	
	
	
	Đọc mở rộng theo thể loại:
Đừng từ bỏ cố gắng (Theo Trần Thị Cẩm Quyên)
	1
	77
	



20
(31/01/2023 đến 04/02/2023)












	1. Kiến thức:
- Nhận biết được đặc điểm VB nghị luận về một vấn đề trong đời sống.
- Chỉ ra mối quan hệ giữa đặc điểm VB với mục đích của nó.
- Nhận biết được các ý kiến, lí lẽ, bằng chứng trong VB; chỉ ra mối liên hệ giữa các ý kiến, lí lẽ, bằng chứng.
- Nêu được những trải nghiệm trong đời sống đã giúp bản thân hiểu hơn các ý tưởng hay vấn đề đặt ra trong VB.
2. Năng lực:
a. Năng lực chung: 
- Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm và trình bày sản phẩm nhóm 
- Phát triển khả năng tự chủ, tự học qua việc đọc và hoàn thiện phiếu học tập ở nhà.
- Giải quyết vấn đề và tư duy sáng tạo trong việc chủ động tạo lập văn bản. 
b. Năng lực đặc thù:
- Năng lực thưởng thức văn học/ cảm thụ thẩm mĩ.
- Năng lực giao tiếp tiếng Việt.
3.Phẩm chất:
- Chăm chỉ và có trách nhiệm với việc chuẩn bị bài và thực hiện nhiệm vụ học tập trên lớp.

	
	
	Viết:3 tiết
	Viết bài văn nghị luận về một vấn đề đời sống.

	




3
	

78
	
	1. Kiến thức:
- Biết viết VB đảm bảo các bước: chuẩn bị trước khi viết (xác định đề tài, mục đích, thu thập tư liệu); tìm ý và lập dàn ý; viết bài; xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm.
- Bước đầu biết viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống trình bày rõ vấn đề và ý kiến (tán thành hay phản đối) của người viết; đưa ra được lí lẽ rõ ràng và bằng chứng đa dạng.
2. Năng lực:
a. Năng lực chung: Khả năng giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
b. Năng lực đặc thù:
- Năng lực tạo lập văn bản 
3. Phẩm chất:
- Trung thực, thể hiện đúng những suy nghĩ riêng của bản thân; có ý thức trách nhiệm với cộng đồng.

	
	
	
	
	
	79+80
	
	

	
	
	Nói và nghe: 2 tiết
	Trình bày ý kiến về một vấn đề đời sống
	2
	81
	21
(06/02/2023 đến 11/02/2023)

	1. Kiến thức:
- Trình bày được ý kiến về một vấn đề đời sống, nêu rõ ý kiến và các lí lẽ, bằng chứng thuyết phục. Biết bảo vệ ý kiến của mình trước sự phản bác của người nghe.
2. Năng lực:
a. Năng lực chung: 
- Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm và trình bày sản phẩm nhóm. 
- Phát triển khả năng tự chủ, tự học qua việc đọc và hoàn thiện bài tập ở nhà.
- Giải quyết vấn đề và tư duy sáng tạo trong việc chủ động tạo lập văn bản. 
b. Năng lực đặc thù:
- Năng lực thưởng thức văn học/ cảm thụ thẩm mĩ.
- Năng lực giao tiếp tiếng Việt.
3. Phẩm chất
- Tự tin thể hiện bản thân.
- Biết lắng nghe. 

	
	
	
	
	
	82
	
	

	
	
	Ôn tập: 1 tiết
	Ôn tập
	1
	83
	
	1. Kiến thức:
-HS biết cách hệ thống lại các đơn vị kiến thức đã học ở bài học 6 bao gồm 4 kĩ năng: đọc – viết- nói và nghe.
2.Năng lực:
a. Năng lực chung:
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
b. Năng lực đặc thù:
- Năng lực thưởng thức văn học/ cảm thụ thẩm mĩ.
- Năng lực giao tiếp tiếng Việt.
3. Phẩm chất:
 - Biết chia sẻ, quan tâm, và trân trọng mọi người.

	7
	Bài 7:
Trí tuệ dân gian
 (Tục ngữ)
(11 tiết)
	Đọc và Thực hành tiếng Việt :
6 tiết
	Tri thức Ngữ văn
VB 1: Những kinh nghiệm dân gian về thời tiết.
VB 2: Những kinh nghiệm dân gian về lao động sản xuất.
	






3
	84
	
	1.Kiến thức:
- Đọc - hiểu.Nhận biết được khái niệm của tục ngữ.
- Nhận biết được đặc điểm và chức năng của tục ngữ.
2. Năng lực:
a. Năng lực chung: Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực giao tiếp và hợp tác.
b. Năng lực đặc thù:
- Đọc - hiểu, phân tích  nghĩa của tục ngữ về thời tiết.
- Vận dụng được ở mức độ nhất định một số câu tục ngữ về thời tiết  vào đời sống.
3. Phẩm chất:
- Yêu quý trân trọng những kinh nghiệm cha ông để lại. 
- Vận dụng vào đời sống thực tế những kinh nghiệm hay phù hợp
   - Học sinh có thái độ ham học hỏi những kinh nghiệm của dân gian, biết yêu quý trân trọng những kinh nghiệm cha ông để lại.
   - Làm chủ bản thân trong quá trình học tập.

	
	
	
	
	
	85+86
	22
(13/02/2023 đến 18/02/2023)








	

	
	
	
	Đọc kết nối chủ điểm:
Tục ngữ và sáng tác văn chương
Đọc mở rộng  theo thể loại:
Những kinh nghiệm dân gian về con người và xã hội
	1
	87
	
	1.Kiến thức:
-Mở rộng kiến thức về chủ điểm.
2.Năng lực:
a.Năng lực chung: 
-Khả năng giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác..
b.Năng lực riêng:
-Vận dụng kĩ năng đọc để hiểu được nội dung văn bản.
-Liên hệ, kết nối với văn bản Những kinh nghiệm dân gian về thời tiết, Những kinh nghiệm dân gian về lao động sản xuất để hiểu hơn về chủ đề Trí tuệ dân gian.
3.Phẩm chất:
-Học sinh có ý thức trân trọng kho tàng tri thức của ông cha.

	
	
	
	
Thực hành tiếng Việt
	

2
	


88

	
	1.Kiến thức:
-Khái niệm thành ngữ, tục ngữ, nói quá, nói giảm nói tránh.
2.Năng lực: 
- Nhận biết được đặc điểm và chức năng của thành ngữ, tục ngữ.
- Nhận biết được đặc điểm và tác dụng của biện pháp tu từ nói quá, nói giảm nói tránh.
- Sử dụng thành ngữ, tục ngữ phù hợp với văn cảnh.
3. Phẩm chất: 
- Chăm chỉ: HS có ý thức vận dụng bài học vào các tình huống, hoàn cảnh thực tế đời sống của bản thân. 
- Trách nhiệm: Làm chủ được bản thân trong quá trình học tập, có ý thức vận dụng kiến thức vào giao tiếp và tạo lập văn bản.

	
	
	
	
	
	89
	

23
(20/02/2023 đến 25/02/2023)

	

	
	
	Viết:2 tiết
	Viết bài văn nghị luận về một vấn đề đời sống
	
2
	
90+91
	
	1. Kiến thức:
- Bài văn nghị luận về một vấn đề (câu tục ngữ, danh ngôn…) trong đời sống.
- Vấn đề và ý kiến trong bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống.
- Lí lẽ và dẫn chứng trong bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống.
2. Năng lực:
a. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: 
+ Xác định được nhiệm vụ học tập một cách tự giác, chủ động. Ghi chú bài giảng của giáo viên theo các ý chính. 
+ Nhận ra và điều chỉnh những sai sót, hạn chế của bản thân khi được giáo viên, bạn bè góp ý.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: 
+ Biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp. 
+ Biết trách nhiệm, vai trò của mình trong nhóm ứng với công việc cụ thể. 
+ Chủ động và gương mẫu hoàn thành phần việc được giao, góp ý điều chỉnh thức đẩy hoạt động chung; chia sẻ khiêm tốn học hỏi các thành viên trong nhóm.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: 
+ Phát hiện và nêu được tình huống có vấn đề trong học tập. 
+ Đề xuất được giải pháp giải quyết vấn đề. 
b.Năng lực đặc thù:
- Biết viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống, trình bày rõ vấn đề và ý kiến của người viết.
- Đưa ra được lí lẽ và dẫn chứng trong bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống.
3.Phẩm chất: 
- Chăm chỉ: HS có ý thức vận dụng bài học vào các tình huống, hoàn cảnh thực tế đời sống của bản thân. 
- Trách nhiệm: Làm chủ được bản thân trong quá trình học tập, có ý thức vận dụng kiến thức vào giao tiếp và tạo lập văn bản.

	
	
	Nói và nghe:2 tiết
	Trao đổi một cách xây dựng, tôn trọng các ý kiến khác biệt.
Tiết học Thư viện
	

2
	

92
	
	1.Kiến thức:
-Biết trao đổi một cách xây dựng, tôn trọng các ý kiến khác biệt.Biết bảo vệ ý kiến của mình trước sự phản bác của người nghe.
2. Năng lực:
a. Năng lực chung:
Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
b. Năng lực riêng biệt:
- Biết trao đổi một cách xây dựng, tôn trọng các ý kiến khác biệt.
- Biết bảo vệ ý kiến của mình trước sự phản bác của người nghe.
3. Phẩm chất:
- Trung thực: trình bày đúng với những quan điểm, suy nghĩ của bản thân.
- Trách nhiệm: chịu trách nghiệm với những ý kiến của cá nhân đưa ra.

	
	
	
	
	
	93
	


24
(27/02/2023 đến 04/03/2023)

	

	
	
	Ôn tập: 1 tiết
	Ôn tập

	1
	94
	
	1. Kiến thức:
-Sau khi học xong bài này, HS có thể:vận dụng được kiến thức đã học trong bài học để thực hiện các nhiệm vụ ôn tập.
2. Năng lực: 
- Biết tìm hiểu yếu tố, đặc điểm, chức năng của tục ngữ.
- Biết cách làm một bài văn nghị luận
- Biết phân tích, so sánh sự khác nhau giữa tục ngữ với thành ngữ. .
3.Phẩm chất:
- Biết tôn trọng ý kiến của người khác và bảo vệ ý kiến của mình.

	8
	Bài 8:
Nét đẹp văn hoá Việt ( văn bản thông tin)
(13 tiết)
Kiểm tra giữa kì II (2 tiết)
Tổng 15 tiết
	Đọc và Thực hành tiếng Việt:
8 tiết
	Tri thức Ngữ văn
VB 1: Trò chơi cướp cờ (Theo Nguyễn Thị Thanh Thuỷ)
	


2
	


95+96
	
	1. Kiến thức:
-Văn bản thông tin giới thiệu một quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động: cấu trúc và đặc điểm hình thức:
+ HS nắm được cấu trúc của loại văn bản này thường có 3 phần.
+ HS nắm được  đặc điểm hình thức của văn bản.
[bookmark: bookmark3]- Cách triển khai ý tưởng và thông tin trong văn bản thông tin.
2.Năng lực:
a. Năng lực chung:
- Giao tiếp và hợp tác: Kỹ năng giao tiếp và hợp tác nhóm với các thành viên khác.
- Tự chủ và tự học, biết thu thập thông tin và giải quyết vấn đề được đặt ra.
b.Năng lực đặc thù:
-Nhận biết được đặc điểm văn bản giới thiệu một quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động, chỉ ra được mối quan hệ giữa đặc điểm văn bản với mục đích của nó; nhận biết được cách triển khai các ý tưởng và thông tin trong văn bản.
-Nhận biết được thông tin cơ bản của văn bản.
-Nhận biết được tác dụng biểu đạt của một kiểu phương tiện phi ngôn ngữ trong văn bản in hoặc văn bản điện tử.
 3.Phẩm chất:
- Trung thực khi tham gia các hoạt động .

	
	
	
	VB 2: Cách gọt củ hoa thuỷ tiên (Theo Giang Nam)
	2
	97+98
	

25
(06/03/2023 đến 11/03/2023)


	

	
	
	
	Thực hành tiếng Việt
	2
	99+100
	
	1.Kiến thức:
- HS hiểu được số từ là gì.
- HS hiểu được đặc điểm và chức năng của số từ.
- HS vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập.
2. Năng lực:
- Nhận biết được số từ, chức năng và ý nghĩa cúa nó.
- Xác định được số từ và phân biệt các loại số từ.
3. Phẩm chất:  
- Yêu thương, tôn trọng.

	
	
	
	Đọc kết nối chủ điểm:
Hương khúc (Nguyễn Quang Thiều)

	

1











	


101
	

26
(13/03/2023 đến 18/03/2023)






	1.Kiến thức:
-Vận dụng kĩ năng đọc để nhận biết chủ đề của văn bản; nhận biết được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ của văn bản.
-Liên hệ với chủ điểm của bài học để hiểu hơn về chủ điểm Nét đẹp văn hóa Việt.
2. Năng lực:
a. Năng lực chung:
- Năng lực giao tiếp, hợp tác và giải quyết vấn đề.
b. Năng lực đặc thù:
- Vận dụng kĩ năng đọc để nhận biết chủ đề của VB; nhận biết được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ VB.
- Liên hệ với chủ điểm của bài học để hiểu hơn về chủ điểm Nét đẹp văn hoá Việt.
3. Phẩm chất:
- Giúp học sinh rèn luyện bản thân , phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu thich những món ăn mang đậm chất quê hương Việt Nam.

	
	
	
	Đọc mở rộng theo thể loại:
Kéo co (Trần Thị Ly)
	1
	102
	
	1.Kiến thức:
-Vận dụng kĩ năng đọc để nhận biết chủ đề của văn bản; nhận biết được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ của văn bản.
-Liên hệ với chủ điểm của bài học để hiểu hơn về chủ điểm Nét đẹp văn hóa Việt.
2. Năng lực:
a.Năng lực chung:
- Kỹ năng giao tiếp và hợp tác nhóm với các thành viên, thu thập được thông tin của văn bản và giải quyết vấn đề được đặt ra..
- Tự chủ và tự học.
b.Năng lực đặc thù:
-Nhận biết được đặc điểm văn bản giới thiệu một quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động, chỉ ra được mối quan hệ giữa đặc điểm văn bản với mục đích của nó.
Nhận biết được cách triển khai các ý tưởng và thông tin trong văn bản.
-Nhận biết được tác dụng biểu đạt của một kiểu phương tiện phi ngôn ngữ trong văn bản in hoặc văn bản điện tử.
 3. Phẩm chất:
- Tự tin, trung thực khi tham gia các hoạt động ngoại khoá.

	
	
	Viết: 2 tiết
	Viết văn bản tường trình

	2
	103
104
	
	1.Kiến thức:
- Nhận biết được các yêu cầu đối với một văn bản tường trình.
2. Năng lực:
a. Năng lực chung:
- Biết đặc điểm của văn bản tường trình.
- Biết viết văn bản đảm bảo các bước, chuẩn bị trước khi viết, tìm ý và lập ý, viết bài, xem lại và chỉnh sửa- rút kinh nghiệm.
- Viết được văn bản tường trình đầy đủ, rõ ràng, đúng quy cách.
b. Năng lực đặc thù:
- Năng lực phân tích được kiểu văn bản..
- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân.
- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận.
- Năng lực viết, tạo lập văn bản.
3.Phẩm chất:
- Ý thức tự giác, tích cực trong học tập.

	
	
	
	Kiểm tra giữa kì II
	2
	105
106
	

27
(20/03/2023 đến 25/03/2023)


	-Làm được các hỏi thuộc các chủ điểm đã học.


	
	
	Nói và nghe: 2 tiết
	Trao đổi một cách xây dựng, tôn trong ý kiến khác biệt
	2
	107+108
	
	1.Kiến thức:
- HS biết các bước khi trao đổi ý kiến và tôn trọng ý kiến khác biệt khi thảo luận.
2. Năng lực:
a. Năng lực chung:
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
b. Năng lực đặc thù:
- Trao đổi một cách tôn trọng, tôn trọng các ý kiến khác biệt.
3. Phẩm chất:
- Ý thức tự giác, tích cực trong học tập.

	
	
	Ôntập: 1 tiết
	Ôn tập
Trả bài kiểm giũa kì II 
	1
	109
	



28
(27/03/2023 đến 01/04/2023)







	1.Kiến thức:
-Vận dụng kĩ năng đọc để nhận biết chủ đề của văn bản; nhận biết được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ của văn bản.
-Liên hệ với chủ điểm của bài học để hiểu hơn về chủ điểm Nét đẹp văn hóa Việt.
- Nhận biết được các yêu cầu đối với một văn bản tường trình.
- HS biết các bước khi trao đổi ý kiến và tôn trọng ý kiến khác biệt khi thảo luận.
2.Năng lực:
a. Năng lực chung:
  - Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến đề bài.
- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận.
- Năng lực viết, tạo lập văn bản.
- Năng lực sáng tạo.
b. Năng đặc thù:
- Hệ thống các kiến thức đã học về văn bản thông tin, đặc điểm chức năng của số từ, văn bản tường trình.
3.Phẩm chất: 
- Cảm nhận và yêu những nét đẹp văn hóa Việt mà cha ông để lại.
- Ý thức tự giác, tích cực trong học tập.
- Sống lạc quan, yêu đời, yêu cuộc sống.

	9
	Bài 9:
Trong thế giới viễn tưởng
(Truyện khoa học viễn tưởng)
(14 tiết)

	Đọc và Thực hành tiếng Việt:
9 tiết
	Tri thức Ngữ văn
VB 1: Dòng “Sông Đen” (Giuyn Véc-nơ)
	




2
	110
	
	I. Kiến thức:
[bookmark: _Hlk107264227]- Nhận biết được một số yếu tố của truyện khoa học viễn tưởng như: đề tài, sự kiện, tình huống, cốt truyện, nhân vật, không gian, thời gian; tóm tắt được văn bản một cách ngắn gọn.
- Nhận biết được tính cách nhân vật thể hiển qua: cử chỉ, hành động, lời thoại, ý nghĩ của các nhân vật khác trong truyện, lời người kể chuyện.
-Nhận biết và nêu được tác dụng của việc thay đổi kiểu người kể chuyện (người kể chuyện ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba).
- Thể̉ hiện được thái độ đồng tình hoặc không đồng tình với cách giải quyết vấ́n đề của tác giả; nêu được lí do.
2.Năng lực:
a.Năng lực chung:
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
b.Năng lực đặc thù:
- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn bản Dòng sông đen;
- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về văn bản Dòng sông đen;
- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về đề tài, sự kiện, tình huống, cốt truyện, nhân vật, không gian, thời gian; tóm tắt được văn bản ý nghĩa văn bản; tác dụng của việc thay đổi kiểu người kể chuyện (người kể chuyện ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba); đồng tình hoặc không đồng tình với cách giải quyết vấ́n đề của tác giả; nêu được lí do.
- Năng lực phân tích, so sánh đặc điểm nghệ thuật của truyện với các văn bản khác có cùng chủ đề.
3.Phẩm chất:
- Cảm nhận và yêu thích truyện viễn tưởng.

	
	
	
	
	
	111
	
	

	
	
	
	VB 2: Xưởng Sô- cô-la (Rô-a Đan)
	2
	112
	
	1.Kiến thức:
- Củng cố kiến thức về truyện khoa học viễn tưởng như: đề tài, sự kiện, tình huống, cốt truyện, nhân vật, không gian, thời gian. 
2.Năng lực:
a. Năng lực chung:
- Giao tiếp và hợp tác: Kỹ năng giao tiếp và hợp tác nhóm với các thành viên khác.
- Tự chủ và tự học.
b.Năng lực đặc thù:
- Nhận biết được một số yếu tố của truyện khoa học viễn tưởng như: đề tài, sự kiện, tình huống, cốt truyện, nhân vật, không gian, thời gian. 
- Tóm tắt được văn bản một cách ngắn gọn. 
- Nhận biết được tính cách nhân vật thể hiện qua cử chỉ, hành động, lời thoại. 
- Nêu được bài học về cách nghĩ của cá nhân do văn bản gợi ra.
3.Phẩm chất:
- Nhân ái, tôn trọng sự khác biệt.  

	
	
	
	
	
	113
	
29
(03/03/2023 đến 08/03/2023)

	

	
	
	
	Thực hành tiếng Việt
	2
	114
	
	1. Kiếnthức: 
- Ôn tập kiến thức về cụm từ và cấu tạo của cụm từ.
- Cách mở rộng thành phần chính và trạng ngữ trong câu bằng cụm từ.
- Tác dụng của việc mở rộng thành phần chính và trạng ngữ trong câu bằng cụm từ.
2. Năng lực:
Giúp học sinh:
- Nhận biết các thành phần chính, phụ được mở rộng trong câu 
- Nhận biết tác dụng của việc mở rộng thành phần chính trong câu bằng cụm từ.
- Biết cách mở rộng thành phần chính và trạng ngữ trong câu bằng cụm từ.
3. Phẩm chất: 
- Yêu mến và trân trọng vẻ đẹp và sự phong phú, linh hoạt, uyển chuyển trong cách đặt câu của Tiếng Việt.

	
	
	
	
	
	115
	
	

	
	
	
	Đọc kết nối chủ điểm: Trái tim Đan- kô (Mác-xim Go-rơ-ki)

	

2


	116



	
	1.Kiến thức:
- Củng cố kiến thức về truyện khoa học viễn tưởng như: đề tài, sự kiện, tình huống, cốt truyện, nhân vật, không gian, thời gian. 
2.Năng lực:
a.Năng lực chung:
- Giao tiếp và hợp tác: Kỹ năng giao tiếp và hợp tác nhóm với các thành viên khác.
- Tự chủ và tự học.
b.Năng lực đặc thù:
- Nhận biết và nếu được tác dụng của việc thay đổi kiểu người kể chuyện (người kể chuyện ngôi thứ nhất và người kể chuyện ngôi thứ ba) trong một chuyện kể. 
-Liên hệ, kết nối với văn bản Dòng “Sông đen”, Xưởng sô-cô-la để hiểu hơn về những chủ điểm Trong thế giới viễn tưởng. 
3.Phẩm chất:
-Nhân ái, tôn trọng sự khác biệt.  
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30
(10/04/2023 đến 15/04/2023)


	

	
	
	
	Đọc mở rộng theo thể loại: Một ngày của Ích- chi-an  (A-léc-xăng-đơ Rô-ma-nô-vích Bê-li-ép)
	1
	118
	
	1.Kiến thức:
- Củng cố kiến thức về truyện khoa học viễn tưởng như: đề tài, sự kiện, tình huống, cốt truyện, nhân vật, không gian, thời gian. 
2.Năng lực:
a.Năng lực chung:
- Giao tiếp và hợp tác: Kỹ năng giao tiếp và hợp tác nhóm với các thành viên khác.
- Tự chủ và tự học.
b.Năng lực đặc thù:
-Nhận biết được một số yếu tố của truyện khoa học viễn tưởng như: đề tài, sự kiện, tình huống, cốt truyện, nhân vật, không gian, thời gian.
-Thể hiện được thái độ đồng tình hay không đồng tình với cách giải quyết vấn đề của tác giả; nêu được lí do.
3.Phẩm chất:
-Nhân ái, tôn trọng sự khác biệt.  

	
	
	Viết: 2 tiết
	Viết đoạn văn tóm tắt văn bản
	
2
	119+ 120
	
	1.Kiến thức: 
- HS biết viết đoạn văn tóm tắt văn bản đảm bảo theo đúng các bước: chuẩn bị trước khi viết (xác định đề tài, thu thập tư liệu; tìm ý và lập dàn ý; viết đoạn, xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm.
- HS biết cách lựa chọn, nắm vững các sự kiện chính, chi tiết chính, luận điểm chính trong một văn bản cụ thể.
2. Năng lực:
- Dần hoàn thiện kĩ năng đọc hiểu
- Bắt đầu biết viết đoạn văn tóm tắt VB theo yêu cầu cụ thể.
- Nắm chắc và hiểu rõ nội dung, nghệ thuật của một văn bản tiến tới quá trình giải thích, vận dụng, phân tích, đánh giá VB đó.
3.Phẩm chất:
- Thận trọng, kĩ càng khi đọc, hiểu VB.
- Tôn trọng sự thật.
- Ý thức tự giác, tích cực trong học tập.

	
	
	Nói và nghe: 2 tiết
	Thảo luận về một vấn đề gây tranh cãi
	2
	121
122
	


31

(17/04/2023 đến 22/04/2023)







	1.Kiến thức: 
- Xác định được vấn đề chính của một cuộc thảo luận .
- Có những nhận định về đúng/sai, hay/dở riêng cho bản thân.
- Biết cách lập ý, tìm ý để bảo vệ ý kiến.
2.Năng lực: 
- Biết trình bày suy nghĩ, cảm nhận của bản thân.
- Xác định được những điểm thống nhất và khác biệt giữa các thành viên.
- Biết đưa ra các ý kiến để giải quyết.
- Rèn khả năng hợp tác, thỏa hiệp để đi đến thống nhất vì mục tiêu chung.
- Biết cách nói và nghe phù hợp.
3.Phẩm chất: 
- Tôn trọng nhữn ý kiến khác biệt, 
- Biết lắng nghe và thay đổi cách nghĩ, cách làm.
- Tôn trọng tập thể.

	
	
	Ôn tập: 1 tiết
	Ôn tập
	1
	123
	
	1. Kiến thức:
- Hiểu được các đặc điểm của thể loại truyện khoa học viễn tưởng.
- Biết cách mở rộng thành phần chính và trạng ngữ trong câu bằng cụm từ.
- HS nắm được những lưu ý khi viết đoạn văn tóm tắt văn bản.
- HS biết cách trình bày những kinh nghiệm rút ra sau tiết nói và nghe.
2. Năng lực:
a. Năng lực chung:
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
b. Năng lực đặc thù:
- Năng lực nhận diện các đặc điểm của thể loại truyện khoa học viễn tưởng.
3. Phẩm chất: 
- Ý thức tự giác, tích cực trong học tập.

	10
	Bài 10:
Lắng nghe trái tim mình ( Thơ)
(12 tiết)
Ôn tập và 
Kiểm tra cuối kì II 
;Trả bài KT đánh giá cuối kì II( 5 tiết) 
	Đọc và Thực hành tiếng Việt:
7 tiết
	
Tri thức Ngữ văn
VB 1: Đợi mẹ (Vũ Quần Phương)
	


2
	124

	
	1.Kiến thức: 
- Đặc điểm hình thức của thể loại thơ; một số nét độc đáo nghệ thuật khác như từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ…; tình cảm cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ thơ; thông điệp của văn bản.
  2.Năng lực: 
a. Năng lực chung:
- Giao tiếp và hợp tác: Kỹ năng giao tiếp và hợp tác nhóm với các thành viên khác.
- Tự chủ và tự học.
b.Năng lực đặc thù:
- Nhận biết và bước đầu nhận xét được một số nét độc đáo của bài thơ về hình ảnh, ngôn từ, biện pháp nghệ thuật.
- Nhận biết được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ thơ.
- Hiểu được thông điệp của văn bản thơ.
3.Phẩm chất: 
- Bồi đắp lòng nhân ái: Biết yêu thương gắn bó với vạn vật muôn loài dù là nhỏ bé; biết lắng nghe và trân trọng những cảm xúc của trái tim mình.

	
	
	
	
	
	125

	32
(24/04/2023 đến 29/04/2023)




	

	
	
	
	VB 2: Một con mèo nằm ngủ trên ngực tôi (Anh Ngọc)
	2
	126
	
	

	
	
	
	
	
	127
	
	

	
	
	
	Thực hànhTiếng Việt
	
2
	128
	
	1.Kiến thức:
- Trình bày được khái niệm Ngữ cảnh.
- Hiểu được nghĩa của từ trong từng ngữ cảnh nhất định
2. Năng lực:
 a. Năng lực chung:
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: thể hiện trong hoạt động làm bài tập nhóm và trình bày bài tập.
b.Năng lực đặc thù:
- Nhận biết được ngữ cảnh.
- Xác định được nghĩa của từ trong ngữ cảnh.

	
	
	
	
	
	129
	


33

(01/05/2023 đến 06/05/2023)


	

	
	
	
	Đọc kết nối chủ điểm: Lời trái tim (Pao-lô Cau-ê-lô)
Đọc mở rộng theo thể loại: Mẹ (Đỗ Trung Lai)
	1
	130
	
	1.Kiến thức:
- Vận dụng kỹ năng đọc để hiểu nội dung văn bản.
 - Liên hệ kết nối với văn bản Đợi mẹ, Một con mèo nằm ngủ trên ngực tôi để hiểu hơn về chủ điểm Lắng nghe trái tim mình.
- Nhận biết và nhận xét được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, vần nhịp, biện pháp tu từ.
- Nhận biết được chủ đề, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc.
- Nhận biết được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.
 2.Năng lực:
a.Năng lực chung:
- Năng lực giao tiếp và hợp tác.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo
b.Năng lực đặc thù:
- HS biết đọc phân vai.
- Dựa vào văn bản có thể trả lời câu hỏi ngắn gọn.
- Tự tin bộc lộ suy nghĩ của mình.
3.Phẩm chất: 
-Nhân ái, trách nhiệm.

	
	
	Viết: 2 tiết
	Viết bài văn biểu cảm về con người
	
2
	131
	
	1.Kiến thức:
-Viết được bài văn biểu cảm về con người.
2. Năng lực:
a. Năng lực chung:
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
b. Năng lực đặc thù:
- Biết viết VB đảm bảo các bước: chuẩn bị trước khi viết (xác định đề tài, mục đích, thu thập tư liệu); tìm ý và lập dàn ý; viết bài; xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm.
- Bước đầu biết viết VB biểu cảm về con người
- Diễn đạt đoạn văn, bài văn mạch lạc, cấu trúc chặt chẽ.
3. Phẩm chất: 
- Nhân ái, thể hiện tình cảm, cảm xúc của bản thân đối với một người cụ thể.

	
	
	
	
	
	132
	
	

	
	
	Nói và nghe: 2 tiết
	Trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống
	2
	133+134
	34
(08/05/2023 đến 13/05/2023)


	1.Kiến thức: 
- Ý kiến, lí lẽ, bằng chứng, mối liên hệ giữa chúng.
- Vấn đề trong đời sống 
2. Năng lực: 
- Biết trình bày ý kiến của bản thân.
- Xác định được vấn đề trong đời sống.
- Biết cách nói và nghe phù hợp với đặc trưng của kiểu bài văn nghị luận về một vấn đề, hiện tượng đời sống.
3.Phẩm chất: 
- Nhân ái thấu hiểu, tôn trọng góc nhìn, ý kiến của người khác.

	
	
	Ôn tập: 1 tiết
	Ôn tập 
	1
	135
	
	1. Kiến thức:
- Sau khi học xong bài này, HS có thể:vận dụng được kiến thức đã học trong bài học để thực hiện các nhiệm vụ ôn tập.
2. Năng lực:
- HS biết cách hệ thống lại các đơn vị kiến thức đã học ở bài học 10 bao gồm 4 kĩ năng: đọc – viết-  nói và nghe.
3. Phẩm chất:
- Ý thức tự giác, tích cực trong học tập.
 - Nhân ái, biết yêu thương, quan tâm mọi người; yêu cái đẹp.

	
	
	
	Ôn tập Kiểm tra cuối kì II
	
2
	136
	
	- Gợi ý trả lời những câu hỏi KT cuối kì II.

	
	
	
	
	
	137
	35
(15/05/2023 đến 20/05/2023)
	

	
	
	
	Kiểm tra cuối kì II
	2
	138+139
	
	

	
	
	
	Trả bài kiểm tra cưối kì II
	1
	140
	
	



2. Kiểm tra, đánh giá định kỳ
	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian
(1)
	Thời điểm
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Hình thức
(4)

	Giữa Học kỳ 1
	90 phút
	Tuần 10
(Sau khi kết thúc bài học tuần 9)
	1. Kiến thức
- Tri thức thơ 4 chữ, thơ 5 chữ.
- Tri thức truyện ngụ ngôn.
- Tri thức văn nghị luận.
- Phó từ, dấu chấm lửng,nghĩa của một số yếu tố Hán Việt thông dụng và nghĩa của những từ có yếu tố Hán Việt.
- Viết một đoạn văn, bài văn kể lại một truyện ngụ ngôn hoặc một sự việc có thật liên quan đến nhân vật lịch sử mà em có dịp tìm hiểu.
2. Năng lực
- Nhận biết được một số yếu tố của thơ 4 chữ, thơ 5 chữ , truyện ngụ ngôn và văn nghị luận.
- Nhận biết và phân tích được nhân vật qua các chi tiết tiêu biểu trong tính chỉnh thể của tác phẩm và tình cảm cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ của văn bản.
- Nhận biết được phó từ, dấu chấm lửng, từ Hán Việt, hiểu được tác dụng của việc sử dụng dấu chấm lửng trong văn bản. 
- Có khả năng diễn đạt các vấn đề trôi chảy, sử dụng từ ngữ có chọn lọc khi viết đoạn văn, bài văn.
 3. Phẩm chất:
- Đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ nhau trong học tập.
	
    Tự  luận

	Cuối Học kỳ 1
	
	Tuần 18
(Sau khi kết thúc bài 5)
	1. Kiến thức:
- Các tri thức văn học, tiếng Việt, tạo lập văn bản HKI.
- Viết được đoạn văn, bài văn trình bày cảm xúc đối với một sự việc để lại cho em ấn tượng sâu sắc.
 2. Năng lực:
- Có khả năng diễn đạt các vấn đề trôi chảy, sử dụng từ ngữ có chọn lọc khi viết đoạn văn, bài văn.
- Nhận biết, phát hiện các tri thức tiếng Việt, đưa ra ý kiến của bản thân qua ngữ liệu, biết lựa chọn ngôn từ để viết bài văn.
	   Tự  luận

	Giữa Học kỳ 2
	90 phút
	Tuần 27
(Sau khi kết thúc bài  tuần 26 bài 8)
	1.Kiến thức: 
- Tri thức Ngữ văn (Văn nghị luận về một vấn đề đời sống; Tục ngữ; Văn bản thông tin,…)
- Liên kết.
-Thành ngữ, nói quá, nói giảm nói tránh.
- Số từ
- Viết được một đoạn văn ( khỏng 150 chữ),  bài văn nghị luận về ( khoảng 400 chữ) trình bày suy nghĩ của em về một câu tục ngữ danh ngôn bàn về một vấn đề trong cuộc sống.
2. Năng lực: 
- Nhận biết được đặc điểm của: Văn nghị luận về một vấn đề đời sống; Tục ngữ; Văn bản thông tin.
- Nhận biết phép liên kết, thành ngữ, nói quá, nói giảm nói tránh, số từ.
- Có khả năng diễn đạt các vấn đề trôi chảy, sử dụng từ ngữ có chọn lọc khi viết đoạn văn, bài văn.
3. Phẩm chất:
-Đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ nhau trong học tập.
	      Tự  luận

	Cuối Học kỳ 2
	
	Tuần 35
(Sau khi kết thúc bài 10)
	1. Kiến thức:
- Các tri thức văn học, tiếng Việt, tạo lập văn bản HKII.
- Viết được một bài văn biểu cảm về con người.
- Viết được đoạn văn để tóm tắt một văn bản nghị luận hoặc một truyện ngắn mà em yêu thích.
2. Năng lực:
- Nhận biết, phát hiện các tri thức tiếng Việt, đưa ra ý kiến của bản thân qua ngữ liệu, biết lựa chọn ngôn từ để viết bài văn.
- Có khả năng diễn đạt các vấn đề trôi chảy, sử dụng từ ngữ có chọn lọc khi viết đoạn văn, bài văn.
3. Phẩm chất:
- Đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ nhau trong học tập.
	       Tự  luận



C. Khối 8 
1. Phân phối chương trình
	STT
HỌC KÌ I (19 tuần)
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)

	1
Tuần 1
29/8 - 10/9
	Hướng dẫn cách thức học tập bộ môn Ngữ văn 8.

Hướng dẫn cách thức học tập và đọc sách tại thư viện.

	1
	 -Yêu cầu về dụng cụ học tập; cách thức học tập bộ môn.
 -Vận dụng các kiến thức đã biết để ứng dụng trong giao tiếp hàng ngày và tạo lập văn bản.
- Gv chọn và giới thiệu những quyển sách phục vụ cho môn học.
- Rèn kĩ năng đọc, nhiểu, nhớ tác phẩm.Cảm thụ giá trị văn chương.
- Ghi chép nhật ký đọc sách : Bước đầu biết cách sưu tầm, tìm hiểu về tác giả, tác phẩm văn học, Hình thành sự quan tâm và yêu mến đối với văn học; Sưu tầm tuyển chọn sách)

	2

	Chủ đề 1: Truyện kí Việt Nam 1930-1945 và tính mạch lạc trong văn bản
Hoạt động 1: Văn bản “Tôi đi học”.

	2
	 1. Kiến thức:
- Tri thức ngữ văn (truyện ngắn, kí).
- Nắm sơ lược về tác giả
- Nắm bắt được nội dung tác phẩm.
- Nhận diện được các biện pháp nghệ thuật trong tác phẩm.
2. Năng lực:
- Nhận biết được đặc điểm thể loại truyện ngắn, kí. 
- Cốt truyện, nhân vật, sự kiện trong đoạn trích “Tôi đi học”; nghệ thuật miêu tả tâm lí trẻ nhỏ ở tuổi đến trường trong một văn bản tự sự qua ngòi bút Thanh Tịnh.
- Tóm tắt nội dung văn bản.
3. Phẩm chất:
 Biết trân trọng, những kỉ niệm tuổi thơ, yêu thương, kính trọng cảm thông cho cha mẹ của mình. 
- Đọc – hiểu đoạn trích tự sự có yếu tố miêu tả và biểu cảm; trình bày những suy nghĩ, tình cảm về một sự việc trong cuộc sống của bản thân.

	3

	Chủ đề 1: Truyện kí Việt Nam 1930-1945 và tính mạch lạc trong văn bản
Hoạt động 2: Tập làm văn - Tính thống nhất về chủ đề của văn bản.
	1
	1. Kiến thức:
Thấy được tính thống nhất về chủ đề của văn bản và xác định được chủ đề của văn bản cụ thể. 
2. Năng lực:
Biết viết một văn bản bảo đảm tính thống nhất về chủ đề.
3. Phẩm chất: 
Giáo dục ý thức trình bày vấn đề phải có tính thống nhất

	4

Tuần 2
12/9 - 17/9
	Chủ đề 1: Truyện kí Việt Nam 1930-1945 và tính mạch lạc trong văn bản
Hoạt động 3: Văn bản “Trong lòng mẹ”.

	2
	  1. Kiến thức:
- Tri thức ngữ văn (truyện ngắn, kí).
- Nắm sơ lược về tác giả
- Nắm bắt được nội dung tác phẩm.
- Nhận diện được các biện pháp nghệ thuật trong tác phẩm.
2. Năng lực:
- Nhận biết được đặc điểm thể loại truyện ngắn, kí. 
- Khái niệm thể loại hồi kí; cốt truyện, nhân vật, sự kiện trong đoạn trích “Trong lòng mẹ”;
- Tóm tắt nội dung văn bản.
3. Phẩm chất:
 - Biết trân trọng, những kỉ niệm tuổi thơ, yêu thương, kính trọng cảm thông cho cha mẹ của mình. 
 - Cảm nhận được ngôn ngữ truyện thể hiện niềm khát khao tình cảm ruột thịt cháy bỏng của nhân vật; ý nghĩa giáo dục về những thành kiến cổ hủ, nhỏ nhen, độc ác không thể làm khô héo tình cảm ruột thịt sâu nặng, thiêng liêng.
  - Bước đầu biết đọc – hiểu một văn bản hồi kí; vận dụng kiến thức về sự kết hợp các phương thức biểu đạt trong văn bản tự sự để phân tích tác phẩm truyện.

	5

	Chủ đề 1: Truyện kí Việt Nam 1930-1945 và tính mạch lạc trong văn bản
Hoạt động 4: Tập làm văn -  Bố cục của văn bản.
	1
	1. Kiến thức:
Nắm bắt được yêu cầu của văn bản về bố cục. 
2. Năng lực: 
Biết cách xây dựng bố cục văn bản mạch lạc, phù hợp với đối tượng, phản ánh, ý đồ giao tiếp của người viết và nhận thức của người đọc.
3. Phẩm chất: 
Giáo dục ý thức trình bày vấn đề phải sắp xếp nội dung phù hợp theo bố cục khi viết bài.

	6

	Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ

	1
Khuyến khích HS tự học
	1. Kiến thức:
- Giáo dục ý thức dùng từ đúng nghĩa tạo tính nghệ thuật cho văn bản. 
- Hiểu rõ cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ
2. Năng lực: 
Rèn tư duy nhận thức về mối quan hệ giữa cái chung – riêng
3. Phẩm chất: 
- Yêu quý sự giàu đẹp của tiếng Việt.

	7
Tuần 3
19/9 - 24/9

	Tiếng Việt: Trường từ vựng.

	1
	1. Kiến thức:
Hiểu được thế nào là trường từ vựng và xác lập được một số trường từ vựng gần gũi. 
2. Năng lực:
Biết cách sử dụng các từ cùng trường từ vựng để nâng cao hiệu quả diễn đạt.
3. Phẩm chất: 
Giáo dục cho học sinh biết mở rộng phạm vi sử dụng từ ngữ và hiểu được mối quan hệ của chúng với nhau

	8

	Văn bản “Tức nước vỡ bờ”.

	2
	   1. Kiến thức:
- Tri thức ngữ văn (truyện ngắn, tiểu thuyết).
- Nắm sơ lược về tác giả
- Nắm bắt được nội dung tác phẩm.
- Nhận diện được các biện pháp nghệ thuật trong tác phẩm.
2. Năng lực:
- Nhận biết được đặc điểm thể loại truyện ngắn, tiểu thuyết. 
- Tóm tắt văn bản truyện; vận dụng kiến thức về sự kết hợp các phương thức biểu đạt trong văn bản tự sự để phân tích tác phẩm tự sự viết theo khuynh hướng hiện thực.
- Bước đầu biết đọc – hiểu một văn bản hồi kí; vận dụng kiến thức về sự kết hợp các phương thức biểu đạt trong văn bản tự sự để phân tích tác phẩm truyện.
3. Phẩm chất: Cốt truyện, nhân vật, sự kiện trong đoạn trích “Tức nước vỡ bờ”; giá trị hiện thực và nhân đạo qua một đoạn trích trong tác phẩm “ Tắt đèn”; thành công của nhà văn trong việc tạo tình huống truyện, miêu tả, kể chuyện và xây dựng nhân vật.

	9

	Tập làm văn: Xây dựng đoạn văn trong văn bản.

	1
	1. Kiến thức:
Nắm được các khái niệm đoạn văn, từ ngữ chủ đề, câu chủ đề, quan hệ giữa các câu trong đoạn văn và cách trình bày nội dung trong đoạn văn.
2. Năng lực: 
Vận dụng kiến thức đã học, viết được đoạn văn theo yêu cầu.
3. Phẩm chất: 
Giáo dục ý thức trình bày một đoạn phải đảm bảo các yếu cầu.

	10
Tuần 4
26/9 - 1/10

	Văn bản “Lão Hạc”.

	2
	 1. Kiến thức:
- Tri thức ngữ văn (truyện ngắn).
- Nắm sơ lược về tác giả
- Nắm bắt được nội dung tác phẩm.
- Nhận diện được các biện pháp nghệ thuật trong tác phẩm.
2. Năng lực:
- Nhận biết được đặc điểm thể loại truyện ngắn, tiểu thuyết. 
- Tóm tắt văn bản truyện; vận dụng kiến thức về sự kết hợp các phương thức biểu đạt trong văn bản tự sự để phân tích tác phẩm tự sự viết theo khuynh hướng hiện thực.
- Nhân vật, sự kiện, cốt truyện trong tác phẩm truyện viết theo khuynh hướng hiện thực; sự thể hiện tinh thần nhân đạo của nhà văn; tài năng nghệ thuật xuất sắc của nhà văn Nam Cao trong việc xây dựng tình huống truyện, miêu tả, kể chuyện, khắc họa hình tượng nhân vật.
3. Phẩm chất: Đọc diễn cảm, hiểu, tóm tắt được tác phẩm truyện viết theo khuynh hướng hiện thực; vận dụng kiến thức về sự kết hợp các phương thức biểu đạt trong văn bản tự sự để phân tích tác phẩm tự sự viết theo khuynh hướng hiện thực.  

	11

	Tiếng Việt: Từ tượng hình, từ tượng thanh.
	1
	1. Kiến thức:
Hiểu thế nào là từ tượng hình, từ tượng thanh. Đặc điểm của từ tượng hình, từ tượng thanh.  Công dụng của của từ tượng hình, từ tượng thanh.
2. Năng lực:
Nhận biết  từ tượng hình, từ tượng thanh và giá trị của chúng trong văn miêu tả. Lựa chọn, sử dụng của từ tượng hình, từ tượng thanh phù hợp với hoàn cảnh nói, viết. 
3. Phẩm chất: 
 Có ý thức sử dụng từ tượng hình, từ tượng thanh để tăng thêm tính hình thượng, tính biểu cảm trong giao tiếp, đọc – hiểu và tạo lập văn bản.

	12

	Tập làm văn: Liên kết các đoạn văn trong văn bản.

	1
	1. Kiến thức:
Biết cách sử dụng các phương tiện để liên kết các đoạn văn, làm cho chúng liền ý, liền mạch.
2. Năng lực:
Nhận biết, sử dụng được các câu, các từ có chức năng, tác dụng liên kết các đoạn trong một văn bản.
3. Phẩm chất: 
Bồi dưỡng ý thức viết đoạn văn đảm bảo tính liên kết.

	13
Tuần 5
3/10 - 8/10
	Tiếng Việt: Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội.

	1
	1. Kiến thức:
Hiểu thế nào là từ ngữ địa phương, biệt ngữ xã hội. Nắm được hoàn cảnh sử dụng và giá trị của từ ngữ địa phương, biệt ngữ xã hội trong văn bản.
2. Năng lực:
Nhận biết, hiểu nghĩa một số từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội. Dùng từ ngữ địa phương và biệt ngữ phù hợp với tình huống giao tiếp.
3. Phẩm chất: 
Giáo dục học sinh có ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng mẹ đẻ.

	14

	Tập làm văn: Tóm tắt văn bản tự sự.

	1
	Đọc – hiểu, nắm bắt được toàn bộ cốt truyện của văn bản tự sự. Phân biệt sự khác nhau giữa tóm tắt khái quát và tóm tắt chi tiết.
1. Kiến thức:
2. Năng lực:
3. Phẩm chất: 
Biết cách tóm tắt một văn bản tự sự.
Tóm tắt văn bản tự sự phù hợp với yêu cầu sử dụng.

	15

	Tập làm văn: Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự.

	1
	 1. Kiến thức:
Biết cách tóm tắt một văn bản tự sự.
2. Năng lực: 
Tóm tắt văn bản tự sự phù hợp với yêu cầu sử dụng.
3. Phẩm chất: 
Giáo dục ý thức tự giác học  tập.

	16

	Văn bản “Cô bé bán diêm”.
	1
	  1. Kiến thức:
- Tri thức ngữ văn (truyện ngắn).
- Nắm sơ lược về tác giả
- Nắm bắt được nội dung tác phẩm.
- Nhận diện được các biện pháp nghệ thuật trong tác phẩm.
2. Năng lực:
- Đọc diễn cảm, hiểu, tóm tắt được tác phẩm; phân tích được một số hình ảnh tương phản (đối lập đặt gần nhau, làm nổi bật lẫn nhau); phát biểu cảm nghĩ về một đoạn truyện - Tóm tắt văn bản truyện; vận dụng kiến thức về sự kết hợp các phương thức biểu đạt trong văn bản tự sự để phân tích tác phẩm tự sự viết theo khuynh hướng hiện thực.
- Nhân vật, sự kiện, cốt truyện trong tác phẩm truyện viết theo khuynh hướng hiện thực; sự thể hiện tinh thần nhân đạo của nhà văn Adersen trong việc xây dựng tình huống truyện, miêu tả, kể chuyện, khắc họa hình tượng nhân vật.
3. Phẩm chất: Những hiểu biết bước đầu về “Người kể chuyện cổ tích” Andersen, nghệ thuật kể chuyện, cách tổ chức các yếu tố hiện thực và mộng tưởng trong tác phẩm; lòng thương cảm của tác giả đối với em bé bất hạnh.

	17
Tuần 6
10/10 - 15/10
	Rèn kỹ năng tóm tắt văn bản tự sự

Kết hợp sửa bài luyện tập viết bài Tập làm văn số 1-văn tự sự
	2
	 1. Kiến thức:
Biết cách tóm tắt một văn bản tự sự.
2. Năng lực: 
Tóm tắt văn bản tự sự phù hợp với yêu cầu sử dụng.
3. Phẩm chất: 
Giáo dục ý thức tự giác học  tập.

	18

	Tiếng Việt: Trợ từ, thán từ
	1
	1. Kiến thức:
Hiểu thế nào là trợ từ và thán từ, các loại thán từ.  
2. Năng lực: 
Nhận biết và hiểu tác dụng của trợ từ, thán từ trong văn bản.
3. Phẩm chất: 
Biết dùng trợ từ và thán từ trong các trường hợp giao tiếp cụ thể.

	19
	Tập làm văn: Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự.

	1
	1. Kiến thức:
Nhận ra và hiểu vai trò của các yếu tố miêu tả, biểu cảm trong văn bản tự sự. 
2. Năng lực:
Biết cách đưa các yếu tố miêu tả, biểu cảm vào bài văn tự sự.
3. Phẩm chất: 
Sử dụng kết hợp các yếu tố miêu tả và biểu cảm trong làm văn tự sự.

	20
Tuần 7
17/10 - 22/10
	Văn bản “Đánh nhau với cối xay gió”.

	1
	    1. Kiến thức:
- Tri thức ngữ văn (tiểu thuyết).
- Nắm sơ lược về tác giả
- Nắm bắt được nội dung tác phẩm.
- Nhận diện được các biện pháp nghệ thuật trong tác phẩm.
2. Năng lực:
- Đọc diễn cảm, hiểu, tóm tắt được đoạn trích; phân tích được một số hình ảnh tương phản (đối lập đặt gần nhau, làm nổi bật lẫn nhau); phát biểu cảm nghĩ về một đoạn truyện.
 - Tóm tắt văn bản truyện; vận dụng kiến thức về sự kết hợp các phương thức biểu đạt trong văn bản tự sự.
- Nắm bắt diễn biến của các sự kiện trong đoạn trích; chỉ ra được những chi tiết tiêu biểu cho tính cách mỗi nhân vật (Don Quixote và Sancho Panza) được miêu tả trong đoạn trích.
3. Phẩm chất: Đặc điểm thể loại truyện với nhân vật, sự kiện, diễn biến truyện qua một đoạn trích trong tác phẩm “Don Quixote”; ý nghĩa của cặp nhân vật bất hủ mà Cervantes đã góp phần vào văn học nhân loại: Don Quixote và Sancho Panza.

	21

	Tiếng Việt: Tình thái từ.
	1
	1. Kiến thức:
Hiểu thế nào là tình thái từ.  
2. Năng lực: 
Nhận biết và hiểu tác dụng của tình thái từ trong văn bản.
3. Phẩm chất: 
Biết sử dụng tình thái từ phù hợp với tình huống giao tiếp.

	22

	Tập làm văn: Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp miêu tả và biểu cảm.

	1
	1. Kiến thức:
Vận dụng kiến thức về các yếu tố miêu tả, biểu cảm trong văn bản tự sự.   
2. Năng lực: 
Thực hành viết đoạn văn tự sự có sử dụng các yếu tố miêu tả và biểu cảm.
3. Phẩm chất: 
Biết kết hợp các yếu tố tự sự và miêu tả để bài văn biểu cảm đạt hiệu quả cao hơn

	23

	Văn bản “Chiếc lá cuối cùng”.
	1
	1. Kiến thức:
Hiểu được tấm lòng yêu thương những người nghèo khổ của nhà văn được thể hiện trong truyện. Thấy được nghệ thuật kể chuyện độc đáo, hấp dẫn của tác giả O Hen-ri.
2. Năng lực:
Vận dụng kiến thức về sự kết hợp các phương thức biểu đạt trong tác phẩm tự sự để đọc – hiểu tác phẩm. Phát hiện, phân tích đặc điểm nổi bật về nghệ thuật kể chuyện của nhà văn. Cảm nhận được ý nghĩa nhân văn sâu sắc của truyện.
3. Phẩm chất: 
GD lòng thương yêu con người

	24

Tuần 8
24/10 - 29/10
	Tiếng Việt: Chương trình địa phương phần Tiếng Việt.
	1
	1. Kiến thức:
Nghệ thuật độc đáo tái hiện hành trình về với mẹ chữ của thế hệ trẻ dân tộc thiểu số.
2. Năng lực:
Khát vọng vươn đến đỉnh cao của trí tuệ.
3. Phẩm chất: 
Giáo dục tinh thần ham học, vượt khó học tập.

	25

	Tập làm văn: Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm.

	1
	1. Kiến thức:
Cách lập dàn ý cho văn bản tự sự có sử dụng yếu tố miêu tả và biểu cảm.
2. Năng lực: 
Xây dựng bố cục, sắp xếp các ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm.  
3. Phẩm chất: 
Viết một bài văn tự sự có sử dụng yếu tố miêu tả và biểu cảm

	26

	Văn bản “ Hai cây phong ”.
	1
	    1. Kiến thức:
- Tri thức ngữ văn (tiểu thuyết).
- Nắm sơ lược về tác giả
- Nắm bắt được nội dung tác phẩm.
- Nhận diện được các biện pháp nghệ thuật trong tác phẩm.
2. Năng lực:
- Đọc  - hiểu một văn bản có giá trị văn chương, phát hiện, phân tích những đặc sắc về nghệ thuật miêu tả, biểu cảm trong một đoạn trích tự sự; cảm thụ vẻ đẹp sinh động, giàu sức biểu cảm của các hình ảnh trong đoạn trích.
- Tóm tắt văn bản truyện; vận dụng kiến thức về sự kết hợp các phương thức biểu đạt trong văn bản tự sự.
3. Phẩm chất: Vẻ đẹp và ý nghĩa của hình ảnh hai cây phong trong đoạn trích; sự gắn bó của người họa sĩ đối với quê hương, với thiên nhiên và lòng biết ơn người thầy Đuy-sen; cách xây dựng mạch kể; cách xây dựng hình ảnh và lời văn giàu cảm xúc.

	27

	Tiếng Việt: Nói quá.
	1
	1. Kiến thức:
Hiểu được khái niệm, tác dụng của nói quá trong văn chương và trong giao tiếp hàng ngày.
2. Năng lực:
Biết vận dụng hiểu biết về biện pháp nói quá trong đọc hiểu và tạo lập văn bản.
3. Phẩm chất: 
Sử dụng biện pháp nói nói quá phù hợp trong giao tiếp, tránh lạm dụng

	28
Tuần 9
31/10 - 5/11
	Ôn tập giữa học kì I




	2
	1. Kiến thức:
Ôn tập lại chương trình đã học trong nửa đầu học kì I
2. Năng lực:
Biết cách trả lời chính xác, khoa học
3. Phẩm chất: 
Nghiêm túc, tích cực trong hoạt động ôn tập

	29
	Luyện tập Tập làm văn: Viết bài Tập làm văn số 2-Văn tự sự kết hợp miêu tả và biểu cảm
	2
	- Vận dụng kiến thức đã học để thực hành viết một bài tập làm văn tự sự kết hợp miêu tả và biểu cảm.


	30
Tuần 10
7/11 - 12/11
	Kiểm tra giữa kì.
Kiến thức từ tuần 1 đến tuần 8.
	2
	1. Kiến thức:
Kiểm tra nội dung chương trình nửa đầu học kỳ I, khắc sâu kiến thức đã học 
2. Năng lực:
Đánh giá kết quả học tập của học sinh.
3. Phẩm chất: 
Nghiêm túc, chủ động làm bài kiểm tra

	31

	Văn bản “Ôn tập truyện và kí Việt Nam”.

	1
	1. Kiến thức:
Hệ thống hoá và khắc sâu kiến thức cơ bản về các văn bản truyện kí Việt Nam hiện đại đã được học ở kì I.
2. Năng lực:
Khái quát, hệ thống hoá và nhận xét về tác phẩm văn học trên một số phương diện cụ thể. 
3. Phẩm chất: 
Cảm thụ nét riêng, độc đáo của tác phẩm đã học.

	32

	Văn bản “Thông tin về Ngày Trái đất năm 2000”.

	1
	      1. Kiến thức:
- Tri thức ngữ văn (văn bản nhật dụng).
- Nắm sơ lược về tác giả
- Nắm bắt được nội dung văn bản.
- Nhận diện được các phương thức biểu đạt trong văn bản
2. Năng lực: Tích hợp với phần tập làm văn để tập viết bài văn thuyết minh; đọc - hiểu một văn bản nhật dụng đề cập đến một vấn đề xã hội bức thiết.
3. Phẩm chất: Mối nguy hại đến môi trường sống và sức khỏe con người của thói quen dùng túi ni lông; tính khả thi trong những đề xuất được tác giả trình bày; việc sử dụng từ ngữ dễ hiểu, sự giải thích đơn giản mà sáng tỏ và bố cục chặt chẽ, hợp lí đã tạo nên tính thuyết phục của văn bản.

	33
Tuần11
14/11 - 19/11
	Tiếng Việt: Nói giảm, nói tránh.

	1
	1. Kiến thức:
Hiểu được khái niệm, tác dụng của biện pháp nói giảm nói tránh.
2. Năng lực:
Biết sử dụng biện pháp tu từ nói giảm nói tránh.
3. Phẩm chất: 
Vận dụng vào cuộc sống.

	34

	Luyện nói: Kể theo ngôi kể kết hợp miêu tả và biểu cảm.
	1
	1. Kiến thức:
Nắm chắc kiến thức về ngôi kể.
2. Năng lực: 
Trình bày đạt yêu cầu một câu chuyện có kết hợp sử dụng các yếu tố miêu tả và biểu cảm.
3. Phẩm chất: 
Tích cự tham gia hoạt động luyện nói 

	35

	Tiếng Việt: Câu ghép.

	2
	1. Kiến thức:
Nắm được đặc điểm của câu ghép, cách nối các vế câu ghép.
2. Năng lực:
Tạo lập câu ghép.
3. Phẩm chất: 
Biết sử dụng câu ghép phù hợp với yêu cầu giao tiếp.

	36
Tuần 12
21/11 - 26/11
	Tập làm văn: Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh.


	1
	  1. Kiến thức:
Nắm được đặc điểm, vai trò, tác dụng của văn bản thuyết minh.
2. Năng lực: 
Nhận biết văn bản thuyết minh; phân biệt văn bản thuyết minh và các kiểu văn văn bản đã học trước đó.
Trình bày các tri thức có tính chất khách quan, khoa học thông qua những tri thức của môn Ngữ văn và các môn học khác.
3. Phẩm chất: 
Tích cực, chủ động học hỏi về văn bản thuyết minh
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	Văn bản “Ôn dịch, thuốc lá”.
	2
	   1. Kiến thức:
- Tri thức ngữ văn (văn bản nhật dụng).
- Nắm sơ lược về tác giả
- Nắm bắt được nội dung văn bản.
- Nhận diện được các phương thức biểu đạt trong văn bản
2. Năng lực: Đọc – hiểu một văn bản nhật dụng đề cập đến một vấn đề xã hội bức thiết; tích hợp với phần tập làm văn để tập viết bài văn thuyết minh một vấn đề của đời sống xã hội.
3. Phẩm chất: Mối nguy hại ghê gớm, toàn diện của tệ nghiện thuốc lá đối với sức khỏe con người và đạo đức xã hội; tác dụng của việc kết hợp các phương thức biểu đạt lập luận và thuyết minh trong văn bản.

	38
	Tiếng Việt: Câu ghép (tt).
	1

	1. Kiến thức
Nắm chắc quan hệ ý nghĩa giữa các vế câu của câu ghép.
2. Năng lực:
Xác định quan hệ ý nghĩa giữa các vế củ câu ghép dựa vào văn cảnh hoặc hoàn cảnh giao tiếp.
3. Phẩm chất: 
Tạo lập tương đối thành thạo câu ghép phù hợp với yêu cầu giao tiếp.
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Tuần 13
28/11 - 3/12
	Tập làm văn: Phương pháp thuyết minh.


	1
	1. Kiến thức:
Nâng cao hiểu biết về các phương pháp thuyết minh trong việc tạp lập văn bản.
2. Năng lực: 
Nhận biết và vận dụng các phương pháp thuyết minh thông dụng. Rèn luyện khả năng quan sát để nắm bắt được bản chất của sự vật. 
3. Phẩm chất: 
Tích luỹ và nâng cao tri thức đời sống. Phối hợp sử dụng các phương pháp thuyết minh để tạo lập văn bản thuyết minh theo yêu cầu.
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	Trả và sửa bài Kiểm tra giữa kì.

	2
	 1. Kiến thức:
Nhận xét, đánh giá chung về bài làm của học sinh.
2. Năng lực:
Sửa sai sót, thống kê chất lượng
3. Phẩm chất: 
Có tinh thần học hỏi, sẵn sàng sửa chữa những thiết xót của bài kiểm tra
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	Văn bản “Bài toán dân số”.
	1
	1. Kiến thức:
- Tri thức ngữ văn (văn bản nhật dụng).
- Nắm sơ lược về tác giả
- Nắm bắt được nội dung văn bản.
- Nhận diện được các phương thức biểu đạt trong văn bản
2. Năng lực: Tích hợp với phần Tập làm văn để vận dụng vào viết bài văn thuyết minh.
3. Phẩm chất: Sự hạn chế gia tăng dân số là con đường “tồn tại hay không tồn tại” của loài người; sự chắt chẽ, khả năng thuyết phục của cách lập luân bắt đầu bằng một câu chuyện nhẹ nhàng, hấp dẫn.

	42
Tuần 14
05/12 - 10/12
	Tiếng Việt: Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm.

	1
	1. Kiến thức:
Công dụng của dấu ngoặc đơn, dấu hai chấm.
2. Năng lực:
Tạo lập văn bản có sử dụng dấu ngoặc đơn, dấu hai chấm.
3. Phẩm chất: 
Hiểu công dụng và biết cách sử dụng dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm trong khi viết.
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	Tập làm văn: Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh.

	1
	1. Kiến thức:
Nhận dạng, hiểu được đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh.
2. Năng lực:
Xác định yêu cầu của một đề văn thuyết minh.Quan sát nắm được đặc điểm, cấu tạo, nguyên lí vận hành, công dụng….của đối tượng cần thuyết minh. 
3. Phẩm chất: 
Tìm ý, lập dàn ý, tạo lập một văn bản thuyết minh.
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	Chương trình địa phương phần Văn

Kết hợp với giờ học rèn kĩ năng đọc sách
	2
	1. Kiến thức:
Giá trị đích thực của hạnh phúc.
2. Năng lực: 
- Phân tích được nội dung văn bản
- Chỉ ra những nét nghệ thuật tiêu biểu
3. Phẩm chất: 
Giáo dục HS kĩ năng sống-  Kiếm tra sơ bộ về nhật kí đọc sách của HS.
- Gv chọn và giới thiệu những quyển sách phục vụ cho môn học.
- Rèn kĩ năng đọc, nhiểu, nhớ tác phẩm.Cảm thụ giá trị văn chương.
- Ghi chép nhật ký đọc sách : Bước đầu biết cách sưu tầm, tìm hiểu về tác giả, tác phẩm văn học, Hình thành sự quan tâm và yêu mến đối với văn học; Sưu tầm tuyển chọn sách)

	44
Tuần 15
12/12 - 17/12
	Tiếng Việt: Dấu ngoặc kép.
	1
	1. Kiến thức:
Hiểu công dụng và biết cách sử dụng dấu ngoặc kép trong khi viết.
2. Năng lực:
Tạo lập văn bản có sử dụng dấu ngoặc kép.
3. Phẩm chất: 
Vận dụng tốt vào thực tiễn.

	45

	Tập làm văn: Luyện nói thuyết minh về một thứ đồ dùng.


	1
	1. Kiến thức:
Củng cố, nâng cao kiến thức và kĩ năng làm bài văn thuyết minh về một thứ đồ dùng.
2. Năng lực:
- Lập được dàn ý hoàn chỉnh cho bài nói
- Thực hành nói trên lớp
3. Phẩm chất: 
Tích cực, chủ động tham gia nói trên lớp

	46

	Luyện tập tập làm văn:
Viết bài tập làm văn số 3 – Văn thuyết minh
	2
	Nắm vững cách làm bài văn thuyết minh.

	47
Tuần 16
19/12 - 24/12
	Văn bản “Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác”
	1
Khuyến khích HS tự đọc
	1. Kiến thức:
- Phong thái ung dung đường hoàng và khí phách kiên cường bất khuất vượt lên trên cảnh ngục tù khốc liệt cả người chiến sĩ yêu nước Phan Bội Châu.
- Cách đổi mới thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật.
- Tâm sự của một người bất hòa sâu sắc với một hiện thực tầm thường, xấu xa muốn thóat li bằng mộng tưởng.
2. Năng lực:
- Phân tích thấy được giọng điệu hào hùng có sức lôi cuốn mạnh mẽ.
- Phân tích thấy sức hấp dẫn của bài thơ là ở hồn thơ lãng mạn, pha chút ngông nghênh đáng yêu, yêu nước của Trần Tuấn Khải và giọng điệu trữ tình thống thiết của đọan trích.
3. Phẩm chất: 
Sức hấp dẫn của đoạn thơ qua cách khai thác đề tài lịch sử, lựa chọn thể thơ để diễn tả xúc động tâm trạng của n/vật l/sử với giọng thơ thống thiết.
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	Văn bản “Đập đá ở Côn Lôn”.
	1
	 1. Kiến thức:
- Tri thức ngữ văn (thể thơ thất ngôn bát cú).
- Nắm sơ lược về tác giả
- Thuộc lòng bài thơ.
- Các biện pháp nghệ thuật, niêm luật của thể thơ thất ngôn.
2. Năng lực: Đọc – hiểu văn bản thơ, văn yêu nước viết theo thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật; phân tích tích được vẻ đẹp hình tượng nhân vật trữ tình trong bài thơ; cảm nhận được giọng điệu, hình ảnh 
trong bài thơ.
3. Phẩm chất: Sự mở rộng kiến thức về văn học cách mạng đầu thế kỉ XX; chí khí lẫm liệt, phong thái ung dung của nhà chí sĩ yêu nước Phan Châu Trinh; cảm hứng hào hùng, lãng mạn được thể hiện 
trong bài thơ.   
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	Tiếng Việt: Ôn luyện về dấu câu.
	1
Khuyến khích HS tự đọc
	1. Kiến thức:
Tổng kết lại về dấu câu.
2. Năng lực: 
Nhận diện các lỗi thường gặp về dấu câu.
3. Phẩm chất: 
Phối hợp s/d các dấu câu hợp lí tạo nên hiệu quả cho VB; 

	50

	Tập làm văn: Thuyết minh về một thể loại văn học.

	1
	1. Kiến thức:
Sự đa dạng của đối tượng được giới thiệu trong văn bản thuyết minh. Việc vận dụng kết quả quan sát, tìm hiểu về một số tác phẩm cùng thể loại để làm bài văn thuyết minh về một thể loại văn học.
2. Năng lực:
Quan sát đặc điểm hình thức của một thể loại văn học. Tìm ý, lập dàn ý cho bài văn thuyết minh về một thể loại văn học. Hiểu và cảm thụ được giá trị nghệ thuật của thể loại văn học đó. 
3. Phẩm chất: 
Tạo lập được một văn bản thuyết minh về một thể loại văn học
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Tuần 17
26/12 - 31/12
	Văn bản “Muốn làm thằng Cuội”


	1

	1. Kiến thức:
- Cảm nhận được tâm sự và khát vọng của hồn thơ lãng mạn Tản Đà.
2. Năng lực:
- Thấy được tính chất mới mẻ trong sáng tác viết theo thể thơ truyền thống của Tản Đà.
3. Phẩm chất: 
· Bổ sung kiến thức về văn học Việt Nam đầu thế kỉ XX.
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	Tiếng Việt: Ôn tập phần Tiếng Việt Học Kì I.

	1
	  1. Kiến thức:
Kiến thức tiếng Việt học kì 1
2. Năng lực: 
Hệ thống hóa kiến thức
3. Phẩm chất: 
Tự giác ôn tập
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	Tập làm văn: Sửa bài viết luyện tập làm văn số 3 - Văn thuyết minh.


Tập làm văn: Ôn tập tích hợp về Văn thuyết minh.
	2
	1. Kiến thức:
Kiến thức tiếng Việt học kì 1
2. Năng lực: 
Hệ thống hóa kiến thức
3. Phẩm chất: 
Tự giác ôn tập
- Phương pháp viết bài văn thuyết minh, đánh giá kết quả vận dụng lý thuyết vào thực hành xây dựng văn bản.
 - Tạo lập văn bản tự sự kết hợp với miêu tả, biểu cảm, bài văn thuyết minh.
 - Hệ thống hóa các kiến thức đã học về văn bản, phương thức biểu đạt , các phương pháp thuyết minh trong việc tích hợp phần Tiếng Việt, làm văn để tạo lập văn bản thuyết minh.
 - Đọc – hiểu, tạo lập văn bản thuyết minh có kết hợp với các yếu tố miêu tả về đặc điểm, tính chất, công dụng của đối tượng.  
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Tuần 18
2/1 - 7/1
	Văn bản “Hai chữ nước nhà”

	1
Khuyến khích HS tự đọc
	1. Kiến thức:
Bổ sung kiến thức về văn học Việt Nam đầu thế kỉ XX.
2. Năng lực:
Cảm nhận được cảm xúc trữ tình trong đoạn thơ.
3. Phẩm chất: 
Cảm nhận được sức truyền cảm nghệ thuật của ngòi bút Trần Tuấn Khải.
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	Kiểm tra cuối Học kỳ I.
	2
	1. Kiến thức:
Nhận xét chung về bài làm kiểm tra của học sinh.
2. Năng lực:
- Sửa chữa sai sót trong quá trình làm bài của HS
- Thống kê chất lượng bài làm của các em
3. Phẩm chất: 
Nghiêm túc trong giờ làm bài kiểm tra
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	Tập làm văn làm thơ 7 chữ.
	1
Khuyến khích HS tự học
	1. Kiến thức:
Khả năng vận dụng linh hoạt theo hướng tích hợp các kiến thức và kỹ năng ở cả ba phần của môn học
2. Năng lực:
Có khả năng làm một bài thơ bảy chữ đơn giản
3. Phẩm chất: 
Năng lực vận dụng tự sự kết hợp miêu tả, biểu cảm trong một bài viết và kỹ năng TLV nói chung để viếtđược một bài văn.
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Tuần dự trữ
9/1 - 14/1
	Sửa bài kiểm tra cuối Học kì I.
	1
	- Ưu điểm, khuyết điểm trong bài thi của HS.
- Các phương thức biểu đạt, tạo lập văn bản.
- Diễn đạt, trình bày mạch lạc các nội dung câu hỏi đọc – hiểu; tích hợp phần Tiếng Việt và Làm văn trong tạo lập văn bản.
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	Tiết học ở thư viện
	1
	- Giúp học sinh ham thích đọc sách và đọc sách tốt.
- Củng cố các kĩ năng đọc cho học sinh.
- Xây dựng thói quen đọc sách cho học sinh.
-  Kiểm tra nhật kí đọc sách của HS đã đề ra từ đầu năm học.

	

HỌC KÌ II (17 tuần)
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Tuần 19
16/1 - 28/1
	Chủ đề 2: Thơ mới và kiểu câu nghi vấn
Hoạt động 1: Văn bản Nhớ rừng
	2
	1. Kiến thức:
- Tri thức ngữ văn (thể thơ tự do).
- Tri thức về phong trào thơ mới.
- Nắm sơ lược về tác giả
- Thuộc lòng một trong ba đoạn thơ của bài thơ.
- Các biện pháp nghệ thuật của bài thơ.
2. Năng lực: Nhận biết được tác phẩm thơ lãng mạn; đọc diễn cảm tác phẩm thơ hiện đại viết theo bút pháp lãng mạn, phân tích được những chi tiết nghệ thuật tiêu biểu trong tác phẩm.
3. Phẩm chất: Sơ giản về phong trào Thơ mới, chiều sâu tư tưởng yêu nước thầm kín của lớp thế hệ trí thức Tây học chán ghét thực tại, vươn tới cuộc sống tự do, hình tượng nghệ thuật độc đáo, có nhiều ý nghĩa của bài thơ “Nhớ rừng”. Sự tiếc nuối của nhà thơ khi một nét văn hóa đẹp của dân tộc bị mai một đi.

	60
	Chủ đề 2: Thơ mới và kiểu câu nghi vấn
Hoạt động 2: Văn bản “Ông đồ”.
	1
	1. Kiến thức:
- Tri thức ngữ văn (thể thơ 5 chữ).
- Tri thức về phong trào thơ mới.
- Nắm sơ lược về tác giả
- Thuộc lòng bài thơ.
- Các biện pháp nghệ thuật của bài thơ.
2. Năng lực: Nhận biết được tác phẩm thơ lãng mạn; đọc diễn cảm tác phẩm, phân tích được những chi tiết nghệ thuật tiêu biểu trong tác phẩm.
3. Phẩm chất: Sự đổi thay trong đời sống xã hội và sự tiếc nuối của nhà thơ đối với những giá trị văn hóa cổ truyền của dân tộc đang dần bị mai một; lối viết bình dị nà gợi cảm của nhà thơ trong bài thơ.



	61
	Chủ đề 2: Thơ mới và kiểu câu nghi vấn 
Hoạt động 3: Tiếng Việt - Câu nghi vấn
	1
	1. Kiến thức:
- Nắm vững đặc điểm hình thức và chức năng chính của câu nghi vấn. Hiểu rõ câu nghi vấn không chỉ dùng để hỏi mà còn dùng để thể hiện các ý cầu khiến, khẳng định, phủ định, đe doạ, bộc lộ cảm xúc….
2. Năng lực:
- Biết sử dụng câu nghi vấn phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp. 
3. Phẩm chất: 
- Vận dụng kiến thức đã học về câu nghi vấn để đọc – hiểu và tạo lập văn bản.
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Tuần 20
31/1 - 4/2
	Chủ đề 2: Thơ mới và kiểu câu nghi vấn
Hoạt động 4: Tiếng Việt: Câu nghi vấn (tt).
	1
	1. Kiến thức
- Nắm vững đặc điểm hình thức và chức năng chính của câu nghi vấn. Hiểu rõ câu nghi vấn không chỉ dùng để hỏi mà còn dùng để thể hiện các ý cầu khiến, khẳng định, phủ định, đe doạ, bộc lộ cảm xúc….
2. Năng lực:
- Biết sử dụng câu nghi vấn phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp. 
3. Phẩm chất: 
- Vận dụng kiến thức đã học về câu nghi vấn để đọc – hiểu và tạo lập văn bản.

	63
	Tập làm văn: Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh.

	1
	1. Kiến thức
- Kiến thức về đoạn văn, bài văn thuyết minh.  Yêu cầu viết đoạn văn thuyết minh.
2. Năng lực:
- Xác định được chủ đề, sắp xếp và phát triển ý khi viết đoạn văn thuyết minh. Diễn đạt rõ ràng, chính xác.  
3. Phẩm chất: 
- Viết một đoạn văn thuyết minh về đề tài gần gũi.

	64
	Văn bản “Quê hương”.

	1
	1. Kiến thức:
- Tri thức ngữ văn (thể thơ tự do).
- Nắm sơ lược về tác giả
- Thuộc lòng bài thơ.
- Các biện pháp nghệ thuật của bài thơ.
2. Năng lực: Nhận biết được tác phẩm thơ lãng mạn; đọc diễn cảm tác phẩm thơ, phân tích được những chi tiết miêu tả, biểu cảm trong bài thơ.
3. Phẩm chất: Nguồn cảm hứng lớn trong thơ Tế Hanh nói chung và ở bài thơ này: tình yêu quê hương đằm thắm; hình ảnh khỏe khoắn đầy sức sống của con người và sinh hoạt lao động, lời thơ bình dị, gợi cảm xúc trong sáng, tha thiết.

	65
	 Văn bản “Khi con tu hú”.
	1
	   1. Kiến thức:
- Tri thức ngữ văn (thể thơ lục bát).
- Nắm sơ lược về tác giả
- Thuộc lòng bài thơ.
- Các biện pháp nghệ thuật của bài thơ.
2. Năng lực: Đọc diễn cảm một tác phẩm thơ thể hiện tâm tư người chiến sĩ cách mạng bị giam giữ trong ngục tù; nhận ra và phân tích được sự nhất quán về cảm xúc giữa hai phần của bài thơ; thấy được sự vận dụng tài tình thể thơ truyền thống của tác giả ở bài này.
3. Phẩm chất: Những hiểu biết bước đầu về tác giả Tố Hữu; nghệ thuật khắc họa hình ảnh (thiên nhiên cái đẹp của cuộc đời tự do); niềm khát khao cuộc sống tự do, lí tưởng cách mạng của tác giả.
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Tuần 21
6/2 - 11/2
	Tập làm văn: Thuyết minh về một phương pháp (cách làm).

	1
	1. Kiến thức
- Bổ sung kiến thức về văn thuyết minh. Nắm được cách làm bài văn thuyết minh về một phương pháp (cách làm).
2. Năng lực:
- Quan sát đối tượng cần thuyết minh: một phương pháp (cách làm). 
3. Phẩm chất: 
- Tạo lập được một văn bản thuyết minh theo yêu cầu: biết viết một bài văn thuyết minh về một cách thức, phương pháp, cách làm
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	Văn bản “Tức cảnh Pác Bó”
	1
	1. Kiến thức:
- Tri thức ngữ văn (thể thơ thất ngôn tứ tuyệt).
- Nắm sơ lược về tác giả
- Thuộc lòng bài thơ.
- Các biện pháp nghệ thuật của bài thơ.
2. Năng lực: Đọc – hiểu thơ tứ tuyệt của Hồ Chí Minh, phân tích được những chi tiết nghệ thuật tiêu biểu trong tác phẩm.
3. Phẩm chất: Một đặc điểm của thơ Hồ Chí Minh: sử dụng thể loại thơ tứ tuyệt để thể hiện tinh thần hiện đại của người chiến sĩ cách mạng; cuộc sống vật chất và tinh thần của Hồ Chí Minh trong những năm tháng hoạt động cách mạng đầy khó khăn, gian khổ qua một bài thơ được sáng tác trong những ngày tháng cách mạng chưa thành công.

	68
	Tiếng Việt: Câu cầu khiến
	1
	1. Kiến thức
- Nắm vững đặc điểm hình thức và chức năng của câu cầu khiến.
2. Năng lực:
- Phân biệt câu cầu khiến với các câu khác. 
3. Phẩm chất: 
- Biết sử dụng câu cầu khiến phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp.
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	Tập làm văn: Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh.

	1
	1. Kiến thức
- Sự đa dạng về đối tượng được giới thiệu trong văn bản thuyết minh. Đặc điểm, cách làm bài văn thuyết minh về danh lam thắng cảnh. Mục đích, yêu cầu, cách quan sát và cách làm bài văn giới thiệu danh lam thắng cảnh.
2. Năng lực:
- Quan sát danh lam thắng cảnh. Đọc tài liệu, tra cứu, thu thập, ghi chép những tri thức khách quan về đối tượng để sử dụng trong bài văn thuyết minh về danh lam thắng cảnh. 
3. Phẩm chất: 
- Giáo dục tình yêu quê hương đất nước.
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Tuần 22
13/2 - 18/2
	Tập làm văn: Ôn tập văn bản thuyết minh.


	1
Khuyến khích HS tự học

	1. Kiến thức
- Ôn lại khái niệm về văn bản thuyết minh
2. Năng lực:
Nắm chắc cách làm bài văn thuyết minh.
3. Phẩm chất: 
Chủ động, tích cực rèn luyện cách làm văn bản thuyết minh
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	Tiết học tại thư viện
	1
	- Giúp học sinh ham thích đọc sách và đọc sách tốt.
- Củng cố các kĩ năng đọc cho học sinh.
- Xây dựng thói quen đọc sách cho học sinh.
-  Kiểm tra nhật kí đọc sách của HS đã đề ra từ đầu năm học.
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	Văn bản “Ngắm trăng”; 
Văn bản “Đi đường” (tự học có hướng dẫn).

	1
	  1. Kiến thức:
- Tri thức ngữ văn (thể thơ thất ngôn tứ tuyệt).
- Nắm sơ lược về tác giả
- Thuộc lòng bài thơ.
- Các biện pháp nghệ thuật của bài thơ.
2. Năng lực:
 - Đọc – hiểu thơ tứ tuyệt của Hồ Chí Minh, phân tích được những chi tiết nghệ thuật tiêu biểu trong tác phẩm.
- Đọc diễn cảm bản dịch của bài thơ; phân tích được một số chi tiết nghệ thuật tiêu biểu trong tác phẩm.
3. Phẩm chất:
- Một đặc điểm của thơ Hồ Chí Minh: sử dụng thể loại thơ tứ tuyệt để thể hiện tinh thần yêu thiên nhiên, vượt lên hoàn cảnh của người chiến sĩ cách mạng trước thực tại đầy khó khăn, gian khổ trong cảnh ngục tù.
- Hiểu biết bước đầu về tác phẩm thơ chữ Hán của Hồ Chí Minh; tâm hồn giàu cảm xúc trước vẻ đẹp thiên nhiên và phong thái Hồ Chí Minh trong trong hoàn cảnh ngục tù; đặc điểm nghệ thuật của bài thơ.
    - Tâm hồn giàu cảm xúc trước vẻ đẹp thiên nhiên và phong thái Hồ Chí Minh trong hoàn cảnh thử thách trên đường; ý nghĩa khái quát mang tính triết lí của hình tượng con đường và con người vượt qua những chặng đường gian khó; vẻ đẹp của Hồ Chí Minh ung dung tự tại, chủ động trước mọi hoàn cảnh; sự khác nhau giữa văn bản chữ Hán và văn bản dịch bài thơ (biết được giữa hai văn bản có sự khác nhau, mức độ hiểu sâu sắc về nguyên tác sẽ được bổ sung sau này).
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	Tiếng Việt: Câu cảm thán.
	1
	1. Kiến thức
- Hiểu rõ đặc điểm hình thức của câu cảm thán. 
2. Năng lực:
- Phân biệt với các câu khác. 
3. Phẩm chất: 
- Nắm vững chức năng, biết sử dụng phù hợp với tình huống giao tiếp
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Tuần 23
20/2 - 25/2
	Tiếng Việt: Câu trần thuật.
	1
	1. Kiến thức
- Hiểu đặc điểm, hình thức. 
2. Năng lực: 
- Phân biệt câu trần thuật với các câu khác. 
3. Phẩm chất: 
- Nắm chức năng và sử dụng phù hợp với tình huống giao tiếp.
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	Tập làm văn: Luyện tập viết bài tập làm văn số 5- Văn thuyết minh.

	1
	   - GV chọn một trong các đề ở SGK/36, (Ngữ Văn 8 tập 2, bài Ôn tập và văn bản thuyết minh), tích hợp theo cấu trúc đề thi.
   - Vận dụng các kiến thức về văn thuyết minh để tạo lập một văn bản thuyết minh.
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	Văn bản “Chiếu dời đô”.
	2
	1. Kiến thức:
- Tri thức ngữ văn (thể Chiếu).
- Nắm sơ lược về tác giả
- Nắm được nội dung và giá trị của bài Chiếu.
- Các biện pháp nghệ thuật của bài Chiếu.
2. Năng lực: Đọc – hiểu một văn bản viết theo thể chiếu; nhận ra, thấy được đặc điểm của kiểu nghị luận trung đại ở một văn bản cụ thể.
3. Phẩm chất: Chiếu là thể văn chính luận trung đại, có chức năng ban bố mệnh lệnh của nhà vua; sự phát triển của quốc gia Đại Việt đang trên đà lớn mạnh; ý nghĩa trọng đại của sự kiện dời đô từ Hoa Lư ra thành Thăng Long và sức thuyết phục mạnh mẽ của lời tuyên bố quyết định dời đô.
Nội dung tích hợp: Tầm nhìn chiến lược của vua Lí Công Uẩn về kinh tế, quân sự.
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Tuần 24
27/2 - 4/3
	Tiếng Việt: Câu phủ định.
	1
	1. Kiến thức
- Hiểu đặc điểm, hình thức, nắm được chức năng 
2. Năng lực:
- Phân biệt với kiểu câu khác
3. Phẩm chất: 
- Biết sử dụng phù hợp với tình huống giao tiếp. 
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	Tập làm văn: Chương trình địa phương (phần tập làm văn thuyết minh).

	1
	1. Kiến thức: Nắm được phương pháp làm văn thuyết minh
2. Năng lực:
 Những hiểu biết về danh lam thắng cảnh của quê hương; các bước chuẩn bị và trình bày văn bản thuyết minh về di tích lịch sử (danh lam thắng cảnh) ở địa phương.
3. Phẩm chất: Quan sát, tìm hiểu, nghiên cứu… về đối tượng thuyết minh cụ thể là danh lam thắng cảnh của quê hương; kết hợp các phương pháp, các yếu tố miêu tả, biểu cảm, tự sự, nghị luận để tạo lập một văn bản thuyết minh.
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	Văn bản “Hịch tướng sĩ”.
	2
	1. Kiến thức:
- Tri thức ngữ văn (thể Hịch).
- Nắm sơ lược về tác giả
- Nắm được nội dung và ý nghĩa to lớn của bài Hịch.
- Các biện pháp nghệ thuật của bài Hịch.
2. Năng lực: Đọc – hiểu một văn bản viết theo thể hịch; nhận biết được không khí thời đại sục sôi thời Trần ở thời điểm dân tộc ta chuẩn bị cuộc kháng chiến chống giặc Mông – Nguyên xâm lược lần thứ hai; phân tích được nghệ thuật lập luận, cách dùng các điển tích, điển cố trong văn bản nghị luận trung đại.
.3. Phẩm chất: Sơ giản về thể hịch; hoàn cảnh lịch sử quan đến sự ra đời của bài “Hịch tướng sĩ”; tinh thần yêu nước, ý chí quyết thắng kẻ thù xâm lược của quân dân thời Trần; đặc điểm của văn chính luận ở “Hịch tướng sĩ”.
Nội dung tích hợp:
+  Tư tưởng Hồ Chí Minh: liên hệ với tư tưởng yêu nước và độc lập dân tộc của Bác.
+  Lòng tự hào dân tộc về truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm.

	80
Tuần 25
6/3 - 11/3
	Tiếng Việt: Hành động nói.
	1
	1. Kiến thức
- Nắm vững được khái niệm hành động nói.  Một số kiểu hành động nói.
2. Năng lực:
- Xác định được hành động nói trong các văn bản đã học và trong giao tiếp.  
3. Phẩm chất: 
- Tạo lập được hành động nói phù hợp mục đích giao tiếp.

	81

	Tập làm văn: Sửa bài viết Luyện tập làm văn số 5.

	1
	   - Các phương pháp và cách làm một bài văn thuyết minh
   - HS biết cách viết một bài văn thuyết minh và rút kinh nghiệm về cách làm bài văn thuyết minh.

	82
	Văn bản “Nước Đại Việt ta”. 
	1
	1. Kiến thức:
- Tri thức ngữ văn (thể Cáo).
- Nắm sơ lược về tác giả
- Nắm được nội dung và ý nghĩa và giá trị to lớn của bài cáo.
- Các biện pháp nghệ thuật của bài Cáo.
2. Năng lực: Đọc – hiểu một văn bản viết theo thể cáo; nhận ra, thấy được đặc điểm của kiểu nghị luận trung đại ở thể loại cáo
.3. Phẩm chất: Sơ giản về thể cáo; hoàn cảnh lịch sử quan đến sự ra đời của bài “ Bình Ngô đại cáo”; nội dung tư tưởng tiến bộ của Nguyễn Trãi về đất nước, dân tộc; đặc điểm văn chính luận của “Bình Ngô đại cáo” ở một đoạn trích.
Nội dung tích hợp: 
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh: tư tưởng nhân nghĩa, tu tưởng yêu nước và độc lập dân tộc là nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh.
+ Tinh thần chiến đấu dũng cảm của tướng sĩ trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm.

	83
	Tiếng Việt: Hành động nói (tt).
	1
	1. Kiến thức
- Nắm được cách dùng các kiểu câu để thực hiện hành động nói.
2. Năng lực:
- Sử dụng các kiểu câu để thực hiện hành động nói phù hợp.
3. Phẩm chất: 
- Tích cực vận dụng

	84
Tuần 26
13/3 - 18/3
	Tập làm văn: Ôn tập về luận điểm.






	Khuyến khích HS tự học
1
	
1. Kiến thức
- Nắm vững hơn nữa khái niệm luận điểm. Thấy rõ hơn nữa mối quan hệ giữa luận điểm với vấn đề nghị luận và giữa các luận điểm với nhau trong một bài văn nghị luận.
2. Năng lực:
- Xác định được luận điểm chính của văn bản 
- xây dựng được luận điểm cho bài văn 
3. Phẩm chất: 
Tích cực ôn luyện và làm bài tập về luận điểm
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	Văn bản “Bàn luận về phép học”.

	1
	 1. Kiến thức:
- Nắm sơ lược về tác giả
- Nắm được nội dung và ý nghĩa của văn bản
- Các biện pháp nghệ thuật của tác giả sử dụng trong bài.
2. Năng lực: Đọc – hiểu một văn bản viết theo thể tấu; nhận biết, phân tích cách trình bày luận điểm trong đoạn văn diễn dịch và quy nạp, cách sắp xếp và trình bày luận điểm trong văn bản.
.3. Phẩm chất: Những hiểu biết bước đầu về tấu; quan điểm tư tưởng tiến bộ của tác giả về mục đích, phương pháp học và mối quan hệ của việc học với sự phát triển của đất nước; đặc điểm hình thức của văn bản.

	86
	Tập làm văn: Viết đoạn văn trình bày luận điểm.

	1
	1. Kiến thức
- Nhận thức được ý nghĩa quan trọng của việc trình bày luận điểm trong một bài văn nghị luận.
2. Năng lực:
- Biết cách viết đoạn văn trình bày một luận điểm theo cách diễn  dịch và quy nạp.
3. Phẩm chất: 
- Có thái độ rõ ràng với vấn đề bàn luận
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	Tập làm văn: Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm.

	1
	1. Kiến thức
- Củng cố cách viết đoạn văn trình bày các luận điểm
2. Năng lực:
- Biết cách viết đoạn văn trình bày các luận điểm theo cách diễn dịch và quy nạp. 
3. Phẩm chất: 
- Nhận thức được ý nghĩa quan trọng của việc trình bày một luận điểm trong bài văn nghị luận. 

	88
Tuần 27
20/3 - 25/3
	Ôn tập chuẩn bị kiến thức làm bài kiểm tra giữa kì II
	1
	- Ôn tập các kiến thức về văn bản thơ, xác định phương thức biểu đạt, viết đoạn văn nêu suy nghĩ, tích hợp với phần Tiếng Việt trong tạo lập văn bản.
- Đọc – hiểu và tạo lập văn bản.
- Vận dụng kiến thức đã học để thực hành viết một bài tập làm văn nghị luận xã hội.
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	Kiểm tra giữa kì II: Kĩ năng làm bài kiểm tra, kiến thức từ tuần 19 đến tuần 25.
	2
	1. Kiến thức
- Kiểm tra nội dung chương trình nửa đầu học kỳ II, khắc sâu kiến thức đã học 
2. Năng lực:
- Đánh giá kết quả học tập của học sinh.
3. Phẩm chất: 
Nghiêm túc, chủ động làm bài kiểm tra

	90
	Tập làm văn: Luyện tập viết bài tập làm văn số 6: văn nghị luận.

	1
	   - Tìm hiểu, nhận biết, phân tích luận điểm; sắp xếp các luận điểm trong bài văn nghị luận kết hợp với việc đưa yếu tố  tự sự, miêu tả, biểu cảm vào bài văn nghị luận hợp lí, có hiệu quả, phù hợp với logic lập luận của bài văn nghị luận.
   - HS rút kinh nghiệm cho bài văn nghị luận.

	91
Tuần 28
27/3 - 1/4
	Văn bản “Thuế máu”
	1
Khuyến khích HS tự đọc
	1. Kiến thức
- Chính quyền thực dân đã biến người dân nghèo khổ ở các xứ thuộc địa thành vật hi sinh để phục vụ lợi ích cho mình trong các cuộc chiến tranh tàn khôc. Nguyễn Ai Quốc đã vạch rần sự thực ấy bằng những tư liệu xác thực, phong phú, bằng ngòi bút trào phúng sắc sảo. Đoạn trích có nhiều hình ảnh giàu giá trị biểu cảm, có giọng điệu vừa đanh thép vừa mỉa mai, chua chát.
2. Năng lực:
- Đọc – hiểu văn bản theo đặc trưng thể loại.
3. Phẩm chất: 
- Yêu nước, căm thù giặc

	92
	Tiếng Việt: Hội thoại.
(tích hợp thành 1 bài)
	1
	1. Kiến thức
- Vai xã hội trong hội thoại. 
2. Năng lực:
- Xác định được các vai xã hội trong cuộc thoại. Xác định được các lượt lời trong các cuộc thoại. 
3. Phẩm chất: 
- Sử dụng đúng lượt lời trong giao tiếp.

	93

	Tập làm văn: Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận.

	1
	1. Kiến thức
- Lập luận là phương thức biểu đạt chính trong văn nghị luận. Biểu cảm là yếu tố hỗ trợ cho lập luận, góp phần tạo nên sức lay động, truyền cảm của bài văn nghị luận.
2. Năng lực:
- Nhận biết yếu tố biểu cảm và tác dụng của nó trong bài văn nghị luận. 
3. Phẩm chất: 
- Đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận hợp lí, có hiệu quả, phù hợp với lô-gic lập lận của bài văn nghị luận.

	94
	Văn bản “Đi bộ ngao du”.
	1
	  1. Kiến thức:
- Nắm sơ lược về tác phẩm
- Nắm sơ lược về tác giả
- Nắm được nội dung và ý nghĩa của văn bản
- Các biện pháp nghệ thuật của tác giả sử dụng trong bài.
2. Năng lực: Đọc – hiểu văn bản nghị luận nước ngoài; tím hiểu, phân tích các luận điểm, luận cứ, cách trình bày vấn đề trong một bài văn nghị luận cụ thể.
.3. Phẩm chất: Mục đích, ý nghĩa của việc đi bộ theo  quan điểm của tác giả; cách lập luận chặt chẽ, sinh động, tự nhiên của nhà văn; lối viết nhẹ nhàng có sức thuyết phục khi bàn về lợi ích, hứng thú của việc đi bộ ngao du.

	95
Tuần 29
3/4 - 8/4
	Luyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào văn nghị luận.
	1
	1. Kiến thức
- Thông qua việc luyện tập, nắm chắc hơn cách đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận.
2. Năng lực:
- Xác định cảm xúc và biết cách diễn đạt cảm xúc đó trong bài văn nghị luận.
3. Phẩm chất: 
GD cho học sinh ý thức sử dụng sử dụng yếu tố biểu cảm trong bài văn nghị luận.
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	Tiếng Việt: Lựa chọn trật tự từ trong câu.

	1
	1. Kiến thức
- Cách sắp xếp trật tự từ trong câu.  Tác dụng diễn đạt của những trật tự từ khác nhau.
2. Năng lực:
- Phân tích hiệu quả diễn đạt của việc lựa chọn trật tự từ trong một số văn bản văn học.
3. Phẩm chất: 
 - Phát hiện và sửa được một số lỗi trong sắp xếp trật tự từ.
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	Tập làm văn: Tập làm văn sửa bài viết luyện tập làm văn số 6.

	1
	   - Tìm hiểu, nhận biết, phân tích luận điểm; sắp xếp các luận điểm trong bài văn nghị luận kết hợp với việc đưa yếu tố  tự sự, miêu tả, biểu cảm vào bài văn nghị luận hợp lí, có hiệu quả, phù hợp với logic lập luận của bài văn nghị luận.
   - HS rút kinh nghiệm cho bài văn nghị luận.

	98
	Tập làm văn: Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận.


	1
	1. Kiến thức
- Nắm được vai trò của yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận Nắm được cách thức cơ bản khi đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận.
2. Năng lực:
- Vận dụng các yếu tố tự sự và miêu tả vào đoạn văn nghị luận.
3. Phẩm chất: 
GD cho hs ý thức sử dụng sử dụng yếu tố tự sự và miêu tả trong bài văn nghị luận.

	99
Tuần 30
10/4 - 15/4
	Văn bản “Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục”.



	1
Khuyến khích học sinh tự đọc

	1. Kiến thức
- Phân tích thấy được tài năng của Mô-li-e trong việc xây dựng một lớp kịch sinh động và khắc họa một tính cách nực cười.
2. Năng lực:
- Tính cách nhố nhăng của một tay trưởng giả muốn học đòi làm sang. 
- Kĩ năng  đọc – hiểu theo đặc trưng thể loại.
3. Phẩm chất: 
GD cho hs ý thức biết phân biệt cái xấu cái lố bịch trong xã hội.
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	Tiếng Việt: Luyện tập lựa chọn trật tự từ trong câu.

	1
	1. Kiến thức
- Tác dụng diễn đạt của một số cách sắp xếp trật tự từ.
2. Năng lực:
- Phân tích được hiệu quả diễn đạt của trật tự từ trong văn bản. 
- Lựa chọn trật tự từ hợp lý trong nói và viết, phù hợp với hoàn cảnh và mục đích giao tiếp.
3. Phẩm chất: 
GD cho hs ý thức sắp xếp trật tự từ trong nói và viết văn.
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	Tập làm văn: Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận.

	1
	1. Kiến thức
- Củng cố những hiểu biết về tác dụng của các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận 
2. Năng lực:
- Tiếp tục rèn kỹ năng viết văn nghị luận. Xác định và lập hệ thống luận điểm cho bài văn nghị luận. 
3. Phẩm chất: 
- Biết đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào một bài văn nghị luận .
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	Tập làm văn: Chương trình địa phương phần Văn.

	1
	   - Vấn đề môi trường và tệ nạn xã hội ở địa phương.
   - Quan sát, phát hiện, tìm hiểu và ghi chép thông tin; bày tỏ ý kiến, suy nghĩ về vấn đề xã hội, tạo lập một văn bản ngắn về vấn đề đó và trình bày trước tập thể.
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Tuần 31
17/4 - 22/4
	Tiếng Việt: Chữa lỗi diễn đạt (lỗi logic).
	1
	1. Kiến thức
- Củng cố những hiểu biết về tác dụng của các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận 
2. Năng lực: 
- Tiếp tục rèn kỹ năng viết văn nghị luận. Xác định và lập hệ thống luận điểm cho bài văn nghị luận. Biết chọn các yếu tố tự sự, miêu tả cần thiết và biết cách đưa các yếu tố đó vào đoạn văn, bài văn nghị luận một cách thuần thục hơn.  Biết đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào một bài văn nghị luận .
3. Phẩm chất: 
GD cho hs ý thức lựa chọn trật tự từ trong giao tiếp , có ý thức diễn đạt lô- gíc
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	Tập làm văn: Luyện tập viết bài tập làm văn số 7 văn nghị luận.

	1
	   - GV chọn một trong ba đề ở SGK Ngữ Văn 8 tập 2/128, tích hợp theo cấu trúc đề thi để viết thành bài văn nghị luận.
   - Tiếp tục rèn kĩ năng viết văn nghị luận; xác định và lập hệ thống luận điểm cho bài văn nghị luận; biết chọn các yếu tố tự sự, miêu tả, biểu cảm cần thiết và biết cách đưa các yếu tố đó vào đoạn văn, bài văn nghị luận một cách thuần thục hơn.
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	Tổng kết phần văn.
	1
	1. Kiến thức
- Khắc sâu những kiến thức cơ bản.
- Nắm hệ thống văn bản đã học trong phần Ngữ Văn 8 với những nội dung cơ bản và đặc trưng thể loại của từng văn bản.
- Hiểu rõ giá trị tư tưởng và nghệ thuật một số văn bản tiêu biểu.
2. Năng lực:
- Hệ thống hóa kiến thức
3. Phẩm chất: 
chủ động, tích cực trong việc ôn tập 

	106
	Tiếng Việt: Ôn tập tích hợp Tiếng Việt.





	1
	1. Kiến thức
- Ôn tập phần Tiếng Việt học kì II giúp học sinh nắm lại các kiểu câu trần thuật, nghi vấn, cầu khiến, cảm thán. Các kiểu hành động nói: trình bày, hỏi, điều khiển, hứa hẹn, bộc lộ cảm xúc. Lựa chọn TTT trong câu.
2. Năng lực:
- Rèn luyện kĩ năng sử dụng Tiếng Việt trong khi nói viết.
- Ôn tập phần Tiếng Việt học kì II giúp học sinh nắm lại các kiểu câu trần thuật, nghi vấn, cầu khiến, cảm thán. Các kiểu hành động nói: trình bày, hỏi, điều khiển, hứa hẹn, bộc lộ cảm xúc. Lựa chọn TTT trong câu.
- Rèn luyện kĩ năng sử dụng Tiếng Việt trong khi nói viết.
3. Phẩm chất: 
Học sinh tích cực, chủ động trong việc ôn tập
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Tuần 32
24/4 - 29/4
	Tập làm văn: Văn bản tường trình.
	1
	1. Kiến thức
- Giúp học sinh hiểu những trường hợp cần thiết để viết văn bản tường trình. 
2. Năng lực:
- Nắm được những đặc điểm của văn bản tường trình.
- Biết cách làm một văn bản tường trình đúng quy cách.
3. Phẩm chất: 
GD cho học sinh ý thức, thái độ trung thực khi viết văn bản tường trình.
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	Tập làm văn: Luyện tập văn bản tường trình.

	1
	1. Kiến thức
- Ông tập lại kiến thức về văn bản tường trình: Mục đích, yêu cầu, cấu trúc của 1 bản tường trình.
2. Năng lực:
- Nâng cao năng lực viết tường trình.
3. Phẩm chất: 
GD cho hs ý thức, thái độ trung thực khi viết văn bản tường trình.
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	Sửa bài kiểm tra giữa kì.
	1
	1. Kiến thức
- Đánh giá chung về bài làm của HS
2. Năng lực:
- Giúp HS nhận ra ưu điểm, khuyết điểm của mình trong bài.
3. Phẩm chất: 
Tinh thần ham học hỏi, khách quan nhận và sửa chữa những khuyết điểm của bài kiểm tra
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	Tiếng Việt: Ôn tập phần tiếng Việt Học kì II (tiếp theo)

	1
	1. Kiến thức
- Ôn tập phần Tiếng Việt học kì II giúp học sinh nắm lại các kiểu câu trần thuật, nghi vấn, cầu khiến, cảm thán. Các kiểu hành động nói: trình bày, hỏi, điều khiển, hứa hẹn, bộc lộ cảm xúc. Lựa chọn TTT trong câu.
2. Năng lực:
- Rèn luyện kĩ năng sử dụng Tiếng Việt trong khi nói viết.
- Ôn tập phần Tiếng Việt học kì II giúp học sinh nắm lại các kiểu câu trần thuật, nghi vấn, cầu khiến, cảm thán. Các kiểu hành động nói: trình bày, hỏi, điều khiển, hứa hẹn, bộc lộ cảm xúc. Lựa chọn TTT trong câu.
- Rèn luyện kĩ năng sử dụng Tiếng Việt trong khi nói viết.
3. Phẩm chất: 
Học sinh tích cực, chủ động trong việc ôn tập
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Tuần 33
1/5 - 6/5
	Tổng kết phần văn (tiếp theo)
	2
	1. Kiến thức
- Khắc sâu những kiến thức cơ bản.
- Nắm hệ thống văn bản đã học trong phần Ngữ Văn 8 với những nội dung cơ bản và đặc trưng thể loại của từng văn bản.
- Hiểu rõ giá trị tư tưởng và nghệ thuật một số văn bản tiêu biểu.
2. Năng lực:
- Hệ thống hóa kiến thức
3. Phẩm chất: 
chủ động, tích cực trong việc ôn tập 
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	Tập làm văn: Văn bản thông báo.

	1
	1. Kiến thức
- Mục đích, yêu cầu, nội dung của văn bản hành chính có nội dung thông báo
2. Năng lực:
- Nhận biết rõ được hoàn cảnh tạo lập và sử dụng văn bản thông báo. Nhận diền và phân biệt văn bản có chức năng thông báo với các văn bản hành chính khác
- Tạo lập một văn bản hành chính có chức năng thông báo
3. Phẩm chất: 
GD cho hs ý thức yêu thích môn học, có ý thức viết thông báo đúng nội dung hình thức.
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	Tiếng Việt: Chương trình địa phương phần Tiếng Việt.

	1
	1. Kiến thức
Nắm được những yếu tố cơ bản của từ ngữ địa phương
2. Năng lực:
- Chữa một số lỗi cho học sinh địa phương ( Ngọng, lặp từ)
- Nhận diện lỗi, sửa lỗi
3. Phẩm chất: 
Tích cực, chủ động học tập và tìm hiểu
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Tuần 34
8/5 - 13/5
	Tập làm văn: Ôn tập phần Làm văn.

	2
	1. Kiến thức
- Hệ thống hóa kiến thức
- Nắm chắc khái niệm và cách làm bài.
2. Năng lực:
- Rèn cho học sinh kĩ năng khái quát, hệ thống hoá, so sánh đối chiếu và nhận xét các kiểu văn bản.
- Nhận diện và phân tích được luận điểm , luận cớ trong các văn bản đã học , học tập cách trình bày lập luận có lí có tình.
3. Phẩm chất: 
GD cho hs ý thức yêu thích môn học,có ý thức hệ thống hoá kiến thức phần tập làm văn .
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	Tập làm văn: Luyện tập văn bản thông báo.

	1
	1. Kiến thức
- Giúp HS củng cố lại những tri thức về văn bản thông báo: mục đích, yêu cầu, cấu tạo của một văn bản thông báo; Từ đó nâng cao năng lực viết thông báo cho HS. 
2. Năng lực:
- Rèn kĩ năng so sánh, khái quát hóa, lập dàn ý, viết thông báo theo mẫu. 
- Nâng cao năng lực viết thông báo.
3. Phẩm chất: 
GD cho hs ý thức yêu thích môn học, có ý thức viết thông báo đúng nội dung hình thức.
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	Ôn tập tổng hợp chuẩn bị kiểm tra cuối kì II
	1
	1. Kiến thức
- Ôn tập kiến thức cả 3 phân môn: Văn học, tiếng Việt, tập làm văn đã học trong học kì II
2. Năng lực:
- Hệ thống lại kiến thức của ba phân môn một cách khoa học 
3. Phẩm chất: 
- Tích cực ôn tập
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Tuần 35
15/5 - 20/5
	Ôn tập tổng hợp chuẩn bị kiểm tra cuối kì II
	1
	1. Kiến thức
- Ôn tập kiến thức cả 3 phân môn: Văn học, tiếng Việt, tập làm văn đã học trong học kì II
2. Năng lực:
- Hệ thống lại kiến thức của ba phân môn một cách khoa học 
3. Phẩm chất: 
- Tích cực ôn tập
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	Kiểm tra cuối học kì II.
	2
	  Kĩ năng làm bài thi cuối kì theo đề thi của Phòng Giáo dục.
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	Sửa bài kiểm tra cuối học kì II.
	1
	 ưu điểm, khuyết điểm trong bài thi của học sinh.




 2. Kiểm tra, đánh giá định kỳ
	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian
(1)
	Thời điểm
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Hình thức
(4)

	Giữa Học kỳ 1
	90
	Tuần 10
	1.Văn bản
1.1. Tôi đi học:
- Biết tên tác giả và nội dung chính của văn bản.
- Hiểu được cốt truyện, nhân vật, sự việc trong đoạn trích “ Tôi đi học”; nghệ thuật miêu tả tâm lí trẻ nhỏ ở tuổi đến trường trong một văn bản tự sự qua ngòi bút Thanh Tịnh.
- Hiểu được giá trị của những hình thức biểu cảm chủ yếu trong một văn bản truyện.
- Trình bày những suy nghĩ, tình cảm về một sự việc trong cuộc sống của bản thân.
1.2. Trong lòng mẹ:
- Biết tên tác giả và nội dung chính của văn bản.
- Hiểu được cốt truyện, nhân vật, sự việc trong đoạn trích “ Trong lòng mẹ”; ngôn ngữ truyện thể hiện niềm khát khao tình cảm ruột thịt cháy bỏng của nhân vật; ý nghĩa giáo dục về những thành kiến cổ hủ, nhỏ nhen, độc ác không thể làm khô héo tình cảm ruột thịt sâu nặng, thiêng liêng.
- Hiểu được các đặc điểm cơ bản của một văn bản hồi kí.
- Vận dụng kiến thức về sự kết hợp các phương thức biểu đạt trong văn bản tự sự để phân tích tác phẩm hồi kí.
1.3. Tức nước vỡ bờ:
- Biết tên tác giả và nội dung chính của văn bản.
- Hiểu được cốt truyện, nhân vật, sự việc trong đoạn trích  “ Tức nước vỡ bờ”; giá trị hiện thực và nhân đạo qua một đoạn trích trong tác phẩm “ Tắt đèn”; thành công của nhà văn trong việc tạo tình huống truyện, miêu tả, kể chuyện và xây dựng nhân vật.
- Vận dụng kiến thức về sự kết hợp các phương thức biểu đạt trong văn bản tự sự để phân tích tác phẩm tự sự viết theo khuynh hướng hiện thực.
1.4. Lão Hạc:
- Biết tên tác giả và nội dung chính của văn bản.
- Hiểu nhân vật, sự kiện, cốt truyện trong tác phẩm truyện viết theo khuynh hướng hiện thực; sự thể hiện tinh thần nhân đạo của nhà văn; tài năng nghệ thuật xuất sắc của nhà văn Nam Cao trong việc xây dựng tình huống truyện, miêu tả, kể chuyện, khắc họa hình tượng nhân vật.
- Vận dụng kiến thức về sự kết hợp các phương thức biểu đạt trong văn bản tự sự để phân tích tác phẩm tự sự viết theo khuynh hướng hiện thực.
2. Tiếng Việt:
2.1. Trường từ vựng
- Khái niệm trường từ vựng.
- Tập hợp các từ có chung nét nghĩa vào cùng một trường từ vựng.
- Vận dụng kiến thức về trường từ vựng để đọc – hiểu và tạo lập văn bản.
2.2. Từ tượng hình
- Biết đặc điểm của từ tượng hình.
- Hiểu giá trị của từ tượng hình trong văn miêu tả, tự sự.
- Vận dụng từ tượng hình phù hợp với hoàn cảnh nói, viết.
2.3. Từ tượng thanh
- Biết đặc điểm của từ tượng thanh.
- Hiểu giá trị của từ tượng thanh trong văn miêu tả, tự sự.
- Vận dụng từ tượng thanh phù hợp với hoàn cảnh nói, viết.
2.4. Từ ngữ địa phương: 	Nhận biết:
- Biết khái niệm từ ngữ địa phương.
- Hiểu nghĩa một số từ ngữ địa phương.
- Sử dụng từ ngữ địa phương phù hợp với tình huống giao tiếp.
2.5. Biệt ngữ xã hội:
- Biết khái niệm biệt ngữ xã hội.
- Hiểu nghĩa một số biệt ngữ xã hội.
- Sử dụng biệt ngữ xã hội phù hợp với tình huống giao tiếp.
2.6. Trợ từ	
- Biết khái niệm trợ từ.
- Hiểu đặc điểm và cách sử dụng trợ từ.
- Có ý thức sử dụng trợ từ đúng nghĩa, phù hợp trong văn nói và văn viết.
2.7 Thán từ:	
- Biết khái niệm thán từ.
- Hiểu đặc điểm và cách sử dụng thán từ.
- Có ý thức sử dụng thán từ đúng nghĩa, phù hợp trong văn nói và văn viết.
2.8 Tình thái từ:
- Biết khái niệm tình thái từ.
- Hiểu đặc điểm và cách sử dụng tình thái từ.
- Có ý thức sử dụng tình thái từ đúng nghĩa, phù hợp trong văn nói và văn viết.
3. Đoạn văn nghị luận xã hội:
3.1. Lòng tự trọng
3.2. Tình mẫu tử
4. Bài văn tự sự kết hợp với miệu tả và biểu cảm:
4.1. Tự sự về mẹ
4.2. Tự sự về người thân yêu và gần gũi nhất với mình.
	Tự luận.

	Cuối Học kỳ 1
	90
	Tuần 18
	Học sinh nắm được các kiến thức, kỹ năng đã học từ tuần 1 đến hết tuần 15.
	Tự luận

	Giữa Học kỳ 2
	90
	Tuần 27
	1.Văn bản
1.1. Văn bản “Nhớ rừng”.
- Biết tên tác giả và nội dung chính của văn bản.
- Hiểu được sơ giản về phong trào Thơ mới, chiều sâu tư tưởng yêu nước thầm kín của lớp thế hệ trí thức Tây học chán ghét thực tại, vươn tới cuộc sống tự do, hình tượng nghệ thuật độc đáo, có nhiều ý nghĩa của bài thơ “Nhớ rừng”.
- Trình bày phân tích được những chi tiết nghệ thuật tiêu biểu trong tác phẩm.
1.2. Văn bản “Quê hương”:
- Biết tên tác giả và nội dung chính của văn bản.
- Hiểu được nguồn cảm hứng lớn trong thơ Tế Hanh nói chung và ở bài thơ này: tình yêu quê hương đằm thắm; hình ảnh khỏe khoắn đầy sức sống của con người và sinh hoạt lao động, lời thơ bình dị, gợi cảm xúc trong sáng, tha thiết.
- Vận dụng kiến thức về sự kết hợp các phương thức biểu đạt trong văn bản biểu cảm để phân tích được những chi tiết đặc sắc  trong bài thơ.
1.3. Văn bản “Khi con tu hú”:
- Biết tên tác giả và nội dung chính của văn bản.
- Hiểu bước đầu về tác giả Tố Hữu; nghệ thuật khắc họa hình ảnh ( thiên nhiên cái đẹp của cuộc đời tự do); niềm khát khao cuộc sống tự do, lí tưởng cách mạng của tác giả.
- Vận dụng kiến thức về cảm thụ văn học để phân tích được sự nhất quán về cảm xúc giữa hai phần của bài thơ; thấy được sự vận dụng tài tình thể thơ truyền thống của tác giả ở bài này.
1.4. Văn bản “Tức cảnh Pác Bó”:
- Biết tên tác giả và nội dung chính của văn bản.
- Hiểu đặc điểm của thơ Hồ Chí Minh: sử dụng thể loại thơ tứ tuyệt để thể hiện tinh thần hiện đại của người chiến sĩ cách mạng; cuộc sống vật chất và tinh thần của Hồ Chí Minh trong  những năm tháng hoạt động cách mạng đầy khó khăn, gian khổ qua một bài thơ được sáng tác trong những ngày tháng cách mạng chưa thành công.
- Vận dụng kiến thức về thơ Hồ Chí Minh , phân tích được những chi tiết nghệ thuật tiêu biểu trong tác phẩm.
2.Tiếng Việt:
2.1. Câu nghi vấn
- Đặc điểm hình thức và chức năng chính của câu nghi vấn, câu nghi vấn dùng với các chức năng khác ngoài chức năng chính.
- Hiểu được tác dụng của câu nghi vấn trong văn bản cụ thể; phân biệt câu nghi vấn với một số kiểu câu dễ lẫn.
- Vận dụng kiến thức đã học về câu nghi vấn để đọc – hiểu và tạo lập văn bản.
2.2. Câu cầu khiến
- Đặc điểm hình thức và chức năng của câu cầu khiến.
- Hiểu cách sử dụng câu cầu khiến phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp.
- Vận dụng kiến thức đã học về câu cầu khiến
để đọc – hiểu và tạo lập văn bản.
2.3. Câu cảm thán
- Biết đặc điểm hình thức và chức năng của câu cảm thán.
- Hiểu giá trị của việc sử dụng câu cảm thán phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp. 
- Vận dụng kiến thức đã học về câu cảm thán
để đọc – hiểu và tạo lập văn bản.
2.4. Câu trần thuật: 	
- Đặc điểm hình thức và chức năng của câu trần thuật.
- Nhận biết câu trần thuật trong các  văn bản. Thông hiểu:
- Hiểu giá trị của việc sử dụng câu trần thuật phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp.
- Vận dụng kiến thức đã học về câu trần thuật
để đọc – hiểu và tạo lập văn bản.
2.5. Câu phủ định:
- Đặc điểm hình thức và chức năng của câu phủ định.
- Hiểu giá trị của việc sử dụng câu phủ định phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp.
- Vận dụng kiến thức đã học về câu phủ định
để đọc – hiểu và tạo lập văn bản.
2.6. Hành động nói	
- Biết khái niệm hành động nói, cách dùng các kiểu câu để thực hiện hành động nói.
- Hiểu các  kiểu hành động nói thường gặp.
- Vận dụng các kiểu hành động nói trong các văn bản đã học và trong giao tiếp để tạo lập được hành động nói phù hợp  mục đích giao tiếp. 
3. Đoạn văn nghị luận xã hội:
3.1. Lòng yêu nước:
3.2. Tinh thần đoàn kết	
4. Bài văn Nghị luận xã hội
4.1. Nghị luận về giá trị của phương pháp học đi đôi với hành
4.2. Nghị luận về giá trị của sách.
	Tự luận

	Cuối Học kỳ 2
	90 phút
	35
	Học sinh nắm được các kiến thức, kỹ năng đã học từ tuần 19 đến hết tuần 33.
	Tự luận



D. Khối 9 
1. Phân phối chương trình
	STT
	Nội dung/chuyên đề
(1)
	Số tiết
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)

	HK1
T1
1

	 Hướng dẫn cách thức học tập bộ môn Ngữ văn 9
Hướng dẫn cách thức học tập và đọc sách tại thư viện.
	1
	-Nắm vững phương pháp học tập chương trình Ngữ Văn.
- Gv chọn và giới thiệu những quyển sách phục vụ cho môn học.
- Rèn kĩ năng đọc, nhiểu, nhớ tác phẩm.Cảm thụ giá trị văn chương.

	2
	PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
	1
	1.Kiến thức:
- Thấy được vẻ đẹp của sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, dân tộc và nhân loại, thanh cao và giản dị trong phong cách.
2. Năng lực:
- Rèn ý thức kính yêu Bác và học tập theo gương Bác.Nắm bắt nội dung văn bản nhật dụng thuộc chủ đề hội nhập.
-Vận dụng các biện pháp nghệ thuật trong việc viết văn bản.
3. Phẩm chất:
- Tình yêu dành cho Lãnh tụ Hồ Chí Minh.

	3
	CÁC PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI
	1
	1. Kiến thức:
- Giúp HS nắm được nội dung phương châm cụ thể trong giao tiếp.
2. Năng lực:
- Biết vận dụng chúng vào trong giao tiếp.
- Vận dụng phương châm trong hoạt động giao tiếp.
- Nhận biết và phân tích được sử dụng các phương châm trong tình huống giao tiếp cụ thể.
3. Phẩm chất:
- Sử dụng đúng các phương châm và kiểm soát cách sử sụng câu từ của chính mình.

	4
	SỬ DỤNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP NGHỆ THUẬT TRONG VĂN BẢN THUYẾT MINH
	1
	1.Kiến thức:
- Giúp HS hiểu được việc sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh làm cho văn bản này sinh động, hấp dẫn.
2. Năng lực:
- Biết cách sử dụng một số biện pháp nghệ thuật vào văn bản thuyết minh.
- Nhận ra các biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong các văn bản thuyết minh.
- Vận dụng các biện pháp nghệ thuật khi viết văn thuyết minh.
3. Phẩm chất:
- Vận dụng các biện pháp nghệ thuật phù hợp sẽ giúp văn thuyết minh hay hơn.

	5
	LUYỆN TẬP SỬ DỤNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP NGHỆ THUẬT TRONG VĂN BẢN THUYẾT MINH
	1
	1.Kiến thức:
- Giúp HS hiểu được việc sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh làm cho văn bản này sinh động, hấp dẫn.
2. Năng lực:
- Biết cách sử dụng một số biện pháp nghệ thuật vào văn bản thuyết minh.
- Xác định yêu cầu của đề bài thuyết minh
- Lập dàn ý chi tiết.
3. Phẩm chất:
- Rèn luyện được năng lực viết bài văn.

	T2
6
	ĐẤU TRANH CHO MỘT THẾ GIỚI HÒA BÌNH
	2
	1.Kiến thức:
- Đọc hiểu văn bản thông tin về một vấn đề liên quan đến nhiệm vụ đấu tranh vì hòa bình của nhân loại.
2. Năng lực:
- Hiểu được nguy cơ chiến tranh hạt nhân đang đe dọa toàn bộ sự sống trên trái đất; nhiệm vụ của nhân loại là ngăn chặn nguy cơ đó.
- Thấy được nghệ thuật nghị luận của tác giả.
3. Phẩm chất:
- Tình yêu hòa bình và căm ghét chiến tranh sẽ giúp con người biết yêu thương và giúp đỡ nhau.

	7
	CÁC PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI
	1
	1.Kiến thức:
- Giúp HS nắm được nội dung phương châm cụ thể trong giao tiếp.
2. Năng lực:
- Biết vận dụng chúng vào trong giao tiếp.
- Vận dụng phương châm trong hoạt động giao tiếp.
- Nhận biết và phân tích được sử dụng các phương châm   trong tình huống giao tiếp cụ thể.
3. Phẩm chất:
- Sử dụng đúng các phương châm và kiểm soát cách sử sụng câu từ của chính mình.

	8
	SỬ DỤNG YẾU TỐ MIÊU TẢ TRONG VĂN BẢN THUYẾT MINH
	1
	1.Kiến thức:
- Hiểu được văn bản thuyết minh có khi phải cần kết hợp với yếu tố miêu tả thì mới hay. Học cách quan sát các sự vật, hiện tượng.
2. Năng lực:
- Sử dụng ngôn ngữ miêu tả phù hợp trong việc tạo lập văn bản thuyết minh
- Giúp HS  rèn kĩ năng sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh.
- Viết đoạn văn, bài văn thuyết minh sinh động ,hấp dẫn.
3. Phẩm chất:
- Vận dụng các biện pháp miêu tả sẽ giúp văn thuyết minh hay hơn.

	9
	LUYỆN TẬP SỬ DỤNG YẾU TỐ MIÊU TẢ TRONG VĂN BẢN THUYẾT MINH
	1
	1.Kiến thức:
- Hiểu được văn bản thuyết minh có khi phải cần kết hợp với yếu tố miêu tả thì mới hay. Học cách quan sát các sự vật, hiện tượng.
2. Năng lực:
- Sử dụng ngôn  ngữ miêu tả phù hợp trong việc tạo lập văn bản thuyết minh.
- Giúp HS  rèn kĩ năng sử dụng yếu tố miêu tảt rong văn bản thuyết minh.
- Viết đoạn văn, bài văn thuyết minh sinh động ,hấp dẫn.
3. Phẩm chất:
- Rèn luyện được năng lực viết bài văn.

	T3
10
	 TUYÊN BỐ THẾ GIỚI VỀ SỰ SỐNG CÒN VÀ QUYỀN ĐƯỢC BẢO VỆ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ EM
	2
	1.Kiến thức:
- Thấy được phần nào thực trạng cuộc sống của trẻ em trên thế giới hiện nay, tầm quan trọng của vấn đề bảo vệ, chăm sóc trẻ em.
2. Năng lực:
- Hiểu được sự quan tâm sâu sắc của cộng đồng quốc tế đối với vấn đề bảo vệ, chăm sóc trẻ em.
- Học tập phương pháp tìm hiểu phân tích trong tạo lập văn bản nhật dụng.
- Tìm  hiểu được quan điểm của Đảng, nhà nước.
3. Phẩm chất:
-Ý thức được quyền của chính mình.
-Từ đó biết đấu tranh đòi quyền hợp pháp và phải được bảo vệ.

	11
	 CÁC PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI

	1
	1.Kiến thức:
-Giúp HS nắm được nội dung phương châm cụ thể trong giao tiếp.
2. Năng lực:
- Biết vận dụng chúng vào trong giao tiếp.
- Vận  dụng phương châm trong hoạt động giao tiếp.
- Nhận biết và phân tích được sử dụng các phương châm trong tình huống giao tiếp cụ thể.
3. Phẩm chất:
Sử dụng đúng các phương châm và kiểm soát cách sử sụng câu từ của chính mình.

	12
	LUYỆN TẬP VĂN BẢN THUYẾT MINH
	2
	1.Kiến thức:
- HS tập viết một bài văn thuyết minh về tác giả, tác phẩm văn học.
2. Năng lực:
- Rèn kĩ năng diễn đạt, trình bày.
3. Phẩm chất:
- Luyện tập năng lực tạo lập văn bản.

	T4
13
	XƯNG HÔ TRONG HỘI THOẠI
	1
	1.Kiến thức:
- Giúp HS nắm được nội dung phương châm cụ thể trong giao tiếp.
2. Năng lực:
- Biết vận dụng chúng vào trong giao tiếp.
- Vận dụng phương châm trong hoạt động giao tiếp.
- Nhận biết và phân tích được sử dụng các phương châm trong tình huống giao tiếp cụ thể.
3. Phẩm chất:
- Việc sử dụng từ xưng hô cần chính xác và phù hợp từng đối tượng, từng hoàn cảnh.

	
14
	 CÁCH DẪN TRỰC TIẾP – DẪN GIÁN TIẾP
	1
	1. Kiến thức:
- Biết và hiểu được thế nào là cách dẫn trực tiếp và lời dẫn trực tiếp.
- Biết và hiểu được thế nào là cách dẫn gián tiếp và lời dẫn gián tiếp.
2. Kĩ năng:
- Nhận biết và phân tích được cách sử dụng cách dẫn trực tiếp và lời dẫn trực tiếp cách dẫn gián tiếp và lời dẫn gián tiếp trong những tình huống giao tiếp cụ thể.
- Vận dụng cách dẫn trực tiếp và lời dẫn trực tiếp cách dẫn gián tiếp và lời dẫn gián tiếp.trong hoạt động giao tiếp và quá trình tạo lập văn bản.
3. Phẩm chất:
- Phân biệt được các kiểu lời dẫn.
- Tôn trọng lời nói và ý kiến của người trình bày.

	15
	 SỬA BÀI LUYỆN TẬP VĂN THUYẾT MINH
	1
	1.Kiến thức:

- Củng cố kiến thức về thể loại văn thuyết minh có kết hợp miêu tả và các biện pháp nghệ thuật khác.
2. Năng lực:
- Khắc phục các khuyết điểm trong bài viết .
3. Phẩm chất:
- Nhận ra những ưu điểm của bàn thân để phát huy.
-Nhận ra những khuyết điểm thường mắc phải để tự mình khắc phục.

	16
	CHUYỆN NGƯỜI CON GÁI NAM XƯƠNG
	2
	1.Kiến thức:
- Đức tính truyền thống và số phận oan trái của người phụ nữ Việt Nam dưới chế độ phong kiến. 
- Những thành công về nghệ thuật của tác phẩm, những chi tiết nghệ thuật độc đáo trong tác phẩm tự sự có nguồn gốc dân gian.
2. Năng lực:
- Tóm tắt lại được truyện.
3. Phẩm chất:
- Trân trọng yêu thương những người phụ nữ bên mình.

	T5
17
	CHỦ ĐỀ:  TRUYỆN KIỀU CỦA NGUYỄN DU -  
HĐ 1:TRUYỆN KIỀU
	1
	1.Kiến thức:
- Nắm được những nét chủ yếu về cuộc đời, con người, sự nghiệp văn học của Nguyễn Du.
- Nắm được cốt truyện, những giá trị cơ bản về nội dung và nghệ thuật của Truyện Kiều.
- Thấy được Truyện Kiều là một kiệt tác của văn học dân tộc.
2. Năng lực:
Đọc hiểu một tác phẩm thơ Nôm.
Nhận ra những đặc điểm nổi bật về cuộc đời và sáng tác của một tác giả Trung đại.
3. Phẩm chất:
- Trân trọng yêu thương những người phụ nữ bên mình.

	18
	CHỦ ĐỀ:  TRUYỆN KIỀU CỦA NGUYỄN DU-
HĐ 2: CHỊ EM THÚY KIỀU
	1
	1.Kiến thức:
- Nghệ thuật miêu tả nhân vật của Nguyễn Du: khắc họa những nét riêng về nhan sắc, tài năng, tính cách, số phận Thúy Vân, Thúy Kiều bằng bút pháp nghệ thuật cổ điển.
- Cảm hứng nhân đạo trong Truyện Kiều.
- Vận dụng bài học để miệu tả nhân vật.
2. Năng lực:
Theo dõi diễn biến sự việc trong tác phẩm truyện.
Có ý thức liên hệ với văn bản liên quan để tìm hiểu về nhân vật.
Phân tích được một số chi tiết nghệ thuật tiêu biểu cho bút pháp nghệ thuật cổ điển của Nguyễn Du.
3. Phẩm chất:
- Trân trọng yêu thương những người phụ nữ bên mình.
- Đấu tranh cho sự bình đẳng giới.

	19
	CHỦ ĐỀ: TRUYỆN KIỀU CỦA NGUYỄN DU 
HĐ 3:KIỀU Ở LẦU NGƯNG BÍCH
	1
	1.Kiến thức:
- Qua tâm trạng cô đơn, buồn tủi và nỗi niềm thương nhớ của Kiều, cảm nhận được tấm  lòng thủy chung hiếu thảo của nàng.
- Nghệ thuật miêu tả nội tâm nhân vật của Nguyễn Du.
2. Năng lực:
 Nhận ra và thấy được tác dụng của ngôn ngữ độc thoại, của nghệ thuật tả cảnh ngụ tình.
Phân tích tâm trạng nhận vật qua một đoạn trích trong tác phẩm.
Cảm nhận được sự cảm thông sâu sắc của Nguyễn Du đối với nhân vật trong truyện.
3. Phẩm chất:
 - Trân trọng yêu thương những người phụ nữ bên mình.
- Căm ghét xã hội phong kiến mà thế lực đồng tiền xem thường nhân phẩm người phụ nữ.

	20
	 CHỦ ĐỀ: TRUYỆN KIỀU CỦA NGUYỄN DU 
HĐ 4: MIÊU TẢ TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ

	1
	1.Kiến thức:
- Thấy được vai trò của yếu tố miêu tả hành động, sự việc, cảnh vật và con người.
- Rèn  kĩ năng vận dụng các phương thức biểu đạt trong một văn bản.
2. Năng lực:
 Phát hiện và phân tích được tác dụng của miêu tả trong văn bản tự sự.
Kết hợp kể chuyện với miêu tả  khi làm bài văn tự sự.
3. Phẩm chất:
- Yếu tố miêu tả giúp văn bản cụ thể và sinh động hơn.

	21
	CHỦ ĐỀ: TRUYỆN KIỀU CỦA NGUYỄN DU 
HĐ 5: MIÊU TẢ NỘI TÂM TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ
	1
	1.Kiến thức:
- Hiểu được vai trò của miêu tả nội tâm và mối quan hệ giữa nội tâm với ngoại hình trong khi kể chuyện.
- Rèn kĩ năng kết hợp kể chuyện với miêu tả nội tâm nhân vật.
2. Năng lực:
- Phát hiện và phân tích được tác dụng của miêu tả nội tâm .
Kết hợp kể chuyện với miêu tả nội tâm nhân vật khi làm bài văn tự sự.
3. Phẩm chất:
Cảm nhận thế giới nội tâm phong phú của nhân vật.
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	CẢNH NGÀY XUÂN

	1
	1.Kiến thức:
- Thấy được nghệ thuật miêu tả thiên nhiên của Nguyễn Du: kết hợp bút pháp tả và gợi, sử dụng từ ngữ giàu chất tạo hình để miêu tả cảnh ngày xuân.
- Tác giả tả cảnh mà nói lên được tâm trạng nhân vật.
- Vận dụng bài học để viết văn tả cảnh.
2. Năng lực:
 Phát hiện , phân tích được các chi tiết  miêu tả cảnh thiên nhiên.
Cảm nhận được tâm hồn trẻ trung của nhận vật qua cái nhìn cảnh vật trong ngày xuân.
Vận dụng bài học để viết văn bản.
3. Phẩm chất:
Cảm nhận được sức sống mãnh liệt trong tâm hồn Nguyễn Du.
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	MÃ GIÁM SINH MUA KIỀU

	1
	1.Kiến thức:
- Thái độ khinh bỉ , căm phẫn sâu sắc của tác giả đối với bản chất xấu xa, đê hèn của kẻ buôn người và tâm trạng đau đớn, xót xa của tác giả trước thực trang con người bị hạ btha61p, bị chà đạp.
2. Năng lực:
Nhận diện và phân tích các chi tiết nghệ thuật khắc học hình tượng nhân vật phản diện đậm tính chất hiện thực trong đoạn trích.
3. Phảm chất:
Căm ghét bọn buôn người và thế lực đồng tiền dơ bẩn đã hãm hại và đẩy những người hiền lương xuống bùn nhơ.
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	THÚY KIỀU BÁO ẤN BÁO OÁN

	1
	1.Kiến thức:
Tinh thần nhân đạo, ước mơ về tự do, công lí mà Nguyễn Du thực hiện qua đoạn trích.
2. Năng lực:
Phân tích đặc điểm đối thoại của nhân vật.
3. Phẩm chất:
Cảm nhận được tư tưởng công bằng và người nghèo được thực thi công lí qua ngòi bút Nguyễn Du.
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	THUẬT NGỮ
	1
	1.Kiến thức
- Khái niệm thuật ngữ và một số đặc điểm cơ bản của nó.
- Biết sử dụng chính xác các thuật ngữ.
2. Năng lực:
-Rèn luyện kĩ năng giải thích nghĩa của thuật ngữ và vận dụng thuật ngữ trong nói, viết.
-Học sinh luôn có ý thức sử dụng đúng thuật ngữ và bổ sung thêm vốn từ.
3. Phẩm chất:
- Biết cách sử dụng thuật ngữ phù hợp ở mỗi ngữ cảnh.
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	SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TỪ VỰNG P1

	1
	1.Kiến thức:
- Sự phát triển của từ vựng được diễn ra trước hết theo cách phát triển nghĩa của từ thành nhiều nghĩa trên cơ sở nghĩa gốc.
- Hai phương thức chủ yếu để phát triển nghĩa là ẩn dụ và hoán dụ .
2. Năng lực:
 Nhận biết ý nghĩa của từ ngữ trong các cụm từ và trong văn bản.
Phân biệt các phương thức tạo nghĩa mới của từ ngữ với các phép tu từ ẩn dụ, hoán dụ.
3. Phẩm chất:
Nhận ra sự giàu dẹp của tiếng Việt.
Phải biết giữ gìn và phát huy tiếng Việt.

	T7
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	HOÀNG LÊ NHẤT THỐNG CHÍ
	2
	1.Kiến thức:
- Cảm nhận được vẻ đẹp hào hùng của người anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ, sự thảm bại của bọn xâm lược và số phận của lũ vua quan phản dân, hại nước.
2. Năng lực:
Quan sát các sự việc được kể trong đoạn trích trên bản đồ.
Cảm nhận sức trỗi dậy kì diệu của tinh thần dân tộc, cảm quan hiện thực nhạy bén, cảm hứng yêu nước của tác giả.
Liên hệ những nhân vật, sự kiện trong đoạn trích với những văn bản liên quan.
3. Phẩm chất:
- Tự hào về lịch sử chống giặc của dân tộc.
- Hy sinh cho đất nước, cho nhân dân.
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	CHUYỆN CŨ TRONG PHỦ CHÚA TRỊNH
	1
	1.Kiến thức:
- Sơ giản về thể văn tùy bút thời trung đại.
- Cuộc sống xa hoa của vua chúa , sự nhũng nhiễu của bọn quan lại thời Lê – Trịnh.
2. Năng lực:
Đọc hiểu một văn bản tùy bút thời trung đại.
3. Phẩm chất:
- Căm ghét bọn vua chúa làm hại dân lành.
- Giáo dục tình yêu đất nước XHCN.
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	LỤC VÂN TIÊN CỨU KIỀU NGUYỆT NGA

	1
	1.Kiến thức:
- Biết vận dụng bài học để phân tích tính cách nhân vật qua ngôn ngữ đối thoại.
- Nắm được cốt truyện và những điều cơ bản về tác giả, tác phẩm.
- Hiểu được khát vọng cứu người, giúp đỡ của tác giả và phẩm chất của Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga.
- Đặc trưng phương thức khắc họa tính cách nhân vật.
2. Năng lực:
-Nhận diện và hiểu được tác dụng của các từ địa phương Nam bộ được sử dụng trong đoạn trích. Cảm nhận được vẻ đẹp  của hình tượng nhận vật lí tưởng theo quan điểm đạo đức mà tác gia đã khắc họa trong đoạn trích.
3. Phẩm chất:
- Học theo tinh thần hiệp nghĩa cứu dân cứu nước.
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	SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TỪ VỰNG P2

	1
	1.Kiến thức:
- Tạo thêm từ ngữ mới.
- Mượn từ ngữ của tiếng nước ngoài.
2. Năng lực:
Nhận biết từ ngữ mới được tạo ra và những từ ngữ mượn của tiếng nước ngoài.
Sử dụng từ ngữ mượn tiếng nước ngoài phù hợp.
3. Phẩm chất:
Thêm tự hào và yêu quý tiếng Việt.
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	 LUYỆN TẬP TÓM TẮT VĂN BẢN TỰ SỰ
	1
	1.Kiến thức:
- Các yếu tố của thể loại tự sự.
- Yêu cầu cần đạt của một văn bản tóm tắt tác phẩm tự sự.
2. Năng lực:
Tóm tắt một văn bản tự sự theo các mục đích khác nhau.
3. Phẩm chất:
- Củng cố và ghi nhớ các chi tiết chính của văn bản.
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	LUYỆN TẬP LẬP DÀN Ý VĂN TỰ SỰ HOẶC DÀN Ý BÀI VĂN NGHỊ LUẬN 
	2
	1.Kiến thức:
Rèn luyện kĩ năng tìm hiểu đề tìm ý.
2. Năng lực:
Luyện tập cách sắp xếp các ý theo một trình tự hợp lí.
3. Phẩm chất:
Nâng cao năng lực viết bài văn.
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	 SỬA BÀI LUYỆN TẬP LẬP DÀN Ý VĂN TỰ SỰ HOẶC DÀN Ý BÀI VĂN NGHỊ LUẬN 
	1
	1.Kiến thức:
- Ôn lại các kiến thức và kĩ năng được thể hiện trong  bài luyện tập..
- Thấy được ưu điểm và hạn chế trong bài làm của mình.
2. Năng lực:
Vận dụng kiến thức đã học để tự nhận ra ưu khuyết điểm của bài kiểm tra.
3. Phẩm chất:
Nhận ra những ưu điểm của bàn thân để phát huy.
-Nhận ra những khuyết điểm thường mắc phải để tự mình khắc phục.

	34
	NGHỊ LUẬN TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ
	1
	1.Kiến thức:
- Hiểu thế nào là nghị luận trong văn bản tự sự, vai trò và ý nghĩa của yếu tố nghị luận.
- Luyện tập nhận diện các yếu tố nghị luận.
- Viết đoạn văn tự sự có yếu tố nghị luận.
2. Năng lực:
 Phân tích  được các yếu tố nghị luận trong một văn bản tự sự cụ thể.
3. Phẩm chất:
Trình bày những suy nghĩ của riêng mình trước những câu chuyện được kể.
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	 LUYỆN TẬP VIẾT ĐOẠN VĂN TỰ SỰ CÓ SỬ DỤNG YẾU TỐ NGHỊ LUẬN
	1
	1.Kiến thức:
HS biết viết một bài văn tự sự hoàn chỉnh, có kết hợp với các yếu tố miêu tả và biện pháp nghệ thuật khác.
Sự kết hợp với nghị luận.
2. Năng lực:
3. Phẩm chất:
Nắm được kĩ năng vừa kể chuyện nhưng vừa biết trình bày suy nghĩ nhận thức của bản thân vào bài văn.
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	TRAU DỒI VỐN TỪ

	1
	1.Kiến thức:
- Hiểu được tầm quan trọng của việc trau dồi vốn từ.
- Muốn trau dồi vốn từ phải biết cách làm tăng vốn từ.
2. Năng lực:
 Giải thích từ và sử dụng từ đúng nghĩa, phù hợp với ngữ cảnh.
3. Phẩm chất:
Việc trau dồi vốn từ ngoài việc nâng cao hiểu biết còn thể hiện tình yêu tiếng Việt.
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	TỔNG KẾT TỪ VỰNG
( TỪ ĐƠN …. TỪ NHIỀU NGHĨA )

	2
	1.Kiến thức:
Vận dụng những kiến thức về từ vựng đã học để phân tích những hiện tượng ngôn ngữ trong thực tiễn giao tiếp, nhất là trong văn chương’
2. Năng lực:
Nhận diện từ tượng hình, tượng thanh, 
Phân tích giá trị của các từ tượng hình, tượng thanh
Nhận diện các phép tu từ. Phân tích các phép tu từ trong văn bản cụ thể.
3. Phẩm chất:
Cảm nhận được sự phong phú của từ vựng Việt Nam.
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	TỔNG KẾT VỀ TỪ VỰNG ( SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TỪ VỰNG)
	1
	1.Kiến thức:
Vận dụng những kiến thức về từ vựng đã học để phân tích những hiện tượng ngôn ngữ trong thực tiễn giao tiếp, nhất là trong văn chương.
2. Năng lực:
 Nhận diện các từ vựng, các biện pháp tu từ,.
Phân tích tác dụng của việc lựa chọn, sử dụng từ ngữ và biện pháp tu từ trong văn bản.
3. Phẩm chất:
Việc vận dụng các biện pháp tu từ vào cảm nhận cái hay cái đẹp của thơ ca.
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	TỔNG KẾT VỀ TỪ VỰNG
(TỪ TƯỢNG THANH – TỪ TƯỢNG HÌNH)
	1
	1.Kiến thức:
Giúp HS nắm vững hơn và biết vận dụng những kiến thức về từ vựng đã học từ lớp 6 đến lớp 9 (Từ tượng thanh và tượng hình…)
2. Năng lực:
 Nhận diện được các biện pháp tu từ.
Hiểu và sử dụng từ vựng chính xác trong giao tiếp, đọc hiểu và tạo lập văn bản.
3. Phẩm chất:
Việc sử dụng từ ngữ tiếng Việt vào việc tạo lập văn bản sẽ nâng cao kĩ năng viết văn và viết tốt hơn.
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	TỔNG KẾT TỪ VỰNG (LUYỆN TẬP)
	1
	1.Kiến thức:
Giúp HS nắm vững hơn và biết vận dụng những kiến thức về từ vựng đã học từ lớp 6 đến lớp 9 (Từ tượng thanh và tượng hình…)
2. Năng lực:
 Nhận diện được từ mượn, từ Hán Việt, thuật ngữ, biệt ngữ xã hội.
Hiểu và sử dụng từ vựng chính xác trong giao tiếp, đọc hiểu và tạo lập văn bản.
3. Phẩm chất:
Việc sử dụng từ ngữ tiếng Việt vào việc tạo lập văn bản sẽ nâng cao kĩ năng viết văn và viết tốt hơn.
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	ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ
	1
	1.Kiến thức:
Văn bản: văn nhật dụng, văn học Trung đại.
Tiếng Việt: Các phuơng châm hội thoại, cách dẫn trực tiếp- dẫn gián tiếp,Tổng kết từ vựng.
Viết đoạn văn ngắn.
Tập làm văn: kể chuyện đời thường.
2. Năng lực:
Phát huy năng lực nhận biết, hiểu và viết bài văn.
3. Phẩm chất:
Củng cố những kiến thức đã học ở tuần 1 – tuần 10.
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	BÀI  KIỂM TRA GIỮA KÌ

	2
	Văn bản nhật dụng
1.Phong cách Hồ Chí Minh.
- Thấy được vẻ đẹp của sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, dân tộc và nhân loại, thanh cao và giản dị trong phong cách.
- Rèn ý thức kính yêu Bác và học tập theo gương Bác.Nắm bắt nội dung văn bản nhật dụng thuộc chủ đề hội nhập.
2.Đấu tranh cho một thế giới hòa bình.
- Đọc hiểu văn bản thông tin về một vấn đề liên quan đến nhiệm vụ đấu tranh vì hòa bình của nhân loại.
- Hiểu được nguy cơ chiến tranh hạt nhân đang đe dọa toàn bộ sự sống trên trái đất; nhiệm vụ của nhân loại là ngăn chặn nguy cơ đó.
 Văn học Trung đại
1.Chuyện người con gái Nam Xương.
- Đức tính truyền thống và số phận oan trái của người phụ nữ Việt Nam dưới chế độ phong kiến. 
- Những thành công về nghệ thuật của tác phẩm, những chi tiết nghệ thuật độcđáo trong tác phẩm tự sự có nguồn gốc dân gian.
- Tóm tắt lại được truyện.
2. Hoàng Lê nhất thống chí.
- Cảm nhận được vẻ đẹp hào hùng của người anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ, sự thảm bại của bọn xâm lược và số phận của lũ vua quan phản dân, hại nước.
Cảm nhận sức trỗi dậy kì diệu của tinh thần dân tộc, cảm quan hiện thực nhạy bén, cảm hứng yêu nước của tác giả.
Liên hệ những nhân vật, sự kiện trong đoạn trích với những văn bản liên quan.
3.Chị em Thúy Kiều.
- Nghệ thuật miêu tả nhân vật của Nguyễn Du: khắc họa những nét riêng về nhan sắc, tài năng, tính cách, số phận Thúy Vân, Thúy Kiều bằng bút pháp nghệ thuật cổ điển.
- Cảm hứng nhân đạo trong Truyện Kiều.
- Vận dụng bài học để miệu tả nhân vật.
4. Kiều ở lầu Ngưng Bích.
- Qua tâm trạng cô đơn, buồn tủi và nỗi niềm thương nhớ của Kiều, cảm nhận được tấm  lòng thủy chung hiếu thảo của nàng.
- Nghệ thuật miêu tả nội tâm nhân vật của Nguyễn Du.
Nhận ra và thấy được tác dụng của ngôn ngữ độc thoại, của nghệ thuật tả cảnh ngụ tình.
Phân tích tâm trạng nhận vật qua một đoạn trích trong tác phẩm.
Cảm nhận được sự cảm thông sâu sắc của Nguyễn Du đối với nhân vật trong truyện.
5.Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga.
- Biết vận dụng bài học để phân tích tính cách nhân vật qua ngôn ngữ đối thoại.
- Nắm được cốt truyện và những điều cơ bản về tác giả, tác phẩm.
- Hiểu được khát vọng cứu người, giúp đỡ của tác giả và phẩm chất của Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga.
- Đặc trưng phương thức khắc họa tính cách nhân vật.
-Nhận diện và hiểu được tác dụng của các từ địa phương Nam bộ được sử dụng trong đoạn trích. Cảm nhận được vẻ đẹp  của hình tượng nhận vật lí tưởng theo quan điểm đạo đức mà tác gia đã khắc họa trong đoạn trích.
 Tiếng Việt
1 Các pương châm hội thoại.
- Giúp HS nắm được nội dung phương châm cụ thể trong giao tiếp.
- Biết vận dụng chúng vào trong giao tiếp.
- Vận dụng phương châm trong hoạt động giao tiếp.
- Nhận biết và phân tích được sử dụng các phương châm trong tình huống giao tiếp cụ thể.
2. Cách dẫn trực tiếp – Dẫn gián tiếp.
- Biết và hiểu được thế nào là cách dẫn trực tiếp và lời dẫn trực tiếp.
- Biết và hiểu được thế nào là cách dẫn gián tiếp và lời dẫn gián tiếp.
- Nhận biết và phân tích được cách sử dụng cách dẫn trực tiếp và lời dẫn trực tiếp cách dẫn gián tiếp và lời dẫn gián tiếp trong những tình huống giao tiếp cụ thể.
- Vận dụng cách dẫn trực tiếp và lời dẫn trực tiếp cách dẫn gián tiếp và lời dẫn gián tiếp.trong hoạt động giao tiếp và quá trình tạo lập văn bản.
3.Tổng kết từ vựng
Vận dụng những kiến thức về từ vựng đã học để phân tích những hiện tượng ngôn ngữ trong thực tiễn giao tiếp, nhất là trong văn chương
Nhận diện từ tượng hình, tượng thanh, 
Phân tích giá trị của các từ tượng hình, tượng thanh
Nhận diện các phép tu từ. Phân tích các phép tu từ trong văn bản cụ thể.
Viết đoạn văn theo chủ đề
1.Thân phận người phụ nữ.
2.Lòng yêu nước.
3.Tình yêu hòa bình.
4. Học theo lời Bác.
Tập làm văn – Kể chuyện đời thường
Kể một câu chuyện của chính em.
Kể một câu chuyện mà em chứng kiến.
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	ĐỒNG CHÍ
	1
	1.Kiến thức:
- Vẻ đẹp chân thực, giản dị của tình đồng chí, đồng đội và hình ảnh người lính.
- Nắm được nét đặc sắc nghệ thuật của bài thơ: chi tiết chân thực, hình ảnh gợi cảm và cô đúc, giàu ý nghĩa biểu tượng.
2. Năng lực:
Đọc diễn cảm một bài thơ hiện đại.
Bao quát toàn bộ tác phẩm, thấy được mạch cảm xúc trong bài thơ.
Tìm hiểu một số chi tiết nghệ thuật tiêu biểu từ đó thấy được giá trị nghệ thuật của chúng trong bài thơ.
3. Phẩm chất:
- Tự hào về thế hệ cha ông chống giặc cứu nước.

	44
	 BÀI THƠ VỀ TIỂU ĐỘI XE KHÔNG KÍNH
	2
	1.Kiến thức:
- Cảm nhận được nét độc đáo của hình tượng những chiếc xe không kính cùng hình ảnh những người lính lái xe Trường Sơn hiên ngang, dũng cảm, sôi nổi trong bài thơ.
- Nét riêng của giọng điệu, ngôn ngữ bài thơ.
- Kĩ năng phân tích hình ảnh, ngôn ngữ thơ.
2. Năng lực:
Đọc hiểu  một bài thơ hiện đại.
Phân tích được vẻ đẹp hình tượng người chiến sĩ lái xe Trường Sơn.
Cảm nhận được giá trị của ngôn ngữ hình ảnh độc đáo trong bài thơ.
3. Phẩm chất:
Tiếp bước cha ông giữ gìn và bảo vệ đất nước.
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	CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG PHẦN VĂN
	1
	1.Kiến thức:
- Bổ sung vào vốn hiểu biết về văn học địa phương.
- Bước đầu biết cách sưu tầm, tìm hiểu về tác giả, tác phẩm văn học địa phương.
- Hình thành sự quan tâm và yêu mến đối với văn học của địa phương.
2. Kĩ năng:
 Sưu tầm tuyển chọn tài liệu văn thơ viết về địa phương.
Đọc hiểu và bình văn thơ viết về địa phương.
So sánh đặc điểm văn học địa phương giữa các giai đoạn.
3. Phẩm chất;
Niềm tự hào về quê hương và địa phương mình đang sống.
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	TIẾT HỌC Ở THƯ VIỆN 
	1
	Gv chọn và giới thiệu những quyển sách phục vụ cho môn học.
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	ĐOÀN THUYỀN ĐÁNH CÁ
	2
	1.Kiến thức:
- Hiểu được sự thống nhất của cảm hứng về thiên nhiên, vũ trụ và cảm hứng về lao động của tác giả tạo nên những hình ảnh đẹp, tráng lệ, giàu màu sắc lãng mạn.
- Rèn kĩ năng cảm thụ và phân tích các yếu tố nghệ thuật vừa cổ điển vừa hiện đại.
2. Năng lực:
Đọc hiểu tác phẩm thơ hiện đại.
Phân tích một số chi tiết nghệ thuật tiêu biểu trong bài thơ.
Cảm nhận được cảm hứng về thiên nhiên và cuộc sống lao động của tác giả được đề cập đến trong tác phẩm.
3. Phẩm chất:
Thêm yêu biển Việt Nam.
Góp phần giữ gìn biển đảo quê hương.
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	BẾP LỬA
	2
	1.Kiến thức:
- Cảm nhận được những tình cảm, cảm xúc chân thành của nhân vật trữ tình-người cháu.
- Thấy được nghệ thuật diễn tả cảm xúc thông qua hồi tưởng, kết hợp miêu tả, tự sự, bình luận của tác giả trong bài thơ.
2. Năng lực:
Nhận diện phân tích được các yếu tố miêu tả, tự sự, bình luận và biểu cảm trong bài thơ.
Liên hệ để thấy được nỗi nhớ về người bà trong hoàn cảnh tác giả đang ở xa Tổ quốc có mối liên hệ chặt chẽ với những tình cảm với quê hương đất nước.
3. Phẩm chất:
Yêu quý tình cảm gia đình.
Yêu quý những người bà người mẹ.

	49
	CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG PHẦN TIẾNG VIỆT

	1
	1.Kiến thức:
HS hiểu được sự phong phú của các phương ngữ trên các vùng, miền đất nước.
2. Năng lực:
 Nhận biết một số từ ngữ thuộc các phương ngữ khác nhau.
Phân tích tác dụng của việc sử dụng phương ngữ trong một số văn bản.
3. Phẩm chất:
Phát huy sự giàu dẹp của tiếng Việt.
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	KHÚC HÁT RU NHỮNG EM BÉ LỚN TRÊN LƯNG MẸ
	1
	1.Kiến thức:
-Tình cảm bà mẹ Tà ôi dành cho con gắn chặt với tình yêu quê hương đất nước và niềm tin vào sự chiến thắng của cách mạng.
- Nghệ thuật ẩn dụ, phóng đại, hình ảnh thơ mang tính biểu tượng, âm hưởng của những khúc hát ru thiết tha, trìu mến.
2. Năng lực:
Nhận diện các yếu tố ngôn ngữ, hình ảng mang màu sắc dân gian trong bài thơ.
Phân tích được mạch cảm xúc trữ tình trong bài thơ qua những khúc hát của bà mẹ, của tác giả.
3. Phẩm chất:
Khâm phục lòng yêu nước của các dân tộc anh em.
Tiếp bước phát huy xây dựng và bảo vệ đất nước.
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	ÁNH TRĂNG
	1
	1.Kiến thức:
- Hiểu được ý nghĩa của hình ảnh vầng trăng
- Cảm nhận được sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố trữ tình và yếu tố tự sự, giữa tính cụ thể và tính khái quát trong hình ảnh thơ.
2. Năng lực:
Đọc hiểu văn bản thơ.
Vận dụng kiến thức về thể loại và sự kết hợp các phương thức biểu đạt trong tác phẩm thơ để cảm nhận một văn bản trữ tình hiện đại.
3. Phẩm chất:
Bài học về lòng biết ơn và trân trọng quá khứ.
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	ĐỐI THOẠI, ĐỘC THOẠI, ĐỘC THOẠI NỘI TÂM

	1
	1.Kiến thức:
- Hiểu thế nào là đối thoại, thế nào là độc thoại và độc thoại nội tâm.
- Rèn kĩ năng nhận diện và tập kết hợp các yếu tố này khi đọc và viết văn tự sự.
2. Năng lực:
Phân biệt được đối thoại, độc thoại, độc thoại nội tâm
Phân tích được vai trò của các kiểu hội thoại trong văn bản tự sự.
3. Phẩm chất:
Cảm nhận thêm những tâm tư tình cảm của mọi người được thể hiện trong hành động, trong suy nghĩ.
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	 ÔN TẬP TIẾNG VIỆT

	2
	1.Kiến thức:
Nắm vững một số nội dung phần tiếng Việt đã học ở HKI.
2. Năng lực:
  Khái quát một số kiến thức Tiếng Việt đã học về phương châm hội thoại , xưng hô trong hội thoại, dẫn trực tiếp, gián tiếp.
3. Phẩm chất:
Nắm vững kiến thức tiếng Việt để vận dụng vào bài viết và cuộc sống.
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	LÀNG
	2
	1.Kiến thức:
- Cảm nhận được tình yêu làng quê thắm thiết thống nhất với lòng yêu nước và tinh thần kháng chiến ở nhân vật ông Hai và của nhân dân ta.
- Thấy được những nét đặc sắc trong  nghệ thuật truyện: xây dựng tình huống tâm lí, miêu tả sinh động diễn biến tâm trạng, ngôn ngữ của nhân vật quần chúng.
- Rèn luyện năng lực phân tích nhân vật trong tác phẩm tự sự, đặc biệt là phân tích tâm lí nhân vật.
2. Năng lực:
Đọc hiểu văn bản truyện Việt Nam hiện đại được sáng tác trong thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp
Vận dụng kiến thức về thể loại và sự kết hợp các phương thức biểu đạt trong tác phẩm truyện để cảm nhận một văn bản tự sự hiện đại.
3. Phẩm chất:
Tình yêu làng phải gắn liền tình yêu đất nước.
Phải hy sinh tất cả cho đất nước cho kháng chiến.
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	ÔN TẬP THƠ VÀ TRUYỆN HIỆN ĐẠI
	2
	1.Kiến thức:
Nắm vững một số nội dung phần thơ và truyện hiện đại đã học ở HKI.
2. Năng lực:
Phát huy khả năng nhận diện và hiểu biết kiến thức được học.
Rèn năng lực trình bày và tạo lập văn bản.
3. Phẩm chất:
Phát huy tình yêu văn chương.

	56
	SỬA BÀI KIỂM TRA GIỮA HKI
	1
	1.Kiến thức:
- Ôn lại các kiến thức và kĩ năng được thể hiện trong  bài kiểm tra.
- Thấy được ưu điểm và hạn chế trong bài làm của mình.
2. Năng lực:
Vận dụng kiến thức đã học để tự nhận ra ưu khuyết điểm của bài kiểm tra.
3. Phẩm chất:
Nhận ra những ưu điểm của bàn thân để phát huy.
-Nhận ra những khuyết điểm thường mắc phải để tự mình khắc phục.
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	 LẶNG LẼ SAPA
	2
	1.Kiến thức:
- Cảm nhận được vẻ đẹp của các nhân vật trong truyện, chủ yếu là nhân vật anh thanh niên trong công việc thầm lặng, cách sống và những suy nghĩ, tình cảm, trong quan hệ với mọi người.
- Phát hiện đúng và hiểu được chủ đề của truyện, từ đó hiểu được niềm hạnh phúc của con người trong lao động.
- Rèn kĩ năng cảm thụ và phân tích các yếu tố của tác phẩm truyện.
2. Năng lực:
Nắm bắt diễn biến truyện và tóm tắt được truyện.
Phân tích được nhân vật .
Cảm nhận được một số chi tiết nghệ thuật độc đáo trong tác phẩm.
3. Phẩm chất:
Tình yêu công việc, tình yêu đất nước phải đặt trên hết.
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	KIỂM TRA THƠ HIỆN ĐẠI
	1
	1. Kiến thức:
- Nhằm đánh giá kiến thức cơ bản của học sinh ở phần : Đọc -hiểu văn bản.
- Khả năng vận dụng những kiến thức và kĩ năng Ngữ Văn đã học một cách tổng hợp, toàn diện.
2. Năng lực:
-Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
- Năng lực làm bài kiểm tra thơ.
- Năng lực trình bày, diễn đạt, thể hiện sự hiểu biết của mình. 
- Thực hành tự luận.
- Đánh giá được chất lượng học tập của bản thân ở để có sự điều chỉnh phù hợp hơn. 
3. Phẩm chất:
-Tự lập, trung thực làm bài.
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	 LUYỆN NÓI TỰ SỰ KẾT HỢP VỚI NGHỊ LUẬN VÀ MIÊU TẢ NỘI TÂM
	1
	1. Kiến thức:
- Nhằm đánh giá kiến thức cơ bản của học sinh ở cả ba phần : Đọc -hiểu văn bản, Tiếng Việt và Tập làm văn đã học ở kì I lớp 9.
- Khả năng vận dụng những kiến thức và kĩ năng Ngữ Văn đã học một cách tổng hợp, toàn diện.
2. Năng lực:
-Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
- Năng lực làm bài kiểm tra tổng hợp cuối năm.
- Năng lực trình bày, diễn đạt, thể hiện sự hiểu biết của mình. 
- Thực hành tự luận.
- Đánh giá được chất lượng học tập của bản thân ở để có sự điều chỉnh phù hợp hơn. 
3. Phẩm chất:
-Tự lập, trung thực làm bài.
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	 NGƯỜI KỂ CHUYỆN TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ
	1
	1. Kiến thức:
- Vai trò của người kể chuyện trong văn bản tự sự.
- Những hình thức kể chuyện trong tác phẩm tự sự.
- Đặc điểm của mỗi hình thức người kể chuyện trong tác phẩm tự sự.
2. Năng lực:
-Nhận diện người kể chuyện trong tác phẩm văn học.
- Vận dụng hiểu biết về người kể chuyện để dọc – hiểu văn bản tự sự hiệu quả.
3. Phẩm chất:
- Nắm được kĩ năng vừa kể chuyện nhưng vừa biết trình bày suy nghĩ nhận thức của bản thân vào bài văn.
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	CHIẾC LƯỢC NGÀ
	2
	1. Kiến thức:
- Nhằm đánh giá kiến thức cơ bản của học sinh ở cả ba phần : Đọc -hiểu văn bản, Tiếng Việt và Tập làm văn đã học ở kì I lớp 9.
- Khả năng vận dụng những kiến thức và kĩ năng Ngữ Văn đã học một cách tổng hợp, toàn diện.
2. Năng lực:
-Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
- Năng lực làm bài kiểm tra tổng hợp cuối năm.
- Năng lực trình bày, diễn đạt, thể hiện sự hiểu biết của mình. 
- Thực hành tự luận.
- Đánh giá được chất lượng học tập của bản thân ở để có sự điều chỉnh phù hợp hơn. 
3. Phẩm chất:
-Tự lập, trung thực làm bài.
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	KIỂM TRA TRUYỆN HIỆN ĐẠI
	1
	1. Kiến thức:
- Nhằm đánh giá kiến thức cơ bản của học sinh ở phần : Đọc -hiểu văn bản.
- Khả năng vận dụng những kiến thức và kĩ năng Ngữ Văn đã học một cách tổng hợp, toàn diện.
2. Năng lực:
-Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
- Năng lực làm bài kiểm tra truyện.
- Năng lực trình bày, diễn đạt, thể hiện sự hiểu biết của mình. 
- Thực hành tự luận.
- Đánh giá được chất lượng học tập của bản thân ở để có sự điều chỉnh phù hợp hơn. 
3. Phẩm chất:
-Tự lập, trung thực làm bài.

	63
	TIẾT HỌC THƯ VIỆN
	1
	Gv chọn và giới thiệu những quyển sách phục vụ cho môn học.


	64
	ÔN TẬP TIẾNG VIỆT
	1
	1.Kiến thức:
Nắm vững một số nội dung phần tiếng Việt đã học ở HKI.
2. Năng lực:
  Khái quát một số kiến thức Tiếng Việt đã học về phương châm hội thoại , xưng hô trong hội thoại, dẫn trực tiếp, gián tiếp.
3. Phẩm chất:
Nắm vững kiến thức tiếng Việt để vận dụng vào bài viết và cuộc sống.

	T17
65
	ÔN TẬP TẬP LÀM VĂN
	2
	1. Kiến thức:
- Nhằm đánh giá kiến thức cơ bản của học sinh ở cả ba phần : Đọc -hiểu văn bản, Tiếng Việt và Tập làm văn đã học ở kì I lớp 9.
- Khả năng vận dụng những kiến thức và kĩ năng Ngữ Văn đã học một cách tổng hợp, toàn diện.
2. Năng lực:
-Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
- Năng lực làm bài kiểm tra tổng hợp cuối năm.
- Năng lực trình bày, diễn đạt, thể hiện sự hiểu biết của mình. 
- Thực hành tự luận.
- Đánh giá được chất lượng học tập của bản thân ở để có sự điều chỉnh phù hợp hơn. 
3. Phẩm chất:
-Tự lập, trung thực làm bài.

	66
	SỬA BÀI KIỂM TRA THƠ VÀ TRUYỆN HIỆN ĐẠI
	1
	1.Kiến thức:
- Ôn lại các kiến thức và kĩ năng được thể hiện trong  bài kiểm tra.
- Thấy được ưu điểm và hạn chế trong bài làm của mình.
2. Năng lực:
Vận dụng kiến thức đã học để tự nhận ra ưu khuyết điểm của bài kiểm tra.
3. Phẩm chất:
Nhận ra những ưu điểm của bàn thân để phát huy.
-Nhận ra những khuyết điểm thường mắc phải để tự mình khắc phục.

	67
	ÔN TẬP TẬP LÀM VĂN
	2
	1. Kiến thức:
- Nhằm đánh giá kiến thức cơ bản của học sinh ở cả ba phần : Đọc -hiểu văn bản, Tiếng Việt và Tập làm văn đã học ở kì I lớp 9.
- Khả năng vận dụng những kiến thức và kĩ năng Ngữ Văn đã học một cách tổng hợp, toàn diện.
2. Năng lực:
-Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
- Năng lực làm bài kiểm tra tổng hợp cuối năm.
- Năng lực trình bày, diễn đạt, thể hiện sự hiểu biết của mình. 
- Thực hành tự luận.
- Đánh giá được chất lượng học tập của bản thân ở để có sự điều chỉnh phù hợp hơn. 
3. Phẩm chất:
-Tự lập, trung thực làm bài.

	T18
68
	 NHỮNG ĐỨA TRẺ
	1
	1.Kiến thức:
- Rung cảm trước những tâm hồn tuổi thơ trong trắng, sống thiếu tình thương.
- Nghệ thuật kể chuyện trong đoạn trích.
Đọc hiểu truyện hiện đại nước ngoài.
2. Năng lực:
Vận dụng kiến thức về thể loại và sự kết hợp các phương thức biểu đạt trong tác phẩm tự sự để cảm nhận một văn bản truyện hiện đại.
Kể và tóm tắt được truyện.
3. Phẩm chất:
Tình yêu trẻ và đồng cảm với những số phận đáng thương.

	69
	ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KÌ
	2
	1. Kiến thức:
- Nhằm đánh giá kiến thức cơ bản của học sinh ở cả ba phần : Đọc -hiểu văn bản, Tiếng Việt và Tập làm văn đã học ở kì I lớp 9.
- Khả năng vận dụng những kiến thức và kĩ năng Ngữ Văn đã học một cách tổng hợp, toàn diện.
2. Năng lực:
-Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
- Năng lực làm bài kiểm tra tổng hợp cuối năm.
- Năng lực trình bày, diễn đạt, thể hiện sự hiểu biết của mình. 
- Thực hành tự luận.
- Đánh giá được chất lượng học tập của bản thân ở để có sự điều chỉnh phù hợp hơn. 
3. Phẩm chất:
-Tự lập, trung thực làm bài.

	70
	ÔN TẬP TIẾNG VIỆT
	2
	1.Kiến thức:
Nắm vững một số nội dung phần tiếng Việt đã học ở HKI.
2. Năng lực:
  Khái quát một số kiến thức Tiếng Việt đã học về phương châm hội thoại , xưng hô trong hội thoại, dẫn trực tiếp, gián tiếp.
3. Phẩm chất:
Nắm vững kiến thức tiếng Việt để vận dụng vào bài viết và cuộc sống.

	T19
71
	KIỂM TRA CUỐI KÌ
	2
	1. Kiến thức:
- Nhằm đánh giá kiến thức cơ bản của học sinh ở cả ba phần : Đọc -hiểu văn bản, Tiếng Việt và Tập làm văn đã học ở kì I lớp 9.
- Khả năng vận dụng những kiến thức và kĩ năng Ngữ Văn đã học một cách tổng hợp, toàn diện.
2. Năng lực:
-Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
- Năng lực làm bài kiểm tra tổng hợp cuối năm.
- Năng lực trình bày, diễn đạt, thể hiện sự hiểu biết của mình. 
- Thực hành tự luận.
- Đánh giá được chất lượng học tập của bản thân ở để có sự điều chỉnh phù hợp hơn. 
3. Phẩm chất:
-Tự lập, trung thực làm bài.

	72
	SỬA BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ
	3
	1.Kiến thức:
- Ôn lại các kiến thức và kĩ năng được thể hiện trong  bài kiểm tra.
- Thấy được ưu điểm và hạn chế trong bài làm của mình.
2. Năng lực:
Vận dụng kiến thức đã học để tự nhận ra ưu khuyết điểm của bài kiểm tra.
3. Phẩm chất:
Nhận ra những ưu điểm của bàn thân để phát huy.
-Nhận ra những khuyết điểm thường mắc phải để tự mình khắc phục.

	HK2

T20
73
	CHỦ ĐỀ : NGHỊ LUẬN XÃ HỘI
HĐ 1:BÀN VỀ ĐỌC SÁCH
	2
	1.Kiến thức:
Hiểu được sự cần thiết của việc đọc sách.
Rèn luyện thêm cách viết văn nghị luận qua việc lĩnh hội bài nghị luận sâu sắc, sinh động, giàu tính thuyết phục của Chu Quang Tiềm.
2. Năng lực:
Biết cách đọc hiểu một văn bản dịch.
Nhận ra bố cục chặt chẽ, hệ thống luận điểm  trong một văn bản nghị luận.
Rèn luyện thêm cách viết một bài văn nghị luận.
3. Phẩm chất:
Tình yêu sách.
Chọn lọc cách đọc sách đạt hiệu quả cao.

	74
	CHỦ ĐỀ: NGHỊ LUẬN XÃ HỘI
HĐ 2:NGHỊ LUẬN VỀ MỘT HIỆN TƯỢNG ĐỜI SỐNG

	1
	1.Kiến thức:
HS biết làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng.
2. Năng lực:
Làm bài văn nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống.
3. Phẩm chất:
Biết quan sát những vấn đề đang diễn ra xung quanh.
Học theo những điều tốt và tránh xa những cái xâu.

	75
	CHỦ ĐỀ : NGHỊ LUẬN XÃ HỘI
HĐ 3:CÁCH LÀM BÀI VĂN NGHỊ LUẬN VỀ MỘT HIỆN TƯỢNG ĐỜI SỐNG

	1
	1.Kiến thức:
HS luyện tập để nâng cao kỉ năng làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng.
2. Năng lực:
Nắm được bố cục của kiểu bài nghị luận.
Quan sát các hiện tượng đời sống.
Làm bài nghị luận về một sự việc hiện tượng.
3. Phẩm chất:
Biết thể hiện quan điểm của chính mình với cuộc sống xung quanh.

	76
	CHỦ ĐỀ:NGHỊ LUẬN XÃ HỘI
HĐ 4:NGHỊ LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỀ TƯ TƯỞNG ĐẠO LÍ

	1
	1.Kiến thức:
Giúp HS biết làm bài văn nghị luận về một tư tưởng, đạo lí.
2. Năng lực:
 Làm bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lí.
3. Phẩm chất:
Khả năng trình bày và bảo vệ ý kiến của bản thân được vận dụng.

	T21
77
	CHỦ ĐỀ: NGHỊ LUẬN XÃ HỘI
HĐ5:CÁCH LÀM BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỀ TƯ TƯỞNG ĐẠO LÍ
	1
	1.Kiến thức:
HS biết làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí.
2. Năng lực:
Vận dụng kiến thức đã học để làm bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lí.
3. Phẩm chất:
Phát huy năng lực bản thân để trình bày hiểu biết và cảm nhận những lời dạy của người xưa.

	78
	TIẾNG NÓI VĂN NGHỆ
	2
	1.Kiến thức:
Hiểu được nội dung của văn nghệ và sức mạnh kì diệu của nó đối với đời sống con người.
Hiểu thêm cách viết bài văn nghị luận qua tác phẩm nghị luận ngắn gọn, chặt chẽ và giàu hình ảnh.
2. Năng lực:
 Đọc hiểu một văn bản nghị luận.
Thể hiện những suy nghĩ, tình cảm về một tác phẩm nghệ thuật.
3. Phẩm chất:
Phát huy tình yêu văn nghệ.
Văn nghệ đẹp là ca ngợi đất nước và vị nhân sinh.

	79
	KHỞI NGỮ
	1
	1.Kiến thức:
Nhận biết khởi ngữ, đặt câu có khởi ngữ với chủ ngữ.
2. Năng lực:
Nhận diện khởi ngữ.
Đặt câu có khởi ngữ.
3. Phẩm chất:
Biết  sử dung khởi ngữ đúng hoàn cảnh giao tiếp.

	80
	CÁC THÀNH PHẦN BIỆT LẬP
	1
	1.Kiến thức:
Nhận biết hai thành phần: tình thái, cảm thán.
Nắm được công dụng của mỗi thành phần trong câu.
Biết đặt câu có thành phần tình thái, cảm thán.
HS hiểu được hình thức nghị luận phổ biến trong đời sống: nghị luận về một sự việc, hiện tượng, đời sống.
2. Năng lực:
Nhận biết các thành phận biệt lập.
Công dụng của các thành phần.
3. Phẩm chất:
Rèn năng lực tiếp thu và sử dụng tiếng Việt thêm thuần thục.

	T22
81
	CHUẨN BỊ HÀNH TRANG VÀO THẾ KỈ MỚI
	1
	1.Kiến thức:
Nhận thức được những điểm mạnh, điểm yếu trong tính cách và thói quen của con người Việt Nam.
Khắc phục điểm yếu và hình thành thói quen tốt.
Trình tự lập luận và nghệ thuật nghị luận.
2. Năng lực:
Đọc hiểu một văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội.
Trình bày những suy nghĩ nhận xét, đánh giá về một vấn đề xã hội.
Rèn luyện thêm cách viết đoạn văn, bài văn nghị luận về một vấn đề hiện tượng xã hội.
3. Phẩm chất:
Chuẩn bị cho mình những kiến thức và kĩ năng sống.

	82
	PHÉP PHÂN TÍCH VÀ TỔNG HỢP
	1
	1.Kiến thức:
Giúp học sinh hiểu và biết vận dụng các phép lập luận phân tích, tổng hợp trọng tâm làm văn nghị luận.
2. Năng lực:
nhận diện được phép lập luận phân tích và tổng hợp.
Vận dụng vào tạo lập và đọc hiểu văn bản nghị luận.
3. Phẩm chất:
Nhận ra ưu và khuyết điểm trong chính mình khi viết bài văn.

	83
	LUYỆN TẬP PHÉP PHÂN TÍCH VÀ TỔNG HỢP
	1
	1.Kiến thức:
Giúp HS có kĩ năng phân tích và tổng hợp trong lập luận.
2. Năng lực:
Nhận dạng được rõ hơn văn bản  có sử dụng phép phân tích và tổng hợp.
Sử dụng các phép thuần thục hơn khi đọc hiểu và tạo lập văn bản
3. Phẩm chất:
Nhận ra ưu và khuyết điểm trong chính mình khi viết bài văn.

	84
	CÁC THÀNH PHẦN BIỆT LẬP
	1
	1.Kiến thức:
Nhận biết hai thành phần: gọi- đáp và phụ chú.
Nắm được công dụng riêng của mỗi thành phần.
Đặt câu có thành phần gọi đáp và phụ chú.
2. Năng lực:
Nhận biết các thành phận biệt lập.
Đặt câu có sử dụng thành phần biệt lập.
3. Phẩm chất:
Rèn năng lực tiếp thu và sử dụng tiếng Việt thêm thuần thục.

	85
	CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG PHẦN TẬP LÀM VĂN
TIẾT HỌC Ở THƯ VIỆN
	1
	1.Kiến thức:
Suy nghĩ về một hiện tượng thực tế ở địa phương.
Viết một bài văn trình bày ý kiến, suy nghĩ của mình dưới một hình thức thích hợp: miêu tả, nghị luận, thuyết minh.
2. Kĩ năng:
 Thu thập thông tin về các vấn đề nổi bật.
Suy nghĩ đánh giá về một hiện tượng một sự việc thực tế ở địa phương.
Làm một bài văn trình bày chính kiến của bản thân.
3. Phẩm chất:
Rèn luyện tình yêu và kĩ năng đọc sách.

	T23
86
	CHÓ SÓI VÀ CỪU
	1
	1.Kiến thức:
Hiểu được biện pháp so sánh hình tượng con cừu và con chó sói trong thơ.
Cách viết về hai con vật của nhà khoa học Bruy Phông nhằm làm nổi bật đặc trưng của sáng tác nghệ thuật.
2. Năng lực:
Đọc hiểu một văn bản dịch về nghị luận văn chương.
Nhận ra và phân tích được các yếu tố của lập luận trong văn bản.
3. Phẩm chất:
Nhận ra sự phong phú trong phong cách sáng tác của các nhà văn.

	87
	LUYỆN TẬP NGHỊ LUẬN HIỆN TƯỢNG ĐỜI SỐNG
	2
	1.Kiến thức:
Kiểm tra kĩ năng làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng của đời sống xã hội.
2. Năng lực:
Đặc điểm yêu cầu và cách làm bài về nghị luận hiện tượng đời sống.
3. Phẩm chất:
Phát huy năng lực viết đoạn, viết bài văn.

	88
	LIÊN KẾT CÂU  LIÊN KẾT ĐOẠN VĂN
	1
	1.Kiến thức:
Nhận biết liên kết nội dung và liên kết hình thức giữa các câu và các đoạn văn.
Nhận biết một số biện pháp liên kết thường dùng trong việc tạo lập văn bản.
2. Năng lực:
Nhận biết một số pháp liên kết thường dụng.
Sử dụng một số biện pháp  trong việc tạo lập văn bản.
3. Phẩm chất:
Phát huy năng lực viết đoạn, viết bài văn.

	89
	LUYỆN TẬP  LIÊN KẾT CÂU LIÊN KẾT ĐOẠN VĂN
	1
	1.Kiến thức:
Củng cố kĩ năng sử dụng phép liên kết đã học.
Nhận biết và viết được đoạn văn có liên kết.
2. Năng lực:
Nhận biết được các phương pháp liên kết.
Nhận ra và sửa được một số lỗi về liên kết.
3. Phẩm chất:
Phát huy năng lực viết đoạn, viết bài văn.

	T24
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	CON CÒ
	1
	1.Kiến thức:
Vẻ đẹp và ý nghĩa của hình tượng con cò.
Sự vận dụng sáng tạo ca dao của tác giả và những đặc điểm về hình ảnh, thể thơ, giọng điệu…
Rèn luyện kĩ năng cảm thụ và phân tích thơ.
2. Năng lực:
Đọc hiểu một văn bản thơ trữ tình
Cảm thụ những hình tượng thơ được sáng tạo bằng liên  tưởng, tưởng tượng.
3. Phẩm chất:
Tình yêu mẹ và cách đền đáp công ơn to lớn của mẹ mình.

	91
	SỬA BÀI LUYỆN TẬP NGHỊ LUẬN
	1
	1.Kiến thức:
HS nhận rõ ưu, khuyết điểm trong bài viết của mình, biết sửa những lổi diễn đạt và chính tả.
2. Năng lực:
Nhận ra những ưu điểm và khuyết điểm của bản thân.
Tự khắc phục những sai sót.
3. Phẩm chất:
Ý thức tự khắc phục những khuyết điểm.
Học hỏi những ưu điểm của bạn.

	92
	NGHỊ LUẬN VỀ TÁC PHẨM TRUYỆN
	1
	1.Kiến thức:
Hiểu được thế nào là nghị luận về một tác phẩm truyện( hoặc đoạn trích), nhận diện chính xác một bài văn nghị luận về tác phẩm.
Nắm vững các yêu cầu đối với một bài văn nghị luận về tác phẩm truyện để có cơ sở tiếp thụ, rèn luyện.
2. Năng lực:
 Nhận diện được bài văn nghị luận về tác phẩm truyện và kĩ năng làm bài .
Đưa ra được những nhận xét, đánh giá  về tác phẩm truyện đã học.
3. Phẩm chất:
Đồng cảm với suy nghỉ và hành động của từng nhân vật.
Thấu hiểu những tâm nguyện tác giả muốn gửi gắm.

	93
	CÁCH LÀM  NGHỊ LUẬN VỀ TÁC PHẨM TRUYỆN
	1
	1.Kiến thức:
Biết cách viết bài nghị luận về tác phẩm
Rèn kĩ năng thực hiện các bước khi làm bài nghị luận về tác phẩm truyện, cách tổ chức, triển khai các luận điểm.
2. Năng lực:
Xác định yêu cầu nội dung và hình thức của một bài văn nghị luận về tác phẩm truyện.
Tìm hiểu đề, tìm ý, lập dàn ý, viết bài, đọc lại bài viết và sửa bài.
3. Phẩm chất:
Trình bày những cảm nhận về nghệ thuật và nội dung các tác phẩm truyện

	94
	LUYỆN TẬP LÀM BÀI  NGHỊ LUẬN VỀ TÁC PHẨM TRUYỆN
	2
	1.Kiến thức:
Củng cố tri thức về yêu cầu, về cách làm bài
Nắm vững và thành thạo thêm kĩ năng tìm ý, lập ý, kĩ năng viết…
2. Năng lực:
Xác định các bước làm bài, viết bài nghị luận về tác phẩm truyện cho đúng với các yêu cầu đã học.
3. Phẩm chất:
Rèn luyện kĩ năng tạo lập văn bản.

	T25
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MÙA XUÂN NHO NHỎ
	2
	1.Kiến thức:
Cảm xúc của tác giả trước mùa xuân của thiên nhiên, đất nước và khát vọng muốn dâng hiến cho đời.
Giá trị của cuộc sống là sống có ích, cống hiến.
Kĩ năng cảm thụ, phân tích hình ảnh thơ trong mạch vận động của tứ thơ.
2. Năng lực:
Đọc hiểu một văn bản thơ trữ tình hiện đại.
Trình bày những suy nghĩ, cảm nhận về một hình ảnh thơ, một khổ thơ, một văn bản thơ.
3. Phẩm chất:
Tình yêu đất nước yêu nhân dân.
Sống là cho đi nào chỉ nhận riêng mình.

	96
	
VIẾNG LĂNG BÁC
	2
	1.Kiến thức:
Niềm xúc động thiêng liêng, tấm lòng tha thiết thành kính, vừa tự hào vừa đau xót của tác giả.
Đặc điểm nghệ thuật của bài thơ.
2. Năng lực:
 Đọc hiểu một văn bản thơ trữ tình hiện đại.
Trình bày những suy nghĩ, cảm nhận về một hình ảnh thơ, một khổ thơ, một văn bản thơ.
3. Phẩm chất:
Niềm kính trọng và học theo gương lãng tụ vĩ đại.
Biến tình cảm cao quý ấy thành nhiệm vụ xây dựng đất nước và làm theo lời Bác.

	97
	SỬA BÀI LUYỆN TẬP NGHỊ LUẬN TRUYỆN
	1
	1.Kiến thức:
- Ôn lại các kiến thức và kĩ năng được thể hiện trong  bài kiểm tra.
- Thấy được ưu điểm và hạn chế trong bài làm của mình.
2. Năng lực:
Vận dụng kiến thức đã học để tự nhận ra ưu khuyết điểm của bài kiểm tra.
3. Phẩm chất:
Nhận ra những ưu điểm của bàn thân để phát huy.
-Nhận ra những khuyết điểm thường mắc phải để tự mình khắc phục.

	T26
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SANG THU
	2
	1.Kiến thức:
Phân tích được những cảm nhận tinh tế của nhà thơ Hữu Thỉnh về sự biến đổi của đất trời từ cuối hạ sang đầu thu
Rèn năng lực cảm thụ thơ ca.
2. Năng lực:
Trình bày những suy nghĩ, cảm nhận về một hình ảnh thơ, một khổ thơ, một văn bản thơ.
3. Phẩm chất:
Tình yêu mùa thu gắn liền quan niệm sống là vươn lên và bình tĩnh trước những khó khăn.

	99
	
NÓI VỚI CON
	2
	1.Kiến thức:
Tình cảm thắm thiết cua cha mẹ đối với con cái. Tình yêu quê hương sâu nặng cùng niếm tự hào với sức sống mạnh mẽ, bền bĩ của dân tộc.
Hiểu được cách diễn đạt độc đáo hình ảnh cụ thể, gợi cảm của thơ ca miền núi.
2. Năng lực:
 Đọc hiểu một văn bản thơ trữ tình
Phân tích cách diễn tả độc đáo, giàu hình ảnh, gợi cảm, của thơ ca miền núi.
3. Phẩm chất:
Tình yêu và lòng biết ơn cha mẹ, gia đình.
Phải góp phần xây dựng bản làng, xây dựng đất nước.

	110
	NGHĨA TƯỜNG MINH VÀ HÀM Ý
	1
	1.Kiến thức:
Xác định được nghĩa tường minh và hàm ý trong câu.
2. Năng lực:
 Nhận biết được nghĩa tường minh và hàm ý.
Giải đoán được hàm ý.
Sử dụng hàm ý sao cho phù hợp với tình huống giao tiếp.
3. Phẩm chất:
Có khả năng sử dụng và giải đoán nghĩa hàm ý trong câu nói của mình và của người đang giao tiếp.

	T27
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NGHỊ LUẬN VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ

	1
	1.Kiến thức:
Hiểu được thế nào về một đoạn thơ bài thơ
Nắm vững các yêu cầu đối với bài nghị luận về đoạn thơ, bài thơ.
2. Năng lực:
 Nhận diện được bài văn nghị luận về thơ.
Tạo lập văn bản về thơ.
3. Phẩm chất:
Phát huy năng lực cảm thụ thơ và những bài học hữu ích mà tác giả muốn nhắn nhủ.
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CÁCH LÀM  NGHỊ LUẬN VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ

	2
	1.Kiến thức:
Biết cách viết bài nghị luận về đoạn thơ, bài thơ theo yêu cầu.
Rèn kĩ năng thực hiện các bước khi làm bài, cách tổ chức triển khai các luận điểm.
2. Năng lực:
 Tiến hành các bước nghị luận thơ.
Tổ chức triển khai các luận điểm.
3. Phẩm chất:
Phát huy năng lực cảm thụ thơ và những bài học hữu ích mà tác giả muốn nhắn nhủ.
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LUYỆN NÓI ( HOẶC LUYỆN TẬP ) NGHỊ LUẬN VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ

	2
	1.Kiến thức:
Đánh giá kết quả học tập về các tác phẩm thơ hiện đại Việt Nam trong chương trình Ngữ Văn 9 học kì II.
2. Năng lực:
Rèn luyện và đánh giá kĩ năng viết văn.
3. Phẩm chất:
Nâng cao năng lực viết bài văn.

	T28
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	MÂY VÀ SÓNG
	2
	1.Kiến thức:
Ý nghĩa thiêng liêng của tình mẫu tử.
Nét đặc sắc nghệ thuật trong việc tạo dựng những cuộc sống đối thoại tưởng tượng và xây dựng các hình ảnh thiên nhiên.
2. Năng lực:
Đọc hiểu một văn bản dịch thuộc thể loại thơ văn xuôi.
Phân tích để thấy được ý nghĩa sâu sắc của bài thơ.
3. Phẩm chất:
Tình yêu mẹ là động lực cho con trẻ vượt qua mọi cám dỗ.

	105
	NGHĨA TƯỜNG MINH VÀ HÀM Ý
	1
	1.Kiến thức:
Người nói có ý thức đưa hàm ý vào câu nói.
Người nghe có đủ năng lực giải đoán hàm ý.
2. Năng lực:
Giải đoán và sử dụng hàm ý.
3. Phẩm chất:
Có khả năng sử dụng và giải đoán nghĩa hàm ý trong câu nói của mình và của người đang giao tiếp.
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	ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ
	2
	1.Kiến thức:
Văn bản: văn nhật dụng, thơ hiện đại.
Tiếng Việt: Khởi ngữ, Các thành phần biệt lập. liên kết câu liên kết đoạn văn. Nghĩa tường minh và hàm mý
Viết đoạn văn ngắn.
Tập làm văn: nghị luận thơ theo chủ đề.
2. Năng lực:
Phát huy năng lực nhận biết, hiểu và viết bài văn.
3. Phẩm chất:
Củng cố những kiến thức đã học ở tuần 19 – tuần 26.

	T29
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	ÔN TẬP THƠ
	2
	1.Kiến thức:
Hệ thống những kiến thức về các tác phẩm thơ đã học.
2.Năng lực:
Tổng hợp, hệ thống hóa kiến thức về các tác phẩm thơ đã học.
3. Phẩm chất:
Phát huy năng lực cảm thụ thơ và những bài học hữu ích mà tác giả muốn nhắn nhủ.

	108
	TỔNG KẾT VĂN BẢN NHẬT DỤNG

	1
	1.Kiến thức:
Đặc trưng của văn bản nhật dụng là tính cập nhật của nội dung.
Những nội dung cơ bản của các văn bản nhật dụng đã học.
2.Năng lực:
Tổng hợp, hệ thống hóa kiến thức.
Tiếp cận một văn bản nhật dụng.
3. Phẩm chất:
Quan sát thế giới xung quanh để có thể tiếp nhận thêm những thông tin hữu ích.
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	KIỂM TRA GIỮA KÌ
	2
	Văn bản nhật dụng 
1.Bàn về đọc sách.
Hiểu được sự cần thiết của việc đọc sách.
Rèn luyện thêm cách viết văn nghị luận qua việc lĩnh hội bài nghị luận sâu sắc, sinh động, giàu tính thuyết phục của Chu Quang Tiềm.
Biết cách đọc hiểu một văn bản dịch.
Nhận ra bố cục chặt chẽ, hệ thống luận điểm  trong một văn bản nghị luận.
Rèn luyện thêm cách viết một bài văn nghị luận.
Tình yêu sách.
2.Tiếng nói của văn nghệ.
Hiểu được nội dung của văn nghệ và sức mạnh kì diệu của nó đối với đời sống con người.
Hiểu thêm cách viết bài văn nghị luận qua tác phẩm nghị luận ngắn gọn, chặt chẽ và giàu hình ảnh.
 Đọc hiểu một văn bản nghị luận.
Thể hiện những suy nghĩ, tình cảm về một tác phẩm nghệ thuật.
Phát huy tình yêu văn nghệ.
Văn nghệ đẹp là ca ngợi đất nước và vị nhân sinh.
3. Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới.
Nhận thức được những điểm mạnh, điểm yếu trong tính cách và thói quen của con người Việt Nam.
Khắc phục điểm yếu và hình thành thói quen tốt.
Trình tự lập luận và nghệ thuật nghị luận.
Đọc hiểu một văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội.
Trình bày những suy nghĩ nhận xét, đánh giá về một vấn đề xã hội.
Rèn luyện thêm cách viết đoạn văn, bài văn nghị luận về một vấn đề hiện tượng xã hội
Chuẩn bị những kiến thức và kĩ năng cần thiết cho tươ Thơ hiện đại sau 1975
1.Mùa xuân nho nhỏ.
Cảm xúc của tác giả trước mùa xuân của thiên nhiên, đất nước và khát vọng muốn dâng hiến cho đời.
Giá trị của cuộc sống là sống có ích, cống hiến.
Kĩ năng cảm thụ, phân tích hình ảnh thơ trong mạch vận động của tứ thơ.
Đọc hiểu một văn bản thơ trữ tình hiện đại.
Trình bày những suy nghĩ, cảm nhận về một hình ảnh thơ, một khổ thơ, một văn bản thơ.
Tình yêu đất nước yêu nhân dân.
Sống là cho đi nào chỉ nhận riêng mình.
2. Viếng lăng Bác.
Niềm xúc động thiêng liêng, tấm lòng tha thiết thành kính, vừa tự hào vừa đau xót của tác giả.
Đặc điểm nghệ thuật của bài thơ.
 Đọc hiểu một văn bản thơ trữ tình hiện đại.
Trình bày những suy nghĩ, cảm nhận về một hình ảnh thơ, một khổ thơ, một văn bản thơ.
Niềm kính trọng và học theo gương lãng tụ vĩ đại.
Biến tình cảm cao quý ấy thành nhiệm vụ xây dựng đất nước và làm theo lời Bác.
3. Sang thu.
Phân tích được những cảm nhận tinh tế của nhà thơ Hữu Thỉnh về sự biến đổi của đất trời từ cuối hạ sang đầu thu
Rèn năng lực cảm thụ thơ ca.
Trình bày những suy nghĩ, cảm nhận về một hình ảnh thơ, một khổ thơ, một văn bản thơ.
Tình yêu mùa thu gắn liền quan niệm sống là vươn lên và bình tĩnh trước những khó khăn.
4. Nói với con.
Tình cảm thắm thiết cua cha mẹ đối với con cái. Tình yêu quê hương sâu nặng cùng niếm tự hào với sức sống mạnh mẽ, bền bĩ của dân tộc.
Hiểu được cách diễn đạt độc đáo hình ảnh cụ thể, gợi cảm của thơ ca miền núi.
 Đọc hiểu một văn bản thơ trữ tình
Phân tích cách diễn tả độc đáo, giàu hình ảnh, gợi cảm, của thơ ca miền núi.
Tình yêu và lòng biết ơn cha mẹ, gia đình.
Phải góp phần xây dựng bản làng, xây dựng đất nước.
Tiếng Việt
1.Khởi ngữ
Nhận biết khởi ngữ, đặt câu có khởi ngữ với chủ ngữ.
Nhận diện khởi ngữ.
Đặt câu có khởi ngữ.
Biết  sử dung khởi ngữ đúng hoàn cảnh giao tiếp.
2. Các thành phần biệt lập.
Nhận biết hai thành phần: tình thái, cảm thán.
Nắm được công dụng của mỗi thành phần trong câu.
Biết đặt câu có thành phần tình thái, cảm thán.
HS hiểu được hình thức nghị luận phổ biến trong đời sống: nghị luận về một sự việc, hiện tượng, đời sống.
Nhận biết các thành phận biệt lập.
Công dụng của các thành phần.
Rèn năng lực tiếp thu và sử dụng tiếng Việt thêm thuần thục.
3. Liên kết câu, liên kết đoạn văn
Nhận biết liên kết nội dung và liên kết hình thức giữa các câu và các đoạn văn.
Nhận biết một số biện pháp liên kết thường dùng trong việc tạo lập văn bản.
Nhận biết một số pháp liên kết thường dụng.
Sử dụng một số biện pháp  trong việc tạo lập văn bản.
Phát huy năng lực viết đoạn, viết bài văn.
4. Nghĩa tường minh. Hàm ý.
Người nói có ý thức đưa hàm ý vào câu nói.
Người nghe có đủ năng lực giải đoán hàm ý.
Giải đoán và sử dụng hàm ý.
Có khả năng sử dụng và giải đoán nghĩa hàm ý trong câu nói của mình và của người đang giao tiếp.
 Đoạn văn.
Sách là bạn của mọi người.
 Giá trị của văn nghệ.
 Sự chuẩn bị của Hs trước ngưỡng cửa quan trọng.
Tập làm văn
Vẻ đẹp của thiên nhiên.
Khát vọng cống hiến.
Tình cảm gia đình.

	T30
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	BẾN QUÊ
	2
	1.Kiến thức:
- Những tình huống nghịch lí, những hình ảnh giàu ý nghĩa biểu tượng trong truyện.
- Những bài học mang tính triết lí về con người và cuộc đời, những vẻ đẹp bình dị và quý giá từ những điều gần gũi xung quanh ta.
2. Năng lực
- Đọc hiểu một văn bản tự sự có nội dung mang tính triết lí sâu sắc.
-Nhận biết và phân tích những đặc sắc của nghệ thuật tạo hình huống, miêu tả tâm lí nhận vật, hình ãnh biểu tượng trong truyện.
3. Phẩm chất:
- Giáo dục tình yêu gia đình và trân trọng những người thân nyêu.
-tình yêu quê hương đất nước lươn là tình cảm cao đẹp nhất.

	111
	CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG PHẦN TIẾNG VIỆT
	1
	1.Kiến thức:
Nâng cao kiến thức Tiếng Việt cho Hs.
2. Năng lực:
 Nhận biết một số từ ngữ địa phương biết chuyển chúng sang từ ngữ toàn dân tương ứng và ngược lại.
3. Phẩm chất:
Thêm tự hào về tiếng Việt.
Rèn kĩ năng sử dụng từ ngữ, từ vựng chính xác trong giao tiếp.

	112
	LUYỆN TẬP NGHỊ LUẬN VĂN HỌC (PHẦN THƠ)
	2
	1.Kiến thức:
Đánh giá kết quả học tập về các tác phẩm thơ hiện đại Việt Nam trong chương trình Ngữ Văn 9 học kì II.
2. Năng lực:
Rèn luyện và đánh giá kĩ năng viết cảm nhận thơ.
3. Phẩm chất:
Tăng thêm tình yêu văn thơ.
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	NHỮNG NGÔI SAO XA XÔI
	2
	1.Kiến thức:
Cảm nhận được tâm hồn sáng trong, tính cách dũng cảm, hồn nhiên trong cuộc sống chiến đấu nhiều gian khổ, hi sinh nhưng vẫn lạc quan.
Nét đặc sắc trong cách miêu tả nhân vật và nghệ thuật kể chuyện của tác giả.
Rèn kĩ năng phân tích tác phẩm.
2. Năng lực:
 Đọc hiểu một tác phẩm tự sự sáng tác trong thời kì chống Mỹ.
Phân tích tác dụng của việc sử dụng ngôi kể thứ nhất xưng tôi.
Cảm nhận vẻ đẹp hình tương nhân vật trong tác phẩm.
3. Phẩm chất:
Niềm tự hào về thế hệ trẻ Trường Sơn.
Tiếp bước cha ông giữ nước và xây dựng đất nước.

	114
	ÔN TẬP TIẾNG VIỆT
	2
	1.Kiến thức:
Hệ thống hoá lại các vấn đề đã học trong HKII.
KN: Rèn kĩ năng tổng hợp và hệ thống nghĩa một số kiến thức .
2. Năng lực:
Vận dụng những kiến thức đã học trong giao tiếp , đọc hiểu và tạo lập văn bản.
3. Phẩm chất:
Vận dụng những kiến thức đã học để thực hành vào bài làm được tốt.

	115
	TIẾT HỌC Ở THƯ VIỆN
	1
	Gv chọn và giới thiệu những quyển sách phục vụ cho môn học.
Rèn kĩ năng đọc, nhiểu, nhớ tác phẩm.
Cảm thụ giá trị văn chương.

	T32
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	CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG PHẦN TẬP LÀM VĂN
	1
	1.Kiến thức:
Những kiến thức về kiểu bài nghị luận về sự việc, hiện tượng của đời sống.
Những sự việc, hiện tượng trong thực tế đáng chú ý ở địa phương.
2. Năng lực:
Suy nghĩ đánh giá về một hiện tượng, một sự việc thực tế ở địa phương.
Làm một bài văn trình bày một vấn đề mang tính xã hội nào đó với suy nghĩ, kiến nghị của riêng mình.
3. Phẩm chất:
Biết quan tâm với địa phương nơi mình đang sống.
Góp phần xây dựng và sửa đổi những mặt yếu kém của địa phương.

	117
	SỬA  BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ
	1
	1.Kiến thức:
Nhận ra ưu điểm và nhược điểm về nội dung và hình thức trình bày trong bài văn.
2. Năng lực:
Khắc phục các nhược điểm ở bài TLV, thành thục hơn kĩ năng làm bài nghị luận văn học.
3. Phẩm chất:
Nhận ra những ưu điểm của bàn thân để phát huy.
-Nhận ra những khuyết điểm thường mắc phải để tự mình khắc phục.

	118
	TỔNG KẾT NGỮ PHÁP
	1
	1.Kiến thức:
Hệ thống hoá kiến thức đã học từ lớp 6-> lớp 9.
Hệ thống hoá kiến thức thông qua các hiện tượng cụ thể theo kiểu bài thực hành.
2. Năng lực:
Tổng hợp kiến thức về từ loại và cụm từ
Nhận biết và sử dụng thành thạo những từ loại đã học.
3. Phẩm chất:
Ý thức viết câu văn đúng chính tả, đúng ngữ pháp tiếng Việt.

	119
	ÔN TẬP TRUYỆN
	1
	1.Kiến thức:
Ôn tập, củng cố kiến thức về những tác phẩm truyện hiện đại Việt Nam đã học trong chương trình ngữ văn 9.
 Củng cố những hiểu biết về thể loạitruyện: trần thuật, xây dựng nhân vật, cốt truyện và tình huống truyện.
2. Năng lực:
 Kĩ năng tổng hợp hệ thống hóa kiến thức về các tác phẩm truyện hiện đại.
3. Phẩm chất:
Cảm thụ tác phẩm phải từ cảm xúc và suy nghẫm.
Rút ra bài học hay cho bản thân từ những điều tác giả gửi gắm.

	120
	TỔNG KẾT PHẦN TẬP LÀM VĂN
	1
	1.Kiến thức:
Ôn lại và nắm vững các kiểu văn bản đã học từ lớp 6-> 9, phân biệt các kiểu văn bản.
Phân biệt các kiểu văn bản và thể loại văn học.
2. Kĩ năng:
 Tổng hợp hệ thống kiến thức về các kiểu văn bản đã học.
Nâng cao năng lực đọc hiểu các kiểu văn bản.
Kết hợp hài hòa hợp lí các kiểu văn bản trong thực tế làm bài.
3. Phẩm chất:

	T33
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	RÔ BIN XƠN  NGOÀI ĐẢO HOANG
	1
	1.Kiến thức:
Hình dung được cuộc sống gian khổ và tinh thần lạc quan của Rô-Bin-Xơn một mình ngoài hoang đảo.
2. Năng lực:
 Đọc hiểu một văn bản dịch thuộc thể loại tự sự được viết bằng hình thức tự truyện.
Vận dụng để viết văn tự sự có sử dụng yếu tố miêu tả.
3. Phẩm chất:
Tình yêu thiên nhiên và sức sống mãnh liệt truoc71 mọi hoàn cảnh.

	122
	BỐ CỦA XI MÔNG
	1
	1.Kiến thức:
Diễn biến tâm trạng của ba nhân vật chính qua ngòi bút của Mô-Pa-Xăng.
Lòng thương yêu các bạn và lòng thương yêu con người.
2. Năng lực:
 Đọc hiểu một văn bản dịch thuật thuộc thể loại tự sự.
Phân tích diễn biến tâm lí nhân vật.
3. Phẩm chất:
Tình người giữa những con người tử tế.
Sống là phải vị tha và trân trọng người khác.

	123
	TỔNG KẾT NGỮ PHÁP
	2
	1.Kiến thức:
Hệ thống hoá kiến thức đã học từ lớp 6-> lớp 9.
Hệ thống hoá kiến thức thông qua các hiện tượng cụ thể theo kiểu bài thực hành.
2. Năng lực:
 Tổng hợp kiến thức về câu.
Nhận biết và sử dụng thành thạo những kiểu câu đã học.
3. Phẩm chất
Ý thức viết câu văn đúng chính tả, đúng ngữ pháp tiếng Việt.

	124
	SỬA BÀI LUYỆN TẬP NGHỊ LUẬN VĂN HỌC (PHẦN THƠ)
	1
	1.Kiến thức:
- Nắm vững hơn các kiến thức vể thơ đã học ở HK2.
- Rèn kĩ năng tìm hiểu đề, lập dàn ý và diễn đạt.
2. Năng lực:
Tạo lập văn bản theo đúng chủ đề, đúng phương pháp.
3. Phẩm chất:
Nhận ra những ưu điểm của bàn thân để phát huy.
-Nhận ra những khuyết điểm thường mắc phải để tự mình khắc phục.

	T34
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	CON CHÓ BẤC
	1
	1.Kiến thức:
Thấy được Lân đơn đã có những nhận xét kinh tế kết hợp với trí tưởng tượng tuyệt vời khi viết về những con chó trong đoạn trích này, đồng thời qua tình cảm của nhà văn đối với con chó Bấc, bồi dưỡng cho HS lòng thương yêu loài vật.
2. Năng lực:
 Đọc hiểu một văn bản dịch thuộc thể loại tự sự.
3. Phẩm chất:
Tình cảm với những người bạn thú nhỏ.

	126
	TỔNG KẾT VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI
	1
	1.Kiến thức:
Giúp HS tổng kết, ôn tập một số kiến thức cơ bản đã học.
Hệ thống lại những văn bản nước ngoài đã học trong bốn năm ở cấp THCS.
2. Năng lực:
 Tổng hợp hệ thống hóa kiến thức về các tác phẩm văn học nước ngoài.
Liên hệ với những tác phẩm văn học Việt Nam có cùng đề tài.
3. Phẩm chất:
Cảm nhận được sự tương đồng về tư tưởng giáo dục của các nhà văn trong và ngoài nước.

	127
	TỔNG KẾT PHẦN VĂN HỌC
	1
	1.Kiến thức:
Hệ thống các văn bản tác phẩm đã học.
Hình thành hiểu biết ban đầu về nền văn học Việt Nam.
Củng cố, hệ thống lại các nội dung  đã học.
2. Năng lực:
Hệ thống hóa những tri thức đã học về các thể loại văn học gắn với từng thời kì.
Đọc hiểu tác phẩm theo đặc trưng của thể loại.
3. Phẩm chất:
Cảm nhận được sự tương đồng về tư tưởng giáo dục của các nhà văn trong và ngoài nước.

	128
	ÔN TẬP  KIỂM TRA CUỐI KÌ
	2
	1. Kiến thức:
- Nhằm đánh giá kiến thức cơ bản của học sinh ở cả ba phần : Đọc -hiểu văn bản, Tiếng Việt và Tập làm văn đã học ở kì II lớp 9.
- Khả năng vận dụng những kiến thức và kĩ năng Ngữ Văn đã học một cách tổng hợp, toàn diện.
2. Năng lực:
-Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
- Năng lực làm bài kiểm tra tổng hợp cuối năm.
- Năng lực trình bày, diễn đạt, thể hiện sự hiểu biết của mình. 
- Thực hành tự luận.
- Đánh giá được chất lượng học tập của bản thân ở để có sự điều chỉnh phù hợp hơn. 
3. Phẩm chất:
-Tự lập, trung thực làm bài.

	T35
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	BẮC SƠN
	1
	1.Kiến thức:
Đặc trưng cơ bản thể loại kịch
Tình thế cách mạng khi cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn diễn ra.
Nghệ thuật viết kịch của tác giả.
2. Năng lực:
Đọc – hiểu một văn bản kịch.
3. Phẩm chất:
Cảm thụ thể loại kịch nói.
Khâm phục tình yêu cách mạng của cha ông.

	130
	BIÊN BẢN
LUYỆN TẬP VIẾT BIÊN BẢN
	1
	1.Kiến thức:
Mục đích yêu cầu , nội dung của biên bản và các loại biện bản thường gặp trong cuộc sống.
2. Năng lực:
Viết một văn bản sự vụ hoặc hội nghị.
3. Phẩm chất:
Rèn tính cẩn trong khi viết biên bản.
Sự trung thực, khách quan là yếu tố cần có.

	131
	HỢP ĐỒNG
LUYỆN TẬP VIẾT HỢP ĐỒNG
	1
	1.Kiến thức:
Đặc điểm, mục đích, yêu cầu, tác dụng của hợp đồng.
2. Năng lực:
Viết một hợp đồng đơn giản.
3. Phẩm chất:
Rèn tính cẩn trong khi viết biên bản.
Sự trung thực, khách quan là yếu tố cần có.

	132
	KIỂM TRA CUỐI KÌ
	2
	1. Kiến thức:
- Nhằm đánh giá kiến thức cơ bản của học sinh ở cả ba phần : Đọc -hiểu văn bản, Tiếng Việt và Tập làm văn đã học ở kì II lớp 9.
- Khả năng vận dụng những kiến thức và kĩ năng Ngữ Văn đã học một cách tổng hợp, toàn diện.
2. Năng lực:
-Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
- Năng lực làm bài kiểm tra tổng hợp cuối năm.
- Năng lực trình bày, diễn đạt, thể hiện sự hiểu biết của mình. 
- Thực hành tự luận.
- Đánh giá được chất lượng học tập của bản thân ở để có sự điều chỉnh phù hợp hơn. 
3. Phẩm chất:
-Tự lập, trung thực làm bài.
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	Văn bản nhật dụng
1.Phong cách Hồ Chí Minh.
- Thấy được vẻ đẹp của sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, dân tộc và nhân loại, thanh cao và giản dị trong phong cách.
- Rèn ý thức kính yêu Bác và học tập theo gương Bác.Nắm bắt nội dung văn bản nhật dụng thuộc chủ đề hội nhập.
2.Đấu tranh cho một thế giới hòa bình.
- Đọc hiểu văn bản thông tin về một vấn đề liên quan đến nhiệm vụ đấu tranh vì hòa bình của nhân loại.
- Hiểu được nguy cơ chiến tranh hạt nhân đang đe dọa toàn bộ sự sống trên trái đất; nhiệm vụ của nhân loại là ngăn chặn nguy cơ đó.
 Văn học Trung đại
1.Chuyện người con gái Nam Xương.
- Đức tính truyền thống và số phận oan trái của người phụ nữ Việt Nam dưới chế độ phong kiến. 
- Những thành công về nghệ thuật của tác phẩm, những chi tiết nghệ thuật độc đáo trong tác phẩm tự sự có nguồn gốc dân gian.
- Tóm tắt lại được truyện.
2. Hoàng Lê nhất thống chí.
- Cảm nhận được vẻ đẹp hào hùng của người anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ, sự thảm bại của bọn xâm lược và số phận của lũ vua quan phản dân, hại nước.
Cảm nhận sức trỗi dậy kì diệu của tinh thần dân tộc, cảm quan hiện thực nhạy bén, cảm hứng yêu nước của tác giả.
Liên hệ những nhân vật, sự kiện trong đoạn trích với những văn bản liên quan.
3.Chị em Thúy Kiều.
- Nghệ thuật miêu tả nhân vật của Nguyễn Du: khắc họa những nét riêng về nhan sắc, tài năng, tính cách, số phận Thúy Vân, Thúy Kiều bằng bút pháp nghệ thuật cổ điển.
- Cảm hứng nhân đạo trong Truyện Kiều.
- Vận dụng bài học để miệu tả nhân vật.
4. Kiều ở lầu Ngưng Bích.
- Qua tâm trạng cô đơn, buồn tủi và nỗi niềm thương nhớ của Kiều, cảm nhận được tấm  lòng thủy chung hiếu thảo của nàng.
- Nghệ thuật miêu tả nội tâm nhân vật của Nguyễn Du.
Nhận ra và thấy được tác dụng của ngôn ngữ độc thoại, của nghệ thuật tả cảnh ngụ tình.
Phân tích tâm trạng nhận vật qua một đoạn trích trong tác phẩm.
Cảm nhận được sự cảm thông sâu sắc của Nguyễn Du đối với nhân vật trong truyện.
5.Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga.
- Biết vận dụng bài học để phân tích tính cách nhân vật qua ngôn ngữ đối thoại.
- Nắm được cốt truyện và những điều cơ bản về tác giả, tác phẩm.
- Hiểu được khát vọng cứu người, giúp đỡ của tác giả và phẩm chất của Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga.
- Đặc trưng phương thức khắc họa tính cách nhân vật.
-Nhận diện và hiểu được tác dụng của các từ địa phương Nam bộ được sử dụng trong đoạn trích. Cảm nhận được vẻ đẹp  của hình tượng nhận vật lí tưởng theo quan điểm đạo đức mà tác gia đã khắc họa trong đoạn trích.
 Tiếng Việt
1 Các pương châm hội thoại.
- Giúp HS nắm được nội dung phương châm cụ thể trong giao tiếp.
- Biết vận dụng chúng vào trong giao tiếp.
- Vận dụng phương châm trong hoạt động giao tiếp.
- Nhận biết và phân tích được sử dụng các phương châm trong tình huống giao tiếp cụ thể.
2. Cách dẫn trực tiếp – Dẫn gián tiếp.
- Biết và hiểu được thế nào là cách dẫn trực tiếp và lời dẫn trực tiếp.
- Biết và hiểu được thế nào là cách dẫn gián tiếp và lời dẫn gián tiếp.
- Nhận biết và phân tích được cách sử dụng cách dẫn trực tiếp và lời dẫn trực tiếp cách dẫn gián tiếp và lời dẫn gián tiếp trong những tình huống giao tiếp cụ thể.
- Vận dụng cách dẫn trực tiếp và lời dẫn trực tiếp cách dẫn gián tiếp và lời dẫn gián tiếp.trong hoạt động giao tiếp và quá trình tạo lập văn bản.
3.Tổng kết từ vựng
Vận dụng những kiến thức về từ vựng đã học để phân tích những hiện tượng ngôn ngữ trong thực tiễn giao tiếp, nhất là trong văn chương
Nhận diện từ tượng hình, tượng thanh, 
Phân tích giá trị của các từ tượng hình, tượng thanh
Nhận diện các phép tu từ. Phân tích các phép tu từ trong văn bản cụ thể.
Viết đoạn văn theo chủ đề
1.Thân phận người phụ nữ.
2.Lòng yêu nước.
3.Tình yêu hòa bình.
4. Học theo lời Bác.
Tập làm văn – Kể chuyện đời thường
Kể một câu chuyện của chính em.
Kể một câu chuyện mà em chứng kiến.
	Tự luận

	Cuối Học kỳ 1
	Tuần 19
	90
	- Học sinh nắm được các kiến thức, kỹ năng đã học từ tuần 1 đến hết tuần 15.
	Tự luận

	Giữa Học kỳ 2
	Tuần 29
	90
	Văn bản nhật dụng 
1.Bàn về đọc sách.
· Hiểu được sự cần thiết của việc đọc sách.
· Rèn luyện thêm cách viết văn nghị luận qua việc lĩnh hội bài nghị luận sâu sắc, sinh động, giàu tính thuyết phục của Chu Quang Tiềm.
· Biết cách đọc hiểu một văn bản dịch.
· Nhận ra bố cục chặt chẽ, hệ thống luận điểm  trong một văn bản nghị luận.
· Rèn luyện thêm cách viết một bài văn nghị luận.
· Tình yêu sách.
2. Tiếng nói của văn nghệ.
· Hiểu được nội dung của văn nghệ và sức mạnh kì diệu của nó đối với đời sống con người.
· Hiểu thêm cách viết bài văn nghị luận qua tác phẩm nghị luận ngắn gọn, chặt chẽ và giàu hình ảnh.
· Đọc hiểu một văn bản nghị luận.
· Thể hiện những suy nghĩ, tình cảm về một tác phẩm nghệ thuật.
· Phát huy tình yêu văn nghệ.
· Văn nghệ đẹp là ca ngợi đất nước và vị nhân sinh.
3. Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới.
· Nhận thức được những điểm mạnh, điểm yếu trong tính cách và thói quen của con người Việt Nam.
· Khắc phục điểm yếu và hình thành thói quen tốt.
· Trình tự lập luận và nghệ thuật nghị luận.
· Đọc hiểu một văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội.
· Trình bày những suy nghĩ nhận xét, đánh giá về một vấn đề xã hội.
· Rèn luyện thêm cách viết đoạn văn, bài văn nghị luận về một vấn đề hiện tượng xã hội
· Chuẩn bị những kiến thức và kĩ năng cần thiết cho tương lai.
 Thơ hiện đại sau 1975
1.Mùa xuân nho nhỏ.
· Cảm xúc của tác giả trước mùa xuân của thiên nhiên, đất nước và khát vọng muốn dâng hiến cho đời.
· Giá trị của cuộc sống là sống có ích, cống hiến.
· Kĩ năng cảm thụ, phân tích hình ảnh thơ trong mạch vận động của tứ thơ.
· Đọc hiểu một văn bản thơ trữ tình hiện đại.
· Trình bày những suy nghĩ, cảm nhận về một hình ảnh thơ, một khổ thơ, một văn bản thơ.
· Tình yêu đất nước yêu nhân dân.
· Sống là cho đi nào chỉ nhận riêng mình.
2. Viếng lăng Bác.
· Niềm xúc động thiêng liêng, tấm lòng tha thiết thành kính, vừa tự hào vừa đau xót của tác giả.
· Đặc điểm nghệ thuật của bài thơ.
· Đọc hiểu một văn bản thơ trữ tình hiện đại.
· Trình bày những suy nghĩ, cảm nhận về một hình ảnh thơ, một khổ thơ, một văn bản thơ.
· Niềm kính trọng và học theo gương lãnh tụ vĩ đại.
· Biến tình cảm cao quý ấy thành nhiệm vụ xây dựng đất nước và làm theo lời Bác.
3. Sang thu.
· Phân tích được những cảm nhận tinh tế của nhà thơ Hữu Thỉnh về sự biến đổi của đất trời từ cuối hạ sang đầu thu.
· Rèn năng lực cảm thụ thơ ca.
· Trình bày những suy nghĩ, cảm nhận về một hình ảnh thơ, một khổ thơ, một văn bản thơ.
· Tình yêu mùa thu gắn liền quan niệm sống là vươn lên và bình tĩnh trước những khó khăn.
4. Nói với con.
· Tình cảm thắm thiết của cha mẹ đối với con cái. Tình yêu quê hương sâu nặng cùng niềm tự hào với sức sống mạnh mẽ, bền bỉ của dân tộc.
· Hiểu được cách diễn đạt độc đáo hình ảnh cụ thể, gợi cảm của thơ ca miền núi.
· Đọc hiểu một văn bản thơ trữ tình
· Phân tích cách diễn tả độc đáo, giàu hình ảnh, gợi cảm, của thơ ca miền núi.
· Tình yêu và lòng biết ơn cha mẹ, gia đình.
· Phải góp phần xây dựng bản làng, xây dựng đất nước.
Tiếng Việt
1. Khởi ngữ
· Nhận biết khởi ngữ, đặt câu có khởi ngữ với chủ ngữ.
· Nhận diện khởi ngữ.
· Đặt câu có khởi ngữ.
· Biết  sử dung khởi ngữ đúng hoàn cảnh giao tiếp.
2. Các thành phần biệt lập.
· Nhận biết hai thành phần: tình thái, cảm thán.
· Nắm được công dụng của mỗi thành phần trong câu.
· Biết đặt câu có thành phần tình thái, cảm thán.
· HS hiểu được hình thức nghị luận phổ biến trong đời sống: nghị luận về một sự việc, hiện tượng, đời sống.
· Nhận biết các thành phận biệt lập.
· Công dụng của các thành phần.
· Rèn năng lực tiếp thu và sử dụng tiếng Việt thêm thuần thục.
3. Liên kết câu, liên kết đoạn văn
· Nhận biết liên kết nội dung và liên kết hình thức giữa các câu và các đoạn văn.
· Nhận biết một số biện pháp liên kết thường dùng trong việc tạo lập văn bản.
· Nhận biết một số pháp liên kết thường dụng.
· Sử dụng một số biện pháp  trong việc tạo lập văn bản.
· Phát huy năng lực viết đoạn, viết bài văn.
4. Nghĩa tường minh. Hàm ý.
· Người nói có ý thức đưa hàm ý vào câu nói.
· Người nghe có đủ năng lực giải đoán hàm ý.
· Giải đoán và sử dụng hàm ý.
· Có khả năng sử dụng và giải đoán nghĩa hàm ý trong câu nói của mình và của người đang giao tiếp.
 Đoạn văn.
· Sách là bạn của mọi người.
· Giá trị của văn nghệ.
· Sự chuẩn bị của Hs trước ngưỡng cửa quan trọng.
Tập làm văn
· Vẻ đẹp của thiên nhiên.
· Khát vọng cống hiến.
· Tình cảm gia đình.
	Tự luận

	Cuối Học kỳ 2
	Tuần 34
	90
	- Học sinh nắm được các kiến thức, kỹ năng đã học từ tuần 19 đến hết tuần 33.
	Tự luận



III. Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của tổ chuyên môn: 
[bookmark: _Hlk112621284]1. Khối lớp: 6; Số lớp: 11, Số học sinh: 471
	STT
	Chủ đề
(1)
	Yêu cầu cần đạt
(2)
	Số tiết
(3)
	Thời điểm
(4)
	Địa điểm
(5)
	Chủ trì
(6)
	Phối hợp
(7)
	Điều kiện thực hiện
(8)

	1
	Chủ đề : Những trải
nghiệm trong đời

	Bài học đường đời đầu tiên
	3
	Tuần 13 Tháng 11/2022
	Phòng thao giảng
	Tổ Ngữ văn, Nhóm 6
	Ban Giám Hiệu.
	Thư viện, phòng thao giảng.

	2
	Chủ đề : Gia đình thương yêu

	Mây và sóng
	2
	Tuần 23
Tháng 3/2023
	Phòng thao giảng
	Tổ Ngữ văn, Nhóm 6
	Ban Giám Hiệu.
	Thư viện, phòng thao giảng.

	3
	Câu lạc bộ Văn học
	Tuyển chọn và bồi dưỡng cho các em học sinh có năng khiếu và yêu thích bộ môn Ngữ văn.
	2 tiết/ tuần
	Từ tháng 10/2022 đến tháng 5/2023:
Các giờ ra chơi trong tuần và buổi chiều thứ 7 hàng tuần, từ 15h30 đến 17h.

	Thư viện, phòng thao giảng.
	Tổ Ngữ văn.
	Ban Giám Hiệu, GVCN, Đoàn Đội.
	Thư viện, phòng thao giảng.


2. Khối lớp:7, Số lớp: 9,  Số học sinh: 357
	STT
	Chủ đề
(1)
	Yêu cầu cần đạt
(2)
	Số tiết
(3)
	Thời điểm
(4)
	Địa điểm
(5)
	Chủ trì
(6)
	Phối hợp
(7)
	Điều kiện thực hiện
(8)

	1
	Chủ đề : Bài học cuộc sống (Truyện ngụ ngôn)
	Tri thức Ngữ văn
VB 1,2: Những cái nhìn hạn hẹp.
	3
	Tuần 5
(03/10/2022 đến 08/10/2022)
	Phòng thao giảng
	Tổ Ngữ văn, Nhóm 7
	Ban Giám Hiệu.
	Thư viện, phòng thao giảng.

	2
	Chủ đề: 
Trí tuệ dân gian
(Tục ngữ)

	Tri thức Ngữ văn
VB 1: Những kinh nghiệm dân gian về thời tiết.
VB 2: Những kinh nghiệm dân gian về lao động sản xuất.
	3
	Tuần 22
(13/02/2023 đến 18/02/2023)

	Phòng thao giảng
	Tổ Ngữ văn, Nhóm 7
	Ban Giám Hiệu.
	Thư viện, phòng thao giảng.

	3
	Câu lạc bộ Văn học
	Tuyển chọn và bồi dưỡng cho các em học sinh có năng khiếu và yêu thích bộ môn Ngữ văn.
	2 tiết/ tuần
	Từ tháng 10/2022 đến tháng 5/2023:
Các giờ ra chơi trong tuần và buổi chiều thứ 7 hàng tuần, từ 15h30 đến 17h.

	Thư viện, phòng thao giảng.
	Tổ Ngữ văn.
	Ban Giám Hiệu, GVCN, Đoàn Đội.
	Thư viện, phòng thao giảng.


3. Khối lớp:8, Số lớp: 11,  Số học sinh:470
 
	STT
	Chủ đề
(1)
	Yêu cầu cần đạt
(2)
	Số tiết
(3)
	Thời điểm
(4)
	Địa điểm
(5)
	Chủ trì
(6)
	Phối hợp
(7)
	Điều kiện thực hiện
(8)

	1
	Chủ đề : Truyện kí Việt Nam 1930-1945 và tính mạch lạc trong văn bản

	Văn bản Trong lòng mẹ.

	2
	Tuần 2
12/9 - 17/9
	Phòng thao giảng
	Tổ Ngữ văn, Nhóm 8
	Ban Giám Hiệu.
	Thư viện, phòng thao giảng. 

	2
	Chủ đề : Thơ mới và kiểu câu nghi vấn

	Văn bản Nhớ rừng
	2
	Tuần 19
16/1 - 28/1
	Phòng thao giảng
	Tổ Ngữ văn, Nhóm 8
	Ban Giám Hiệu.
	Thư viện, phòng thao giảng. 

	3
	Câu lạc bộ Văn học
	Tuyển chọn và bồi dưỡng cho các em học sinh có năng khiếu và yêu thích bộ môn Ngữ văn.
	2 tiết/ tuần
	Từ tháng 10/2022 đến tháng 5/2023: 
Các giờ ra chơi trong tuần và buổi chiều thứ 7 hàng tuần, từ 15h30 đến 17h.

	Thư viện, phòng thao giảng.
	Tổ Ngữ văn.
	Ban Giám Hiệu, GVCN, Đoàn Đội.
	Thư viện, phòng thao giảng. 


4. Khối lớp:9, Số lớp: 10,  Số học sinh: 435
 
	STT
	Chủ đề
(1)
	Yêu cầu cần đạt
(2)
	Số tiết
(3)
	Thời điểm
(4)
	Địa điểm
(5)
	Chủ trì
(6)
	Phối hợp
(7)
	Điều kiện thực hiện
(8)

	1
	Chủ đề: Truyện Kiều của Nguyễn Du
	Chị em Thúy Kiều
	1
	Tuần 5 (03/10/2022 đến 08/10/2022)
	Phòng thao giảng
	Tổ Ngữ văn, Nhóm 9
	Ban Giám Hiệu.
	Thư viện, phòng thao giảng.

	2
	Chủ đề: Nghị luận xã hội
	Bàn về đọc sách
	2
	Tuần 20
(31/01/2023 đến 04/02/2023)

	Phòng thao giảng
	Tổ Ngữ văn, Nhóm 9
	Ban Giám Hiệu.
	Thư viện, phòng thao giảng.

	3
	Câu lạc bộ Văn học
	Tuyển chọn và bồi dưỡng cho các em học sinh có năng khiếu và yêu thích bộ môn Ngữ văn.
	2 tiết/ tuần
	Từ tháng 10/2022 đến tháng 5/2023:
Các giờ ra chơi trong tuần và buổi chiều thứ 7 hàng tuần, từ 15h30 đến 17h.

	Thư viện, phòng thao giảng.
	Tổ Ngữ văn.
	Ban Giám Hiệu, GVCN, Đoàn Đội.
	Thư viện, phòng thao giảng.


IV. Sinh hoạt chuyên môn của tổ chuyên môn: (sinh hoạt chuyên môn: thao giảng, dự giờ, kiểm tra giám sát nội bộ ..)
1. Sinh hoạt chuyên môn:
- Họp tổ, nhóm 2 lần / tháng.
- Thao giảng 1 lần/ Học kì.
- Dự giờ 100% Gv 2 lần/ năm.
- Kiểm tra hồ sơ sổ sách 2 lần/ năm.
Lưu ý:
- Thông tư 32/2020.
- Công văn 5555/BGDĐT-GDTrH
- Công văn 4612/BGDĐT-GDTrH
- Công văn 4363/BGDĐT-GDTrH về xây dựng, sử dụng kho học liệu số.
V. Các nội dung khác:
1.Triển khai văn bản 4363/GDĐT-GDTrH về xây dựng, sử dụng kho học liệu số: 
- Thực hiện theo chỉ đạo chung của Phòng Giáo dục.
2. Bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu:
- Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Văn ở cả 4 khối 6, 7, 8, 9.
- Bồi dưỡng, phụ đạo học sinh giỏi môn Văn ở cả 4 khối 6, 7, 8, 9.
3. Tham gia cuộc thi, hội thi:
- Văn hay Chữ tốt.
- Hội thi Lớn lên cùng sách.
- Học sinh giỏi cấp trường, Quận.
- Viết thư UPU.
- Hội thi Olympic Tháng 4 TP.HCM.
4. Câu lạc bộ học thuật:
- Câu lạc bộ Văn học. (Văn bản đính kèm)
5. Hướng dẫn nghiên cứu khoa học
6. Nội dung khác
	TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
	Quận 5, ngày  29  tháng  08 năm 2022
HIỆU TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
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